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CHƯƠNG 6: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ
Tiết 35+36+37 - BÀI 1: TỈ LỆ THỨC – DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU (3 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
- Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán.
- Giải được một số bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến tỉ lệ thức
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, ôn lại phép nhân, phép chia hai số hữu tỉ, tỉ số giữa hai số hữu tỉ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về bài toán chia lãi theo tỉ lệ góp vốn.
- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập, gợi động cơ nội dung bài học.
b) Nội dung: HS thực hiện trả lời các câu hỏi dưới sự dẫn dắt, các yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán: 
+ “ Đầu năm, các bác Xuân, Yến, Dũng góp vốn làm ăn với số tiền lần lượt là 300 triệu đồng, 400 triệu đồng và 500 triệu đồng. Tiền lãi thu được sau một năm là 240 triệu đồng. Hãy tìm số tiền lãi mỗi bác được chia, biết rằng tiền lãi được chia tỉ lệ với số vốn đã góp?”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi giải, dự đoán kết quả bài toán mở đầu trên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để hiểu và giải được chính xác bài toán trên, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay”.
Bài 1: Tỉ lệ thức – dãy tỉ số bằng nhau.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tỉ lệ thức
a) Mục tiêu:  
- Hình thành khái niệm tỉ lệ thức và biết áp dụng khái niệm tỉ lệ thức vào một bài toán thực tế.
- Khám phá tính chất cơ bản của tỉ lệ thức, biết cách lập tỉ lệ thức từ một đẳng thức cho trước. 
- Biết cách tính một thành phần theo ba thành phần còn lại của tỉ lệ thức và thực hành áp dụng để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu.
b) Nội dung:
 HS quan sát SGK , thực hiện theo các yêu cầu của GV để tìm hiểu nội dung kiến thức về tỉ lệ thức và tính chất tỉ lệ thức.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ khái niệm tỉ lệ thức, các tính chất tỉ lệ thức, giải được các bài tập Thực hành 1, Thực hành 2, Vận dụng 1, Vận dụng 2 và các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện HĐKP1 vào vở: So sánh tỉ lệ kích thước của hai màn hình laptop.
- GV đặt câu hỏi thêm: “Em có nhận xét gì về tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của mỗi màn hình.”
-  GV dẫn dắt, giới thiệu khái niệm tỉ lệ thức: “Đẳng thức của hai tỉ số trên được gọi là tỉ lệ thức. Vậy tỉ lệ thức là gì?”
- HS trả lời, cả lớp nhận xét, GV mời 1 vài HS đọc lại khái niệm tỉ lệ thức trong khung kiến thức trọng tâm:
Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số: 
- GV giới thiệu cách viết khác của tỉ lệ thức: Tỉ lệ thức  còn được viết là a: b = c: d
- GV cho HS đọc Ví dụ 1 để nhận dạng tỉ lệ thức. 
- GV yêu cầu HS thảo luận, trao đổi nhóm 4 giải Thực hành 1. 
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành Vận dụng 1 vào vở. 
- GV yêu cầu HS tìm hiểu mục Tính chất của tỉ lệ thức:
+ GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi thực hiện HĐKP2 vào vở. 
+ GV đặt câu hỏi dẫn dắt để rút ra Tính chất 1: “Từ kết quả của HĐKP2, em rút ra được nhận xét gì?”
+ GV mời một HS phát biểu Tính chất 1 (khung kiến thức trọng tâm).
+ GV yêu cầu HS tự thực hiện HĐKP3
sau đó thảo luận cặp đôi, trao đổi kiển thức chốt đáp án đúng.
- GV dẫn dắt, giới thiệu Tính chất 2:
Nếu thì ad = bc và a, b, c, d 0 thì ta có tỉ lệ thức:
; ; ; .
- GV yêu cầu HS áp dụng làm Thực hành 2 vào vở.
- GV cho HS trao đổi cặp đôi hoàn thành Vận dụng 2 vào vở.
- GV mở rộng đặt câu hỏi thêm: 
“Em hãy phân biệt khái niệm tỉ lệ thức và khái niệm hai phân số bằng nhau”.
Gv lưu ý cho HS khi xét tỉ số  thì a, b là hai số bất kì (b  còn khi xét phân số  thì a, b là những số nguyên(b  
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: giảng, phân tích, trình bày, dẫn dắt, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Hoạt động nhóm đôi: Đại diện giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình học, tiếp thu bài của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm tỉ lệ thức và các tính chất tỉ lệ thức.
	1. Tỉ lệ thức
HĐKP1:
 
 
  =  
Vậy tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của mỗi màn hình bằng nhau.
Kết luận:
Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số: 
Tỉ lệ thức  còn được viết là a: b = c: d

Thực hành 1: 
a. Có. 
Vì ; 
 
 
b. Hai tỉ lệ thức có thể lập được từ bốn số 9; 2; 3; 6 là: ; 
Vận dụng 1:
Có:
+ Tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của màn hình loại 1 là: 
+ Tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của màn hình loại 2 là: 
 
Tính chất của tỉ lệ thức
Tính chất 1:
HĐKP2:
a. Ta nhân cả 2 vế với 64.12 thì được 48.12 = 9.64
b. Ta nhân cả 2 vế với bd thì được: ad = bc
Kết luận:
Nếu  thì ad = bc

Tính chất 2:
HĐKP3:
Chia cả hai vế cho 64 . 12 thì có kết quả 
Chia cả 2 vế cho bd ta có: .
Kết luận:
Nếu thì ad = bc và a, b, c, d 0 thì ta có tỉ lệ thức:
; ; ; .
Thực hành 2. 
 
 5.9 = 3.x
 x =  5 . 9: 3
 x = 15
 
Vận dụng 2.
x = 2y 



Hoạt động 2: Dãy tỉ số bằng nhau
a) Mục tiêu: 
- Hình thành khái niệm dãy các tỉ số bằng nhau và biết cách biểu diễn dãy các tỉ số bằng nhau.
- Hình thành và khám phá các tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau và biết vận dụng tính chất dãy hai tỉ số bằng nhau vào bài toán tìm hai số x và y và mở rộng cho nhiều số.
b) Nội dung: HS chú ý SGK, thực hiện lần lượt theo yêu cầu của GV tìm hiểu nội dung kiến thức về dãy tỉ số bằng nhau.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ các tính chất dãy tỉ số bằng nhau, hoàn thành được các bài Thực hành 3, Thực hành 4, Thực hành 5, Vận dụng 3, Vận dụng 4, Vận dụng 5.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành HĐKP4.
- GV dẫn dắt, giới thiệu khái niệm và cách biểu diễn dãy tỉ số bằng nhau: 
“Đẳng thức  được gọi là dãy tỉ số bằng nhau. Dãy các tỉ số bằng nhau là gì? Các cách biểu diễn dãy tỉ số bằng nhau?”
GV mời 1 -2 HS trả lời, kết luận như khung kiến thức trọng tâm:
- Ta gọi dãy các đẳng thức:  là một dãy các tỉ số bằng nhau.
-  Khi có dãy tỉ số bằng nhau , ta nói các số a, c, e tỉ lệ với các số b, d, f và có thể ghi là a: c: e = b: d: f.
- GV yêu cầu HS đọc Ví dụ 2 để hiểu kiến thức.
- HS áp dụng kiến thức thực hiện Thực hành 3. 
- GV gợi ý, tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi, trao đổi hoàn thành Vận dụng 3:
+ “ Gọi m, n, p, q là số quyển vở được chia của bốn bạn Mai, Ngọc, Phú, Quang, thì m, n, p, q cần điều kiện gì?”
+ “ Số điểm 10 đạt được của bốn bạn lần lượt là: 12, 13, 14, 15 và số quyển vở được chia tỉ lệ với số điểm 10, ta suy ra được điều gì?”
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi HĐKP5. 
- GV tổng quát các đẳng thức trong HĐKP5 và rút ra kết luận như trong khung kiến thức trọng tâm:
(các mẫu số phải khác 0).
- GV cho HS đọc Ví dụ 3, Ví dụ 4, Ví dụ 5 và tự áp dụng hoàn thành vở. GV mời 3 bạn lên bảng trình bày.
- GV yêu cầu HS tự làm bài Thực hành 4 vào vở. 
- GV tổ chức chia lớp thành 3 nhóm thực hiện Vận dụng 4 vào bảng nhóm theo yêu cầu sau:
+ Nhóm 1:  Hoàn thành Vận dụng 4a.
+ Nhóm 2: Hoàn thành Vận dụng 4b.
+ Nhóm 3: Hoàn thành Vận dụng 4c.
- GV mở rộng tính chất dãy tỉ số bằng nhau cho 3 tỉ số: 
Từ dãy tỉ số bằng nhau
  ta viết được:
 
(các mẫu số phải khác 0).
- GV phân tích gợi mở, giúp HS biết mở rộng tính chất của dãy hai tỉ số bằng nhau sang tính chất của dãy các tỉ số bằng nhau.
- GV cho HS phân tích đề bài Ví dụ 6, Ví dụ 7 , GV hướng dẫn, phân tích, gợi ý cách giải sau đó gọi 2 HS lên bảng trình bày.
- GV cho HS áp dụng kiến thức tự giải Thực hành 5 vào vở. (Thực hành giải bài toán tìm ba số khi biết tổng và tỉ để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt)
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi giải bài toán mở đầu hoàn thành Vận dụng 5. GV gợi ý: 
+ Nếu gọi số tiền lãi của các bác Xuân, Yến, Dũng lần lượt là: x, y, z thì điều kiện của x, y, z là gì?
+ Số tiền lãi của các bác lần lượt tỉ lệ với số tiền vốn đã góp, ta suy ra được điều gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: giảng, phân tích, dẫn dắt, quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.
- HĐ nhóm: Đại diện thành viên trong nhóm trình bày kết quả.
- Lớp chú ý nghe, quan sát bảng và nhận xét. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét quá trình học, hoạt động nhóm tổng quát , gọi một vài HS nhắc lại các tính chất dãy tỉ số bằng nhau và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Dãy tỉ số bằng nhau
HĐKP4:
Ta có: 
 Tỉ số giữa số hình dán được thưởng và số bài toán làm được của mỗi bạn bằng nhau.
 Kết luận:
- Ta gọi dãy các đẳng thức:  là một dãy các tỉ số bằng nhau.
-  Khi có dãy tỉ số bằng nhau , ta nói các số a, c, e tỉ lệ với các số b, d, f và có thể ghi là a: c: e = b: d: f
Thực hành 3:
 
Vận dụng 3.
Gọi m, n, p, q là số quyển vở được chia của bốn bạn Mai, Ngọc, Phú, Quang (quyển, m, n, p, q   )
Vì số quyển vở được chia lần lượt tỉ lệ với số điểm 10  m: n: p : q = 12: 13: 14: 15
Hay 
 Dãy tỉ số bằng nhau tương ứng.

Tính chất 1:
HĐKP5:
Có: 
So sánh: 
 
So sánh:   = .
 Kết luận:
 (các mẫu số phải khác 0).
Thực hành 4:
a) Ta có:
 
 x = 6.2 = 12 và y = 6.3 = 18 
b) Ta có:
  
 x = -3.5 = -15 và y = (-3).(-2) = 6 
Vận dụng 4:
a) Gọi x, y lần lượt là số kg dừa và số kg đường cần tìm (kg, x, y  ; x, y <6)
Theo đề ta có:    và x + y = 6
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau có:
 =   =  = 2
 x = 2 . 2 = 4; y = 2.1 =  2 
Vậy 6 kg mứt dừa có 4 kg dừa và 2 kg đường
b) Gọi x là số gam đường cần tìm (g, 0 < x < 600)
Theo đề ta có:    
 x = 600 . 3: 2 = 400 
Vậy hai bạn Dung và Thúy cần mua 400 gam đường. 
c) Gọi số quyển vở Chi chia cho An và Bình lần lượt là x, y ( quyển, x,y  ; x, y < 10)
Theo đề bài ta có: và x + y = 10
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
 x = 8: 2 = 4; y = 12: 2 = 6
Vậy Chi cho An 4 quyển vở và chia cho Bình 6 quyển vở.
Tính chất 2:
 Kết luận:
Từ dãy tỉ số bằng nhau
  ta viết được:
 
(các mẫu số phải khác 0).
Thực hành 5.
x: y: z = 2: 3: 5 
 = 10
Vậy ta có x = 10.2 = 20;  y = 10.3 = 30; z = 10.5 = 50
Vận dụng 5.
Đầu năm, các bác Xuân, Yến, Dũng góp vốn làm ăn với số tiền lần lượt là 300 triệu đồng, 400 triệu đồng và 500 triệu đồng. Tiền lãi thu được sau một năm là 240 triệu đồng. Hãy tìm số tiền lãi mỗi bác được chia, biết rằng tiền lãi được chia tỉ lệ với số vốn đã góp.
Gọi số tiền lãi của các bác Xuân, Yến, Dũng lần lượt là: x, y, z (x, y, z  ) (triệu đồng)
Vì số tiền lãi của các bác lần lượt tỉ lệ với số tiền vốn đã góp nên ta có:
 
  x = 300 .  = 60 
y = 400.  = 80
z =  500 .  = 100
Vậy số tiền lãi của các bác Xuân, Yến, Dũng lần lượt là: 60 triệu đồng, 80 triệu đồng, 100 triệu đồng.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại khái niệm tỉ lệ thức và các tính chất dãy tỉ số bằng nhau thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học ở trên vận dụng làm các bài tập liên quan đến khái niệm tỉ lệ thức và các tính chất dãy tỉ số bằng nhau theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS giải được các bài tập GV yêu cầu và có thể giải được các bài tập dạng tương tự.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1; BT2; BT3; BT4 (SGK – tr10), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT mời đại diện 2 HS/ bài lên trình bày bảng (BT2+3+4). Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.
Kết quả:
Bài 1:
Ta có:  = 1:2,5, nên ta có tỉ lệ thức:  = 1:2,5 hay 
+ Có: 7: 21 = , nên có tỉ lệ thức: 7: 21 = , hay  = .
Bài 2:
a) ; ; ; 
b) ; ; ; 
Bài 3:
a)  
 x = 5.4 = 20 và y = 5. 7 = 35.
b)  
 x = 7. 8 = 56 và y = 7. 3 =21.
Bài 4. 
a) Ta có: 2a = 5b
 
Lại có: ; 
 
 3a = 2. 15 = 30  a = 10
4b = 2. 8 = 16  b = 4.
b) a: b: c = 2: 4: 5
 
[bookmark: _Hlk105166113] a = 2. 3 = 6; b = 4. 3 = 12; c = 5. 3 = 15
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện lập các tỉ lệ thức; áp dụng các tính chất dãy tỉ số bằng nhau tìm các thành phần chưa biết để HS thực hiện bài tập chính xác nhất.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. HS biết thêm về độ cao của bốn rãnh đại dương so với mực nước biển.
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức giải bài tập được giao và giơ tay phát biểu tham gia trò chơi trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS giải đúng bài tập và tích cực hoàn thành trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV gợi ý cho HS phân tích, tìm hiểu đề sau đó yêu cầu HS tự hoàn thành BT5 + BT6 + BT7 (SGK – tr10), vào vở cá nhân, sau đó thảo luận cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
- GV gợi ý cho một số HS khá giỏi (đã hoàn thành xong trước các BT được giao ở trên) làm BT8 (SGK – tr10). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, hoàn thành bài, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện các HS lên trình bày bảng. Mỗi bài tập GV mời 1 HS lên trình bày bảng.
Kết quả:
Bài 5. 
Gọi a, b là kích thước của hình chữ nhật. ().
+ Chu vi hình chữ nhật là: 2.(a + b) = 28
a + b = 14.
+ Độ dài hai cạnh tỉ lệ với 3; 4 nên có: 
 
 a = 3. 2 = 6; b = 4.2 = 8
Diện tích hình chữ nhật đó là: 8.6 = 48 (cm2).
 Bài 6. 

Gọi số sản phẩm tổ A, B, C làm được trong 1 giờ lần lượt là a, b, c ()
Theo đề bài ta có:  và a + b + c = 60
  
 a = 3. 5 = 15; b = 4. 5 = 20; c = 5. 5 = 25.
Vậy tổ  A làm được 15 sản phẩm, tổ B làm được 20 sản phẩm, tổ C làm được 25 sản phẩm.
Bài 7. 
Gọi số tiền lãi của các chi nhanh A, B lần lượt là: a, b; số tiền lỗ của chi nhánh C là c. (a, b, c > 0)
Theo đề bài ta có:  và a + b - c = 500.
  
 a = 3. 100 = 300; b = 4.100 = 400; c = 2.100 = 200.
Vậy chi nhánh A lãi 300 triệu, chi nhánh B lãi 500 triệu, chi nhánh C lỗ 200 triệu.
Bài 8. 
a)  
  
   
  
Vậy .
b)  
  
   
  
Vậy .
c) 
+Với trường hợp a = c = 0 thì biểu thức  luôn đúng (các mẫu số phải khác 0).

+ Với trường hợp  thì ta chứng minh: 
Vì  nên  
Theo tính chất chứng minh ở câu a có: 
 .
Vậy  (các mẫu số phải khác 0).
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia phát biểu, xây dựng bài trong quá trình học.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ các kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập chưa hoàn thành trên lớp + làm các bài tập trong SBT
- Chuẩn bị bài mới: “ BÀI 2. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN”.

Ngày soạn: 
Ngày dạy:
Tiết 38+39+40+41 - BÀI 2: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN (4 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được các đại lượng tỉ lệ thuận.
- Nhận biết được các tính chất cơ bản của các đại lượng tỉ lệ thuận.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.
- Biết cách tìm hệ số tỉ lệ, tìm giá trị của một đại lượng khi biết đại lượng kia và hệ số tỉ lệ đối với hai đại lượng tỉ lệ thuận.
- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, tìm hiểu về một số đại lượng có quan hệ tỉ lệ thuận trong khoa học và trong đời sống.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, ôn lại tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS hình thành nhu cầu và có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về công thức liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận. 
- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu: 
+ “Cho biết dây điện có giá 10 nghìn đồng một mét. Gọi y (nghìn đồng) là giá tiền của x (mét) dây điện. Hãy tính y theo x?”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, nêu ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Trong công thức biểu diễn y theo x ở trên, hai đại lương y và x được gọi là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Vậy đại lượng tỉ lệ thuận là gì? Như thế nào gọi là hai đại lượng tỉ lệ thuận? Chúng có đặc điểm gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay”.
BÀI 2: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
a) Mục tiêu:  
- Hiểu khái niệm và nhận biết được hai đại lượng tỉ lệ thuận.
- Giúp HS biết cách tìm hệ số tỉ lệ, lập được công thức liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận; tìm giá trị của đại lượng này khi biết đại lượng kia và hệ số tỉ lệ.
b) Nội dung:
 HS chú ý SGK và thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV tìm hiểu nội dung kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận, giải được các bài tập Thực hành 1; Vận dụng 1 và các dạng bài tập tương tự liên quan
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS đọc, tìm hiểu đề HĐKP1, thảo luận cặp đôi nói cho nhau nghe câu trả lời của HĐKP1.
- GV phân tích câu trả lời của HĐKP1, sau đó dẫn dắt giới thiệu Khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận như trong khung kiến thức trọng tâm:
Cho k là hằng số khác 0, ta nói đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k nếu y liên hệ với x theo công thức y = kx.
- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.  
- GV đặt câu hỏi thêm cho HS:
“Công thức y =  kx cho ta biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Vậy x có tỉ lệ thuận với y không? Nếu có thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?”
GV chốt đáp án và phân tích cho HS: 
“Từ y = kx (k0)  y. Vậy nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x cũng tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ  và ta nói hai đại lượng x, y tỉ lệ thuận với nhau.”
- GV cho HS đọc hiểu Ví dụ 1 để hiểu rõ về hệ số tỉ lệ. 
- GV yêu cầu HS áp dụng tự làm Thực hành 1 vào vở, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
- GV phân tích đề bài, phát vấn, gợi mở giúp HS hoàn thành yêu cầu của Vận dụng 1. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS: theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi (HĐ nhóm đôi) và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: giảng, trình bày, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay trình bày bảng.
-  Lớp hoàn thành vở, chú ý nhận xét.
- GV chữa bài, chốt đáp án.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình tiếp thu, trao đổi của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận.
	1. Đại lượng tỉ lệ thuận
HĐKP1:
a) c = 4h
b) Cả hai công thức đều thể hiện mối quan hệ giữa y với x và mối quan hệ giữa c với h là:
Mỗi giá trị của x cho một giá trị của y, y thì bằng x nhân một hệ số k = 10.
Mỗi giá trị của h cho một giá trị của c, y thì bằng x nhân một hệ số k = 4.

 Kết luận:
Cho k là hằng số khác 0, ta nói đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k nếu y liên hệ với x theo công thức y = kx.
Thực hành 1:
a. Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng f. Hệ số tỉ lệ là 5.
b. P tỉ lệ thuận với m theo hệ số 9,8 nên có: P = 9,8m.
Vận dụng 1: 
+ Đồng: m = 8900V, m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ là 8900.
+ Vàng: m = 19300V, m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ là 19300.
+ Bạc: m = 10 500V, m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ là 10 500.


Hoạt động 2: Tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận
a) Mục tiêu: 
- Hình thành tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận.
- Giúp HS áp dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận để giải các bài toán liên quan.
b) Nội dung: HS thực hiện tìm hiểu nội dung SGK và thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV để tiếp nhận kiến thức về tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ được các tính chất và áp dụng giải được Thực hành 2 và các dạng BT liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4, thực hiện hoàn thành HĐKP2 vào bảng nhóm.
- GV dẫn dắt, giới thiệu hai tính chất cơ bản của đại lượng tỉ lệ thuận:
Nếu hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau thì:
- Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.
 = 
- Tỉ số hai giá trị tùy ý của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia:
 = =,...
- GV mời một vài HS phát biểu lại các tính chất trong khung kiến thức trọng tâm.
- HS áp dụng tính chất thực hành nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận thông qua dấu hiệu hoàn thành Thực hành 2. GV cho HS trao đổi cặp đôi thảo luận và chốt đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, thực hiện lần lượt các yêu cầu( HĐ cặp đôi: trao đổi, thảo luận kiểm tra chéo đáp án).
- GV: giảng, phân tích, dẫn dắt, gợi ý, quan sát và hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày phần trả lời. Các nhóm khác chú ý theo dõi, bổ sung. 
- HS giơ tay phát biểu, trình bày câu trả lời. Lớp chú ý nhận xét. GV chữa bài.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm HS. GV tổng quát cho HS nêu lại các tính chất và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận
HĐKP2:
a) Ta có: 
Suy ra: Hệ số tỉ lệ của y đối với x là 5.
b) 
c) Ta có: 

Kết luận:
Nếu hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau thì:
- Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.
 = 
- Tỉ số hai giá trị tùy ý của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia:
 = =,...

Thực hành 2:
a. Hai đại lượng m và n không tỉ lệ thuận với nhau.
Vì .
b. Hai đại lượng m và n tỉ lệ thuận với nhau.
Vì .







Hoạt động 3: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS biết cách giải những bài toán về tỉ lệ thuận.
- Rèn luyện và củng cố kĩ năng áp dụng tính chất tỉ số hai giá trị tương ứng của các đại lượng tỉ lệ thuận trong giải một bài toán thực tế liên quan.
b) Nội dung: HS quan sát nội dung SGK, thực hiện lần lượt các hoạt động và các yêu cầu của GV để tìm hiểu và giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.
c) Sản phẩm: HS biết cách giải các bài toán thực tế về đại lượng tỉ lệ thuận và hiểu các bài tập Ví dụ và giải được Vận dụng 2, Vận dụng 3 và các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn cho HS cách nhận biết, kiểm tra xem hai đại lượng có quan hệ tỉ lệ thuận hay không. HS tự đọc Ví dụ 2, trao đổi và trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS áp dụng tự hoàn thành Vận dụng 2.
- GV đưa ra những chỉ dẫn chung cho HS khi giải bài toán về tỉ lệ thuận:
“ Để giải toán về đại lượng tỉ lệ thuận, ta cần nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận trong bài toán. Từ đó ta có thể lập các tỉ số bằng nhau và dựa vào tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm các yếu tố chưa biết.”
- GV hướng dẫn, phân tích đề bài, gợi ý cách giải các Ví dụ 3, Ví dụ 4 sau đó cho HS tự hoàn thành vở. GV mời 2 HS lên bảng trình bày.
- GV yêu cầu HS tự áp dụng kiến thức thực hiện hoàn thành Vận dụng 3, sau đó hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án. GV gợi ý, cho HS phân tích đề bài:
+ “Gọi số sách quyên góp của lớp 7A và 7B lần lượt là a và b, điều kiện của a, b là gì?”
+ “ Số sách tỉ lệ thuận với số học sinh của hai lớp, ta suy ra được điều gì? Lớp 7A quyên góp được ít hơn lớp 7B 8 quyển sách, ta suy ra được điều gì?”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS nghe giảng, suy nghĩ thực hiện hoàn thành các bài tập được giao.
- HS hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: hướng dẫn, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại các lỗi sai HS hay mắc phải khi giải các bài toán thực tế liên quan đến các đại lượng tỉ lệ thuận.
	3. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Vận dụng 2:
Vì m và n tỉ lệ thuận với nhau nên ta có: 

 a = 4. (-3) = -12; b = (-18): (-3) = 6.

Vận dụng 3:

Gọi số sách quyên góp của lớp 7A và 7B lần lượt là a và b ().
Theo đề bài có:  và b - a = 8.

 

 a = 32. 2 = 64; b = 36. 2 = 72.
Vậy số sách lớp 7A quyên góp là: 64 quyển, số sách lớp 7B quyên góp là: 72 quyển.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận, cách nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận, các tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng khái niệm và các tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các bài toán thực tế theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến khái niệm hai đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS: Khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận; Tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận.
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1; BT2; BT3; BT4; BT5 (SGK – tr14). (Đối với mỗi bài tập, GV hỏi đáp và gọi HS trình bày bảng)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, thảo luận nhóm đôi hoàn thành các bài tập GV yêu cầu vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện 1-2 HS lên bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1:
a) Do a tỉ lệ thuận với b theo hệ số tỉ lệ k, nên a = k.b 

Suy ra: .

b) Theo a, ta có: 

 b = 9. a = 9. 5 = 45.
Bài 2:
a) Hệ số tỉ lệ của y đối với x là: k = 21: 7 = 3.
Vậy ta có: y = 3. x

b) Hệ số tỉ lệ của x đối với y là: .

Vậy ta có: .
Bài 3. 
Vì n = 1, m = -5, mà m và n là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: hệ số tỉ lệ của m đối với n là: k = (-5): 1 = -5
Từ đó ta có mối liên hệ: m = -5.n
	n
	-2
	-1
	0
	1
	2

	m
	10
	5
	0
	-5
	-10


Bài 4. 
a) 
	S
	1
	2
	3
	4
	5

	t
	-3
	-6
	-9
	-12
	-15


b) Hệ số tỉ lệ của t đối với S là: k = (-3) : 1 = -3
Vậy ta có: t = (-3).S
Bài 5. 

a) Ta có:  nên x và y tỉ lệ thuận với nhau.

b) Ta có:  nên x và y không tỉ lệ thuận với nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện bài tập nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận, bài toán tìm hệ số, lập công thức liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận; tìm giá trị của đại lượng này khi biết đại lượng kia và hệ số tỉ lệ. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức về khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận và các tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận; phát triển khả năng suy luận toán học, giải quyết vấn đề của HS.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức về khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận và các tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận thực hiện giải các bài toán thực tế.
c) Sản phẩm: HS giải được các bài toán thực tế được giao và có thể giải được các bài toán dạng tương tự.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu HS hoàn thành các bài tập: BT6 + BT7 + BT8 + BT9 theo sự phân công sau (SGK – tr 15)
+ Nhóm 1 + Nhóm 3: 6 + 7  (SGK-tr15)
+ Nhóm 2 + Nhóm 4: 8 + 9 (SGK-tr15) 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện các nhóm trình bày.
Kết quả:
Bài 6.

Gọi khối lượng 2 chiếc nhẫn lần lượt là a và b. ().

Theo đề bài ta có: khối lượng và thể tích tỉ lệ thuận với nhau nên: , lại có: a + b = 96,5.


 

 a = 19,3. 3 = 57,9; b = 19,3. 2 = 38,6.
Vậy khối lượng hai chiếc nhẫn lần lượt là: 57,9 g và 38,6 g.
Bài 7. 
a) Gọi khối lượng cuộn dây thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư lần lượt là: a, b, c, d. (a, b, c, d > 0).



Theo đề bài có: a = b = c = d


 

 a = 2; b = 2. 2 = 4; c = 2. 4 = 8; d = 2. 6 = 12
Vậy khối lượng các cuộn dây thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt là: 2 kg; 4kg; 8 kg và 12 kg.
b) Cuộn dây thứ nhất nặng 2 kg tương ứng dài 100m. Nên một mét dây điện nặng: 2: 100 = 0,02 kg = 20 g.
Bài 8. 

Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là: a, b, c. ().

Theo đề bài có: a + b + c = 60 và .


  .

 a = 5. 3 =15; b = 5.4 = 20; c = 5.5 = 25.
Vậy độ dài ba cạnh của tam giác là: 15 cm, 20 cm, 25 cm.
Bài 9. 
Gọi số tiền các bạn Tiến, Hùng và Mạnh nhận được lần lượt là: x, y, z (nghìn đồng, x, y, z < 180).
Vì Tiến câu được 12 con, Hùng câu được 8 con và Mạnh câu được 10 con; số tiền chia cho các bạn tỉ lệ với số con cá từng người câu và tổng số tiền bán cá thu được tổng cộng 180 nghìn đồng    và x + y + z = 180
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
 x = 6.12 = 72 ; y =  6. 8 = 48; z = 6.10 = 60
Vậy số tiền các bạn Tiến, Hùng và Mạnh nhận được lần lượt là: 72 nghìn đồng, 48 nghìn đồng và 60 nghìn đồng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia HĐ nhóm và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài: Khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận và các tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận.
[bookmark: _Hlk103345982]- HS tự trình bày lại các bài tập 6, 7, 8, 9 vào vở cá nhân + làm các BT trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới “BÀI 3: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH”














Ngày soạn: 
Ngày dạy:  
CHƯƠNG 6: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ
Tiết 42+43+44+45 -   BÀI 3: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH (4 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được các đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Nhận biết được các tính chất cơ bản của đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Biết cách tìm hệ số tỉ lệ, tìm giá trị của một đại lượng khi biết đại lượng kia và hệ số tỉ lệ đối với hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.
- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch (bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động...)
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, tìm hiểu về một số đại lượng có quan hệ tỉ lệ nghịch trong khoa học và trong đời sống.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, ôn lại kiến thức về các tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về đại lượng tỉ lệ nghịch thông qua việc so sánh thời gian cùng đi một quãng đường dài như nhau với hai vận tốc khác nhau
- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập, thu hút HS vào bài học.
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu: 
+ “Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi là 20 km/h mất 6 giờ. Hỏi nếu người đó đi bằng xe gắn máy với vận tốc không đổi là 40 km/h thì mất bao nhiêu thời gian?”
[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps58.jpg] GV yêu cầu HS dự đoán thời gian tăng hay giảm khi vận tốc tăng (bằng kinh nghiệm sống của HS).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ và dự đoán theo kinh nghiệm sống cá nhân. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, nêu ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Trong bài toán trên, hai đại lương vận tốc và thời gian được gọi là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Vậy đại lượng tỉ lệ nghịch là gì? Như thế nào gọi là hai đại lượng tỉ lệ nghịch? Chúng có đặc điểm gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay”.
[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps59.jpg] BÀI 3: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Đại lượng tỉ lệ nghịch
a) Mục tiêu:  
- Hiểu khái niệm và nhận biết được hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Giúp HS biết cách tìm hệ số tỉ lệ, tìm giá trị của đai lượng này khi biết đại lượng kia và hệ số tỉ lệ.
b) Nội dung:
 HS chú ý SGK và thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV tìm hiểu nội dung kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ khái niệm đại lượng tỉ lệ nghịch, giải được các bài tập Thực hành 1; Vận dụng 1 và các dạng bài tập tương tự liên quan
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chiếu Slide và yêu cầu HS trao đổi, thảo luận theo tổ và thực hoàn thành bài tập HĐKP1 vào bảng nhóm.
- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps60.jpg]giới thiệu khái niệm đại lượng tỉ lệ nghịch trong khung kiến thức:
+ "Từ kết quả của HĐKP1, em hãy cho biết:
· Câu a: Khi khối lượng m đại lượng s tăng hay giảm
· Câu b: Khi đại lượng V tăng, thì đại lượng t tăng hay giảm?"
+ GV dẫn dắt, đặt câu hỏi, giới thiệu khái niệm đại lượng tỉ lệ nghịch:
"Trong HĐKP1, ta nói đại lượng s tỉ lệ nghịch với đại lượng m và đại lượng t tỉ lệ nghịch với đại lượng v. Vậy đại lượng tỉ lệ nghịch là gì?"
[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps61.jpg]GV mời 1-2 HS  phát biểu và đọc khung kiến thức trọng tâm:
Cho a là một hằng số khác 0. Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps62.jpg] hay xy = a thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.
- GV nhấn mạnh cho HS phần Chú ý: 
Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y (với cùng hệ số tỉ lệ) và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau.
- GV cho HS phân tích, đọc hiểu Ví dụ 1.
- GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi nói cho nhau nghe kết quả bài Thực hành.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, suy nghĩ và hoàn thành Vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý theo dõi SGK, nghe, tiếp nhận kiến thức và hoàn thành theo yêu cầu, dẫn dắt của GV.
- HS hoạt động nhóm đôi: theo dõi nội dung SGK thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu trong bài.
- GV: giảng, phân tích, dẫn dắt, chú ý quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu trình bày tại chỗ/ trình bày bảng.
- Các HS khác hoàn thành vở, chú ý nghe và nhận xét. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét quá trình tiếp nhận và hoạt động của học sinh và gọi 1-2 HS nhắc lại định nghĩa đại lượng tỉ lệ nghịch.
	1. Đại lượng tỉ lệ nghịch
HĐKP1.
a) Ta có: s.m = 20
m = 0,5 [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps63.jpg] s = 20: 0,5 = 40.
m = 1 [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps64.jpg] s = 20: 1 = 20.
m = 2 [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps65.jpg] s = 20: 2 = 10.
b) Ta có: V.t = 100
V = 50 [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps66.jpg] t = 100: 50 = 2.
V = 100 [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps67.jpg] t = 100: 100 = 1.
V = 200 [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps68.jpg] t = 100: 200 = 0,5.

[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps69.jpg]Kết luận:
Cho a là một hằng số khác 0. Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps70.jpg] hay xy = a thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.
Chú ý:
Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau.

Thực hành: 
Các công thức chứa đại lượng tỉ lệ nghịch là:
(1): s và m tỉ lệ nghịch với nhau.
(3): t và v tỉ lệ nghịch với nhau.
(4): a và b tỉ lệ nghịch với nhau.

Vận dụng 1:
Mối quan hệ giữa hai đại lượng a và b là: a. b = 12




 Tiết 2
Hoạt động 2: Tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS nhận biết hai tính chất cơ bản của các đại lượng tỉ lệ nghịch và rèn luyện kĩ năng tìm hệ số tỉ lệ.
- Củng cố kĩ năng áp dụng định nghĩa, tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch
b) Nội dung: HS tìm hiểu, tiếp nhận kiến thức về tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ được tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch; giải được bài tập Vận dụng 2 và các bài tương tự. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 3, thực hiện hoàn thành HĐKP2.
- GV dẫn dắt, giới thiệu tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch:
Nếu hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau thì:
+ Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ):
x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 = ... hay [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps71.jpg]
+ Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia:
[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps72.jpg], [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps73.jpg]; ...
- GV cho HS phân tích, tìm hiểu đề sau đó HS tự làm việc cá nhân trình bày bài toán vào vở. GV mời HS lên trình bày bảng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý nghe giảng, theo dõi SGK và thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV, giơ tay trình bày miệng, trình bày bảng.
- GV: giảng, phân tích, dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện một vài HS trình bày phần trả lời. Các bạn khác chú ý theo dõi, bổ sung. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình hoạt động của các cặp đôi. GV tổng quát, yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở và gọi một vài học sinh nêu lại tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch.
	2. Tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch
HĐKP2:
a) Vì x và y tỉ lệ nghịch với nhau nên hệ số tỉ lệ là: a = [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps74.jpg] = 1. 10 = 10.
b) [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps75.png]=5; [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps76.jpg]=[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps77.jpg]; [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps78.jpg]=2,5; [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps79.png]=2.
c) Nhận xét: [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps80.jpg].

[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps81.jpg]Kết luận:
Nếu hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau thì:
+ Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ):
x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 = ... hay [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps82.jpg]

+ Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia:
[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps83.jpg], [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps84.jpg]; ...

Vận dụng 2:
Bạn Quỳnh đọc tăng gấp đôi số từ đọc được thì thời gian đọc xong sẽ giảm xuống [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps85.jpg] lần so với ban đầu, vì số lượng từ đọc là như nhau ở cả hai phương pháp. Vậy tỉ số giữa thời gian đọc xong cùng một quyển sách theo phương pháp mới và cũ là [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps86.jpg].



 Tiết 3
Hoạt động 3: Các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS biết cách giải những bài toán về tỉ lệ nghịch.
- Rèn luyện và củng cố kĩ năng áp dụng tính chất tỉ số hai giá trị tương ứng của các đại lượng tỉ lệ nghịch trong giải một bài toán thực tế liên quan.
b) Nội dung: HS quan sát nội dung SGK, thực hiện lần lượt các hoạt động và các yêu cầu của GV để tìm hiểu và giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.
c) Sản phẩm: HS biết cách giải các bài toán thực tế về đại lượng tỉ lệ nghịch, hiểu các bài tập Ví dụ và giải được Vận dụng 2, Vận dụng 3 và các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn cho HS cách nhận biết, kiểm tra xem hai đại lượng có quan hệ tỉ lệ nghịch hay không. HS tự đọc Ví dụ 2, trao đổi và trả lời câu hỏi.
- GV đưa ra những chỉ dẫn chung cho HS khi giải bài toán về tỉ lệ nghịch:
“ Để giải toán về đại lượng tỉ lệ nghịch, ta cần nhận biết hai đại lượng tỉ lệ nghịch trong bài toán. Từ đó ta có thể lập các tỉ số bằng nhau và dựa vào tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm các yếu tố chưa biết.”
- GV hướng dẫn, phân tích đề bài, gợi ý cách giải các Ví dụ 3, Ví dụ 4, Ví dụ 5 sau đó cho HS tự hoàn thành vở. GV mời 3 HS lên bảng trình bày.
- GV lưu ý thêm cho HS: 
Trong thực hành, để tiện lợi từ dãy đẳng thức 2x = 3y = 5z ta thường chia 2x; 3y; 5z cho 30 (là BCNN của 2; 3; 5) để được dãy tỉ số bằng nhau [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps87.jpg]. Sau đó giải tiếp tương tự như Ví dụ 5.
- GV yêu cầu HS tự áp dụng kiến thức thực hiện hoàn thành Vận dụng 3, sau đó hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS nghe giảng, suy nghĩ thực hiện hoàn thành và trình bày các bài tập được giao theo yêu cầu của GV.
- HS hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: giảng. hướng dẫn, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.
- Các bạn trong lớp chú ý nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại các lỗi sai HS hay mắc phải khi giải các bài toán thực tế liên quan đến các đại lượng tỉ lệ nghịch.
	3. Các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Ví dụ 2 + Ví dụ 3 + Ví dụ 4: + Ví dụ 5: SGK – tr19

Vận dụng 3:
Vì vận tốc và thời gian đi xe là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau, nên ta có: 20. 6 = 40. t
[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps88.jpg] t = 20. 6 : 40 = 3.
Vậy nếu người đó đi xe gắn máy với vận tốc 40 km/h thì mất 3 giờ.



 Tiết 4
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về định nghĩa đại lượng tỉ lệ nghịch và tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng định nghĩa của đại lượng tỉ lệ nghịch và tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch tự hoàn thành các bài tập.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức cần ghi nhớ cho HS: Khái niệm, tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch.
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1; BT2; BT5; BT6  (SGK – tr20). (Đối với mỗi bài tập, GV hỏi đáp và gọi HS nêu phương pháp làm)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của GV tự hoàn thành các bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện 1-4 HS trình bày bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1:
a) Do a và b là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: hệ số tỉ lệ là  3. (-10) = -30.
b) a = [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps89.jpg]
c) 
+) b = 2 [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps90.png] a = [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps91.jpg]
+) b = 14 [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps92.png] a = [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps93.jpg].
Bài 2:
a) Do x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nên hệ số tỉ lệ là a = (-8).(-5) = 40.
b) Áp dụng tính chất x.y = a = 40, ta có:
	x
	5
	4
	-8
	[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps94.png]
	6
	12

	y
	8
	10
	-5
	9
	[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps95.png]
	[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps96.png]


 
Bài 5. 
Tích ab là hằng số (chiều dài đoạn đường từ A đến B) nên a và b tỉ lệ nghịch với nhau.
Bài 6. 
a) Ta có: 1. 60 = 2. 30 = 3. 20 = 4. 15 = 5.12, nên a và b tỉ lệ nghịch với nhau.
b) Ta có: [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps97.jpg] nên m và n không tỉ lệ nghịch với nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải các bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức về đại lượng tỉ lệ nghịch hoàn thành bài tập vận dụng thực tế được giao và hoàn thành trò chơi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả bài tập 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS phân tích tìm hiểu để và tự làm việc cá nhân hoàn thành BT3 + BT4 + BT7 + BT8 + BT9 (SGK -tr20). Sau đó hai bạn cùng bàn trao đổi kiểm tra chéo kết quả để chữa và bổ sung cho nhau.
- Mỗi BT GV mời 1 HS lên bảng trình bày.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo tổ chức của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Sau khi hoàn thành BT vào vở, HS giơ tay trình bày bảng. Lớp chú ý nhận xét, bổ sung.
Kết quả:
Bài 3:
Năng suất làm việc và thời gian đóng xong tàu là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau, nên ta có: 20. 60 = 12. t
[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps98.png] t = 20. 60: 12 = 100.
Vậy nếu chỉ còn 12 công nhân thì họ đóng xong chiếc tàu đó trong 100 ngày.
Bài 4. 
Mỗi máy phải gặt xong cánh đồng hết x.y = a (giờ) là một số không đổi.
Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau.
Bài 7. 
Số máy gặt và thời gian làm việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau, nên ta có: 2. 4 = 4. t
[image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps99.png] t = 2. 4: 4 = 2.
Vậy nếu có 4 máy gặt như thế sẽ gặt xong cánh đồng đó hết 2 giờ.
Bài 8. 
+ Diện tích hình chữ nhật là: n. d = 24 không đổi
Vậy n và d là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.
+ n. d = 24 [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps100.jpg] n = [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps101.jpg].
Bài 9.
+ Ta có: quãng đường tàu đi được là: v. t = 200
Vậy v và t là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.
+ v. t = 200 [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps102.png] t = [image: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\ksohtml12212\wps103.jpg]
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ nghiêm túc, tích cực, khi luyện tập hoàn thành các bài được giao.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành bài tập còn lại trong SGK + các bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài mới “Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm”: GV chia lớp thành 4 tổ tương ứng với 4 nhóm, GV hướng dẫn mỗi nhóm kẻ trước Bảng 1 + Bảng 2 (SGK – tr22) vào giấy A1. 


Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
CHƯƠNG 6: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ
Tiết 46     BÀI 4: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ TRONG THỰC TẾ ( 1 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Vận dụng kiến thức các đại lượng tỉ lệ để nhận biết giữa các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế.
- Ôn tập và củng cố các tính chất cơ bản của các đại lượng tỉ lệ.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán, giải quyết vấn đề.
- Nhận biết và vận dụng được kiến thức, các công thức liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch để giải quyết những vấn đề thường gặp trong cuộc sống .
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT, có thể chuẩn bị một số tran h ảnh minh họa cho nội dung bài học.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), giấy A1 kẻ sẵn bảng 1 + bảng 2 theo HD (GV đã giao từ buổi trước).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Ôn tập kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch.
b) Nội dung: HS thực hiện trả lời các câu hỏi trắc nghiệm ôn lại bài cũ.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi trắc nghiệm ôn lại kiến thức liên quan đến đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.
- GV chiếu Slide , tổ chức củng cố HS qua trò chơi trắc nghiệm.
Câu 1. Khi y =  , với a  0 ta nói:
A. y tỉ lệ với x
B. y tỉ lệ nghịch vói x theo hệ số tỉ lệ a.
C. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a
D. x tỉ lệ thuận với y
Câu 2.  Khi có x = k.y (với k ≠ 0) ta nói
A.  y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.
B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k.
C. x và y không tỉ lệ thuận với nhau.     
D. Không kết luận được gì về x và y.
Câu 3. Cho biết đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ -4. Hãy biểu diễn y theo x
 A.      	B. y = -4x		C.             	D. 4x
Câu 4. Một ô tô đi quãng đường 126 km với vận tốc v(km/h) và thời gian t (h). Chọn câu đúng về mối quan hệ của v và t .
A. v và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ 		
B. v và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ 126 
C.  v và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận với hệ số tỉ lệ 126
D. v và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận với hệ số tỉ lệ 
Câu 5. Cho y thỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ ; x tỉ lệ nghịch với z theo tỉ lệ với z theo tỉ lệ . Tìm mối quan hệ giữa y và z.
A. 			B.			C.			D.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS nhớ lại kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch; tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận, tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch và tham gia trò chơi trắc nghiệm trong 4 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay, trả lời các câu hỏi trong trò chơi trắc nghiệm. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt, kết nối HS vào bài thực hành: “Bài học hôm nay chúng ta sẽ biết cách vận dụng kiến thức các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch vào trong thực tế”
 Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
- HS tìm kiếm được các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế để ghi vào hai bảng.
b) Nội dung: HS thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: 
Hai bảng thống kê các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế theo mẫu.
Bảng 1
[image: ]
Bảng 2
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp theo nhóm học tập  từ 8 đến 10 học sinh (Mỗi nhóm chuẩn bị một tờ bìa có ghi hai bảng thống kê theo mẫu).
- GV trình bày cụ thể nội dung nhiệm vụ giao cho HS (đọc/nghe/nhìn/làm) với thiết bị dạy học/học liệu cụ thể để tất cả HS đều hiểu rõ nhiệm vụ phải thực hiện.
- Nhóm trưởng phân công một số bạn trong nhóm tìm kiếm các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế để ghi vào hai bảng.
- Nhóm trưởng và các bạn còn lại kiểm tra và ghi các thông tin kèm theo vào các cột theo yêu cầu trong bảng.
- Các nhóm báo cáo trước lớp.
- Giáo viên cho nhận xét và đánh giá theo ba tiêu chí: đúng, đầy đủ và phong phú.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thực hiện hoạt động theo yêu cầu và chỉ dẫn của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời một số nhóm trình bày/báo cáo theo giải pháp sư phạm của GV.
Kết quả:
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Phân tích cụ thể về sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành theo yêu cầu (làm căn cứ để nhận xét, đánh giá các mức độ hoàn thành của HS trên thực tế tổ chức dạy học).
- Làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng để HS ghi nhận, thực hiện.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học.
b) Nội dung: GV giới thiệu cho HS cách tính toán việc tăng, giảm theo giá trị phần trăm của một mặt hàng thông qua tình huống cụ thể, HS lắng nghe, vận dụng tính toán các bài tập thực tế liên quan. 
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành tính đúng giá tăng, giảm theo giá trị phần trăm của một mặt hàng 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV giới thiệu cho HS cách tính toán việc tăng, giảm theo giá trị phần trăm của một mặt hàng thông qua tình huống cụ thể thường gặp (khi giảm giá một mặt hàng).
- GV giao thêm bài tập vận dụng để HS rèn luyện kĩ năng tính toán:
BT:  Trong đợt khuyến mãi, một cửa hàng quần áo giảm giá 15% tất cả các sản phẩm. 
a) Viết công thức tính giá mới của một mặt hàng theo giá cũ 
b) Nếu một chiếc áo phông có giá niêm yết là 300 nghìn đồng thì giá của nó sau khi giảm là bao nhiêu ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thảo luận cặp đôi, thảo luận thực hiện hoàn thành bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay trình bày kết quả thảo luận .
- Các HS khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung
Kết quả:
a) Giảm giá 15% nghĩa là giá mới sẽ bằng 85% giá cũ. Do đó ta có công thức : 
Giá mới = 0,85. Giá cũ 
b) Giá của chiếc áo phông sau khi giảm là : 
0,85. 300 000 = 255 000 (đồng). 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng kết, nhận xét quá trình hoạt động và tiếp thu bài của HS; đánh giá chung quá trình thực hiện, kết quả thu được của từng nhóm. GV lưu ý HS lỗi sai mắc phải khi tính tiền giảm giá. 
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ôn và ghi nhớ lại các kiến thức đã học trong chương.
- Xem trước các bài tập trong bài “Bài tập cuối chương 6”, làm trước các bài tập 1, 3, 4, 5 (SGK –tr23)  và chuẩn bị sản phẩm sơ đồ tư duy tổng kết nội dung chương 6 ra giấy A1 theo tổ. (GV hướng dẫn cụ thể)

Tuần 25
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 47+48         BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 (2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS củng cố, rèn luyện kĩ năng:
- Củng cố khái niệm và tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Rèn luyện kĩ năng nhận biết các đại lượng tỉ lệ thuận và các đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch trong giải toán.
- Giải được một số bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch.
- Tổng hợp, kết nối các kiến thức của nhiều bài học nhằm giúp HS ôn tập toàn bộ kiến thức của chương.
- Giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT,..
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức từ đầu chương tới giờ.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời
[bookmark: _Hlk105832377]c) Sản phẩm: Sơ đồ của HS về kiến thức chương 6.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn hệ thống lại kiến thức đã học của chương và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy và yêu cầu các nhóm trình bày rõ các nội dung sau:
+ Khái niệm, tính chất tỉ lệ thức
+ Khái niệm, tính chất dãy tỉ số bằng nhau
+ Khái niệm, tính chấtt của đại lượng tỉ lệ thuận.
+ Khái niệm, tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Sau khi hoàn thành thảo luận: Các nhóm treo phần bài làm của mình trên bảng và sau khi tất cả các nhóm kết thúc phần thảo luận của mình GV gọi bất kì HS nào trong nhóm đại diện trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố lại toàn bộ kiến thức trong chương thông qua giải một số bài tập. 
b) Nội dung: 
- HS áp dụng kiến thức, luyện tập thực hiện hoàn thành lần lượt các bài tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: 
- Hoàn thành đúng các bài tập được giao
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 1, 4  (SGK – tr23) vào vở và lên bảng trình bày.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của GV tự hoàn thành các bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện 2 HS trình bày bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1:
a) Ta có: 
 x = 5. 3 = 15; y = 5. 8 = 40; z = 5. 5 = 25.
b)  
 
.
Lại có: .
[bookmark: _Hlk105229046] .
 x = 40. 2 = 80; z = 6.40: 4 = 60.
Vì , nên y = 8. 5 = 40.
Vậy x = 80, y = 40, z = 60.
Bài 4. 
a) Ta có: 
 x = 3.2 = 6;   y = 3.3 = 9;    z = 3. 5 =15.
b) 

 a = 2.6 =12;    b = 2. 8 = 16;    c = 2.10 = 20.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV nhận xét, đánh giá quá trình luyện tập của HS, lưu ý lỗi HS hay mắc phải khi thực hiện tính toán, vận dụng để HS thực hiện bài tập và tính toán chính xác nhất.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học trong chương thực hiện các bài tập GV giao. 
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV hướng dẫn và chia lớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 tổ và yêu cầu các nhóm hoàn thành vào PBT nhóm như sau:
+ Nhóm 1 + 3: Thực hiện hoàn thành BT 2 + 5 (SGK – tr23) 
+ Nhóm 2 + 4: Thực hiện hoàn thành BT 3 + 6 (SGK – tr23) 
- GV cho HS tự thực hiện BT 7, 8, 9 (SGK-tr23) vào vở cá nhân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Các thành viên trong nhóm trao đổi hoàn thành các bài tập được giao vào PBT.
- HS tự hoàn thành các bài tập 7, 8, 9 vào vở cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động nhóm: Các thành viên tích cực tham gia thảo luận hoàn thành yêu cầu; đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm.
- Hoạt động cá nhân: Mỗi BT, GV mời 1 HS lên bảng trình bày.
Kết quả:
Bài 2. 
Gọi x và y lần lượt là vận tốc của Mai và Hoa đi xe đạp. (x> 3; y > 0).
Theo đề bài ta có: y - x = 3.
Đổi: 30 phút =  giờ.
Quãng đường đi từ trường đến nhà thi đấu là: x. = y., nên 
Ta có: 

 x = 6. 2 = 12
Vậy quãng đường từ trường đến nhà thì đấu dài: 12. 0,5 = 6 (km).
Bài 3. 
Gọi số quyển sách của An, Bình, Cam lần lượt là: a, b, c. (, a, b, c > 0).
Theo đề bài ta có:  và a + c - b = 8.
 

 a = 3. 2 = 6;  b = 4. 2 = 8;  c = 5. 2 = 10.
Vậy số quyển sách của An, Bình, Cam lần lượt là: 6, 8, 10 quyển.
Bài 5. 
Gọi số học sinh lớp 7A, 7B lần lượt là: a, b. ().
Theo đề bài ta có: a + b = 77, .
.
 a = 35; b = 42.
Vậy số học sinh lớp 7A và 7B lần lượt là: 35 và 42.
Bài 6. 
Gọi số bài Linh và Nam làm được lần lượt là: a, b. ().
Theo đề bài: a - b = 3, .
.
 a = 9; b = 6.
Vậy số bài bạn Linh và Nam làm được lần lượt là: 9 và 6 bài.
Bài 7. 
Do thời gian làm vệ sinh và số học sinh là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau, nên ta có: 4. 2 = 16. t
 t = 4. 2: 16 = 0,5.
Vậy nếu 16 bạn sẽ làm vệ sinh xong lớp học trong 0,5 giờ (hay 30 phút).
Bài 8.
Chia 1 kg = 1000 g đường vào n túi, mỗi túi p (g) nên ta có: n.p = 1000, nên n và p là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.
Có: n.p = 1000 .
Bài 9. 
a) Mỗi lít dầu ăn có khối lượng 0,8 kg, suy ra x lít dầu ăn có khối lượng y = 0,8.x.
b) 240 g = 0,24 kg.
Thể tích của 240 gam dầu ăn là: 0,24: 0,8 = 0,3 lít.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động nhóm của HS và đánh mức độ hiểu và tiếp nhận kiến thức của HS.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ôn lại toàn bộ kiến thức trong chương. 
- Hoàn thành các bài tập còn + BT SBT.
- Chuẩn bị bài mới, chương mới “ Bài 1. Biểu thức số, biểu thức đại số”.

Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 49+50        KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (2 tiết)
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7
NĂM HỌC: 2022- 2023
THỜI GIAN: 90’
	TT
(1)
	Chương/ Chủ đề
(2)
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4-11)
	Tổng % điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	1
	Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ (12 tiết )
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	TN 1;2;35
	TL 13a,b
	
	

	
	
	
	
	30

	
	
	Giải toán bằng đại lượng tỉ lệ
	TN
4;6
	
	
	TL14
	
	
	
	
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các hình hình học cơ bản (13 tiết )

	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác.
	TN
7;8;9;10;
11;
12
	
	
	TL 15a
	
	TL 15b,c
	
	
	45

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng câu
	12
	2
	
	2
	
	2
	
	
	18

	Tổng điểm
	3
	2
	
	3
	
	2
	
	
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%
	0%
	100

	Tỉ lệ chung
	80%
	20%
	100





                BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7
NĂM HỌC: 2022 – 2023. THỜI GIAN: 90’
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	Nhận biết:
– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.               
 – Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	TN1;2;5

	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Lập được tỉ lệ thức từ một đẳng thức tích cho trước                     
 - Tìm được một số hạng chưa biết của tỉ lệ thức khi biết 3 số hạng còn lại
 - Tìm được các thành phần chưa biết của tỉ lệ thức bằng cách áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	TN 3;
TL13a,b
	
	

	

	
	
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
	Nhận biết:
- Nhận biết được công thức liên hệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận (hoặc tỉ lệ nghịch)  với nhau khi biết hệ số tỉ lệ.
	
TN4
	
	
	

	
	
	
	Biết giải:
– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ: Bài toán tính số người, bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).
– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động,...). 

	TN6
	


TL14



	
	




	

2
	Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác.
	Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên. 
– Nhận biết được khái niệm, tính chất của tam giác cân, tam giác đều.
– Nhận biết được bộ 3 đoạn thẳng là ba cạnh của 1 tam giác dựa vào bất đẳng thức tam giác.
– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy và tính chất của giao điểm của các đường đặc biệt đó
	
TN7;9;11;12
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– So sánh được đường vuông góc và các đường xiên.
– So sánh được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa các đường xiên với nhau dựa vào quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của nó. 
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau). Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.

Vận dụng : Vận dụng tam giác bẳng nhau và bất đẳng thức tam giác để chứng minh bất đẳng thức hình học (có vẽ thêm hình phụ)
	TN8;10
	TL15a
	















TL 15b,c
	


























	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học. 
	Nhận biết: 
- Nhận biết được dạng bài toán
	

	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến các hình thường gặp (như hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông…)và ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học. Từ đó tính được các đại lượng có liên quan (như tính các kích thước, chu vi, diện tích…)
	
	
	
	

	Tổng câu
	
	14
	2
	2
	

	Tổng điểm
	
	5
	3
	2
	

	Tỉ lệ %
	
	50
	30
	20
	

	Tỉ lệ chung
	
	80
	20





ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
TOÁN 7 (Năm học 2024-2025)
Thời gian : 90/( không kể thời gian không phát đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1:  Trong các cặp tỉ số sau, cặp tỉ số nào lập thành một tỉ lệ thức?







A. và	 	B.  và	.	C.  và 		D.  và Câu 2: Cho tỉ lệ thức Khẳng định đúng là




A. 		B. 		C. 	D. 

Câu 3 :  Từ đẳng thức , ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?



A. 	B. 		C. 	D..



Câu 4: Cho  là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau, biết  và  là các cặp giá trị tương ứng của chúng. Khẳng định nào sau đây là sai ?



A. 	 	 B.	   	 C. 	  D. 


Câu 5 : Nếu ba số  tương ứng tỉ lệ với  ta có dãy tỉ số bằng nhau là




 A.    	B. 	C.   	D. 





Câu 6 : Cho đại lượng  tỉ lệ thuận với đại lượng  theo hệ số tỉ lệ  Hệ thức liên hệ của  và  là:  




A. 	 	B. 		C. 	 	D. 
Câu 7: Giao điểm của ba đường trung trực trong một tam giác là 
A. trọng tâm của tam giác đó                    	B. điểm luôn thuộc một cạnh của tam giác đó.
C. điểm cách đều 3 đỉnh của tam giác đó. 	D. điểm cách đều 3 cạnh của tam giác đó.  
Câu 8 :  Cho tam giác ABC cân tại A, cạnh AB = 5cm. Tính độ dài cạnh AC?
A. 10cm.	  	B. 2,5cm.		C. 7,5 cm.		D. 5 cm.
Câu 9: Khẳng định nào sau đây không đúng ?

A. Trong tam giác đều cả ba góc đều bằng 
B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.
C. Mọi tam giác đều luôn là tam giác cân.
[image: ]D. Mọi tam giác cân đều có ba góc bằng nhau và 3 cạnh bằng nhau.



Câu 10: Trong hình vẽ bên, có điểm  nằm giữa  và . So sánh AB;AC;AD ta được


A. 		B. 


C. 		D. 

Câu 11: Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bằng  thì số đo mỗi góc ở đáy là: 




 A. 		B. 		C. 		D.
Câu 12: Trong các bộ ba đoạn thẳng sau đây. Bộ gồm ba đoạn thẳng nào là độ dài ba cạnh của một tam giác ?


  A.       	 B. 	  


  C. 		D. 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 13 (2,0 điểm):

a)  Tìm  biết: 

b)  Tìm hai số  biết:  và  x+3y = 45
Câu 14 (2 điểm) Tổng kết cuối học kì 1, số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4; 3; 2. Biết  tổng số học sinh giỏi của cả ba lớp là 45 em. Hỏi mỗi lớp 7A, 7B, 7C có bao nhiêu học sinh giỏi?
Câu 15 (3 điểm): 
 Cho ∆DFE cân tại E. Gọi M là trung điểm của DF.
a. Chứng minh: EDM = EFM .
b. Chứng minh EM  DF .
c. Từ M vẽ MA  ED tại A, MB  EF tại B. Chứng minh AB // DF.


ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,25 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	C
	D
	D
	B
	D
	C


II. TỰ LUẬN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	13
	a) Tìm x biết: 


Vậy 
	1,0

0,5

0,5


	
	b) Tìm hai số x,y biết:   và 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Ta có: 


Vậy 
	1,0


0,5



0,5

	14
	 Tổng kết cuối học kì 1, số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4; 3; 2. Biết tổng số học sinh giỏi của cả ba lớp là 45 em. Hỏi mỗi lớp 7A, 7B, 7C có bao nhiêu học sinh giỏi?
Gọi số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z 
(x,y,z
Vì số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với ba số 4; 3; 2 nên ta có: 
Vì tổng số học sinh giỏi của cả ba lớp là 45 em ta có x + y + z = 45.
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:


Với   


Vậy số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 20; 15; 10 (học sinh).
	2,0




0,5


0,5



0,5



0,5

	15
	Cho ∆DFE cân tại E. Gọi M là trung điểm của DF.
a. Chứng minh: EDM = EFM .
b. Chứng minh EM  DF .
c. Từ M vẽ MA  ED tại A, MB  EF tại B. Chứng minh AB // DF.
- Hình vẽ
[image: ]
a. Xét EDM và EFM ta có:
DE = EF (tam giác DFE cân tại E)
DM = MF (M là trung điểm của DF)
ME chung
Suy ra EDM  EFM (c.c.c) (đpcm)

b. EDM  EFM suy ra  (hai góc tương ứng)
Mà và là hai góc kề bù nên   1800
Suy ra     900  hay EM  DF (đpcm)
c. EDM  EFM suy ra    (hai góc tương ứng)
Xét AEM và BEM có:
   (cmt)
    900 
EM là cạnh chung
Suy ra AEM  BEM (cạnh huyền – góc nhọn)
Suy ra AE = EB (hai cạnh tương ứng) suy ra AEB là tam giác cân tại E.
        
Mà DFE cân tại E nên    

 Suy ra   
Mà  và  là hai góc đồng vị nên AB // DF (đpcm)
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Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
CHƯƠNG 7: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
 Tiết 51+52+53     BÀI 1: BIỂU THỨC SỐ, BIỂU THỨC ĐẠI SỐ (3 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được biểu thức số, biểu thức đại số.
-  Biết cách ngắn gọn một biểu thức đại số
-  Biết cách dùng tính chất và quy tắc phép toán trên các chữ.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học
- Tính được giá trị của một biểu thức đại số.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, phần mềm giả lập máy tính Casio fx 570 VN Plus; 
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), MTCT và tìm hiểu cách sử dụng MTCT; bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận để khám phá ra số vô tỉ.
- Tạo hứng thú, mong muốn khám phá bài học mới.
b) Nội dung: HS thực hiện giải bài tập khởi động của GV và thảo luận trả lời câu hỏi theo ý kiến cá nhân.
c) Sản phẩm: HS giải được bài toán khởi động và trả lời câu hỏi mở đầu theo suy nghĩ cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu slide và đặt vấn đề qua bài toán mở đầu:
Hai biểu thức 3.52 + 6 : 2 và 2.x + 3.x2 có gì khác nhau?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi, HS trao đổi trả lời; lớp nhận xét.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  GV gọi một vài HS phát biểu ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: GV giới thiệu: "Hai biểu thức trên, biểu thức đầu tiên là biểu thức số, biểu thức sau là biểu thức đại số. Vậy biểu thức số là gì? Biểu thức đại số là gì? Cách tính giá trị của một biểu thức số, một biểu thức đại số như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu vào bài hôm nay.
 Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số".
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Biểu thức số
a) Mục tiêu:  
- HS hiểu, biết cách thể hiện biểu thức số và tính được giá trị của biểu thức số.
b) Nội dung:
 HS tìm hiểu nội dung kiến thức về biểu thức số theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS giải được Thực hành 1 và các dạng bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt: Ta đã biết: Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa tạo thành một biểu thức.
- GV yêu cầu HS tự thực hiện HĐKP1 vào vở cá nhân, sau đó chia sẻ cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
 GV giới thiệu các biểu thức như trên được gọi là biểu thức số.
- GV lấy ví dụ mẫu về biểu thức số và yêu cầu HS thực hiện phép tính vào vở cá nhân:
100 – (20.22 + 12.10)
Trong biểu thức trên các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính nào?
 GV dẫn dắt, phân tích: Các số, phép tính được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) tạo thành một biểu thức số.
Vậy biểu thức như thế nào được gọi là biểu thức số?
- GV lưu ý, cho HS rút ra nhận xét:
+ Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) tạo thành một biểu thức số. Đặc biệt, mỗi số cũng được coi là một biểu thức số.
+ Trong biểu thức số có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.
+ Khi thực hiện các phép tính trong một biểu thức số, ta nhận được một số. Số đó được gọi là giá trị của biểu thức số đã cho.
- GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận, lấy 2 ví dụ về biểu thức số.
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành Ví dụ 1 vào vở cá nhân để thể hiện được biểu thức số trong tình huống về chu vi và diện tích.
- GV cho HS luyện tập hoàn thành Thực hành 1 sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, hoàn thành bài tập vào vở theo yêu cầu.
- HĐ cặp đôi: HS trao đổi, kiểm tra chéo đáp án và sửa sai cho nhau.
- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời một vài HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng  cả lớp nhận xét, GV đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS ghi vở đầy đủ và chốt lại kiến thức về biểu thức số.
	1. Biểu thức số
HĐKP1:
Biểu thức tính chu vi: 
4 . 3
Biểu thức tính diện tính: 

Ví dụ 1: (SGK-tr25)

Thực hành 1: 
Biểu thức biểu thị diện tích hình thoi là: 



Hoạt động 2: Biểu thức đại số
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS hiểu được ý nghĩa của biểu thức đại số 
- HS tìm được ví dụ về biến trong thực tế 
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về biểu thức đại số 
c) Sản phẩm: HS tìm được ví dụ về biểu thức đại số, vận dụng kiến thức về biểu thức đại số để giải các bài tập Thực hành 2, Vận dụng 1. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thảo luận hoàn thành HĐKP2 vào vở ghi. 
Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, GV đánh giá. 
- GV dẫn giải: Người ta đã dùng chữ x biểu thị độ dài một cạnh của hình chữ nhật, viết thay cho một số nào đó. Chữ x thường được gọi là biến số (gọi tắt là biến). Số và biến trong biểu thức 3.x được nối với nhau bởi dấu các phép toán là một biểu thức đại số. 
Vậy biểu thức đại số là gì?
- GV dẫn dắt, sau đó chốt kiến thức:
Biểu thức gồm các số và chữ (đại diện cho số) được nối với nhau bởi các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa được gọi là biểu thức đại số.
Các chữ trong biểu thức đại số được gọi là biến số (hay gọi tắt là biến)
- GV cho 1-2 HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm. 
-  GV cho HS trao đổi, thảo luận nêu các ví dụ khác về biến trong thực tiễn như cắt các băng giấy với độ dài khác nhau, cắt tấm vải thành nhiều đoạn dài ngắn khác nhau,…
- GV yêu cầu HS đọc hiểu Ví dụ 2 để hiểu rõ khái niệm về biểu thức đại số.
- GV chú ý cho HS phần Lưu ý (SGK- tr26).
Trong biểu thức đại số:
-  Người ta cũng dùng các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.
- Vì biến đại diện cho số nên khi thực hiện các phép tính trên các biến, ta có thể áp dụng những tính chất, quy tắc phép tính như trên các số. 
- GV cho HS đọc hiểu Ví dụ 3, Ví dụ 4, Ví dụ 5 sau đó tự trình bày lại vào vở.
- HS áp dụng kiến hoàn thành Thực hành 2, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo.
- Gv tổ chức cho HS làm việc theo nhóm hoàn thành Vận dụng 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, thực hiện lần lượt các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: giảng, dẫn dắt và giúp đỡ HS tiếp nhận kiến thức.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS trình bày phần trả lời. Các nhóm khác chú ý theo dõi, bổ sung. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm HS. GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Biểu thức đại số
HĐKP2:
[image: ]
Biểu thức biểu thị diện tích hình chữ nhật: 3 . x

Kết luận:
Biểu thức gồm các số và chữ (đại diện cho số) được nối với nhau bởi các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa được gọi là biểu thức đại số.
Các chữ trong biểu thức đại số được gọi là biến số (hay gọi tắt là biến)
Lưu ý: Trong biểu thức đại số:
-  Người ta cũng dùng các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.
- Vì biến đại diện cho số nên khi thực hiện các phép tính trên các biến, ta có thể áp dụng những tính chất, quy tắc phép tính như trên các số. 
+ Tính chất giao hoán: 
· x + y = y + x
· x.y = y.x
+ Tính chất kết hợp:
· x + (y + z)
· x.(y.z) = (x.y).z
+ Tính chất phân phối:
· x.(y+z) = xy + xz
· -x.(y-z) = -xy + xz;
................................................
Ví dụ 3, Ví dụ 4, Ví dụ 5 (SGK – tr26).
Thực hành 2:
a. Biểu thức biểu thị thể tích lập phương: 
b. Biểu thức biểu thị diện tích hình thang: 
Vận dụng 1:
[image: ]
Kích thước của tấm ảnh lần lượt là: 3a - 2 và 4a -2.
Diện tích của tấm ảnh: 
( 3a - 2)( 4a - 2 )



Hoạt động 3: Giá trị của biểu thức đại số
a) Mục tiêu: 
- Ôn lại kiến thức đã học về biểu thức đại số
- Thấy được ý nghĩa thực tế của việc tính giá trị của một biểu thức đại số 
- Vận dụng kiến thức đã học được vào giải quyết một số bài tập thực tiễn 
b) Nội dung: HS quan sát SGK và thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu kiến thức về giá trị của biểu thức
c) Sản phẩm: HS biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số, vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập HĐKP3, Thực hành 3, Vận dụng 2. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi tính toán kết quả HĐKP3.
HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá, chỉ ra cho HS thấy được ý nghĩa thực tế của việc tính giá trị của một biểu thức trong câu b. 
- GV dẫn dắt, chốt kiến thức về cách tính giá trị của một biểu thức đại số. 
- GV yêu cầu HS tự thực hiện Thực hành 3 vào vở để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu.
- GV cho HS áp dụng kiến thức hoàn thành Vận dụng 2 vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV.
HS hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: quan sát và hỗ trợ HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lại kiến thức, đánh giá quá trình tiếp thu bài học của lớp và chốt lại kiến thức trọng tâm.
	3. Giá trị của biểu thức đại số
HĐKP3:
a. Diện tích còn lại của khu vườn: 
5(6-y) + 6(5-x)
b. Diện tích phần còn lại của khu vườn với x = 1m và y = 0,8m là: 

5(6-0,8)+ 6(5-1) = 50 

Kết luận:
- Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.

Thực hành 3:
Thay x = 2 vào biểu thức 3x2 - 4x + 2 ta được:
3.22 – 4.2+2 = 6

Vận dụng 2.
Với C = 600 nghìn đồng và r = 10% thì giá bán đôi giày là: 600 + 600.10% = 660 nghìn đồng.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về biểu thức đại số, cách tính giá trị của biểu thức đại số thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức về biểu thức đại số, cách tính giá trị của biểu thức đại số trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các bài toán thực tế theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến kiến thức về biểu thức đại số. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1; BT3; BT4; BT5 (SGK – tr26). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, có thể thảo luận nhóm đôi, thảo luận nhóm 4 hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng/bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1:
Biểu thức số biểu thị diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật: V = 7.4.2.
Bài 2. 
Gọi kích thước chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là:  (cm) và  (cm).
Chu vi của hình chữ nhật là: 2.x.(x - 7)
Bài 3:
Gọi chiều dài của hình hộp chữ nhật là x (cm), thì chiều rộng và chiều cao của hình chữ nhật lần lượt là: x - 4 (cm) và x - 2 (cm).
Biểu thức đại số biểu thị thể tích của hình hộp chữ nhật là: V = x.(x - 4).(x - 2).
Bài 4. 
a) Tổng của  và 3y:  .
b) Tổng các bình phương của a và b: 
Bài 5. 
Số tiền Lân có là: x - y + z.
Nếu x = 100, y = 60, z = 50, số tiền Lân có là: 100 - 60 + 50 = 90 nghìn đồng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện tính toán.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: 
c) Sản phẩm: HS biết cách vận dụng cách tính giá trị của biểu thức đại số hoàn thành các bài toán được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS củng cố lại kiến thức thông qua hoàn thành các bài : BT6; BT7; BT8 (SGK – tr26). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: : Mỗi BT GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng/bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 6.
a) 6(y-x) - 2(x-y) = 6y - 6x - 2x + 2y = -8x + 8y.
b)  .
Bài 7.
Kích thước một cạnh của phần còn lại của mảnh vườn lần lượt là: a - 1,2 (m) 
Diện tích phần còn lại của mảnh vườn: .

Với a = 20, diện tích phần còn lại là:  = 353,44 
Bài 8.
Lương trung bình tháng của công nhân xí nghiệp đó vào năm 2020 (ứng với n = 5) là:  (triệu đồng).
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia HĐ nhóm và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài 2. Đa thức một biến”.
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
CHƯƠNG 7: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 54;55       BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN (2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến và cách biểu diễn đa thức một biến.
- Xác định được bậc và các hệ số của đa thức một biến
- Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.
- Nhận biết được khái niệm của đa thức một biến.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước kẻ, compa, phấn màu, tìm hiểu thêm về số .
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...); ôn lại cách biểu diễn trên trục các số tự nhiên, số nguyên (lớp 6), số hữu tỉ (chương I).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút học sinh vào bài học.
b) Nội dung: GV nêu câu hỏi, HS trao đổi trả lời; lớp nhận xét.
c) Sản phẩm: HS đưa ra dự đoán trả lời câu hỏi mở đầu. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu slide và đặt vấn đề qua bài toán mở đầu:
Các biểu thức  được gọi là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi, HS trao đổi trả lời; lớp nhận xét.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  GV gọi một vài HS phát biểu ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới:
 GV giới thiệu: "Hai biểu thức trên được gọi là đa thức một biến. Vậy đa thức một biến là gì? Làm thế nào để biểu diễn đa thức một biến? Giá trị và nghiệm của đa thức một biến được xác định như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu vào bài hôm nay."
Bài 2: Đa thức một biến 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Đa thức một biến 
a) Mục tiêu:  
- HS nhận biết được những biểu thức nào là đa thức một biến 
b) Nội dung:
 HS tìm hiểu nội dung kiến thức về đa thức một biến, hoàn thành theo các yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nhận biết được đa thức một biến và giải được Thực hành 1 
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành HĐKP1 
 Khi nêu về các phép tính về đơn thức, GV cần lưu ý với HS: phép cộng và phép trừ hai đơn thức cùng một biến chỉ thực hiện khi số mũ của biến trong hai đơn thức đó bằng nhau; còn phép chia hết thì thực hiện khi số mũ của biến trong đa thức bị chia lớn hơn hoặc bằng số mũ của biến trong đa thức chia. Chẳng hạn như: 
 
- GV dẫn dắt, giới thiệu khái niệm đơn thức một biến và lưu ý với HS: Ta có thể thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia đơn thức cùng một biến. 
- GV đưa ra Ví dụ 1 về cách cộng, trừ, nhân, chia đơn thức cùng một biến và nêu nhận xét về phép trừ, và chia hai đơn thức cùng một biến
+ Phép cộng và phép trừ hai đơn thức cùng một biến chỉ thực hiện được khi biến có cùng số mũ 
+ Phép chia hết của hai đơn thức cùng một biến chỉ thực hiện được khi biến trong đơn thức bị chia lớn hơn hoặc bằng số mũ của biến trong đơn thức chia
- HS đọc, GV phân tích Ví dụ 2 để HS hiểu rõ kiến thức về đa thức một biến 
- GV nêu quy ước về đa thức không cho HS. 
- GV yêu cầu HS nhận biết đa thức một biến thông qua việc hoàn thành Thực hành 1 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện tìm hiểu kiến thức về số thực thông qua việc thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
- GV: dẫn dắt, gợi ý HS hoàn thành các yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét quá trình tiếp nhận kiến thức của HS, cho HS nhắc lại khái niệm số thực và yêu cầu HS ghi vở.
	1. Đa thức một biến 
HĐKP1:
Biểu thức không chứa phép tính cộng, phép tính trừ: ;      3t;     -7;    ;    1;      
 Kết luận 1:
- Đơn thức một biến là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và biến đó.
- Đa thức một biến là tổng của những đơn thức cùng một biến.
Đơn thức một biến cũng là đa thức một biến.
Quy ước: P = 0 được gọi là đa thức không.
Thực hành 1: 
Đa thức một biến: 
M = 3;                              N = 7x;               
P = ;       Q = ..



Hoạt động 2: Cách biểu diễn đa thức một biến 
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS biết cách thu gọn và sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm dần của biến 
- HS biết cách xác định bậc của đa thức. 
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về cách biểu diễn đa thức một biến 
c) Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức về thu gọn, sắp xếp đơn thức, xác định bậc của đa thức để hoàn thành phần Thực hành 2. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV giới thiệu đa thức , yêu cầu HS rút gọn đa thức và sắp xếp các đơn thức của chúng theo lũy thường tăng hoặc giảm của biến 
- GV giới thiệu với HS kết quả vừa tìm được: đa thức  và đa thức  được gọi là đa thức thu gọn của đa thức P. 
- GV dẫn dắt, dẫn đến Kết luận như trong khung kiến thức trọng tâm về khái niệm bậc của đa thức một biến.
- GV cho HS đọc, phân tích Ví dụ 3 để hiểu rõ hơn sắp xếp đơn thức theo lũy thừa giảm dần của biến và cách xác định bậc của đa thức một biến 
- Từ ví dụ 1, GV rút ra chú ý cho HS hai trường hợp đặc biệt về bậc của đa thức. 
- GV cho HS luyện tập kĩ năng thu gọn, sắp xếp đơn thức theo lũy thừa giảm dần của biến và tìm bậc, tìm hệ số của đa thức bằng việc yêu cầu HS hoàn thành Thực hành 2 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, thực hiện lần lượt các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS trình bày phần trả lời (trình bày miệng, trình bày bảng).
- Lớp chú ý, nhận xét. GV đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình thảo luận cặp đôi của các nhóm HS. GV tổng quát, chốt lại kiến thức trọng tâm. 
	2. Cách biểu diễn đa thức một biến
- Đa thức thu gọn.

Kết luận:
Bậc của đa thức một biến (đa thức không, đã được viết thành đa thức thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó.

Chú ý: 
- Số thực khác 0 là đa thức bậc 0.
- Số 0 được coi là đa thức không có bậc.
Thực hành 2:
a. P(x) = 
b. P(x) có bậc 3.
Hệ số của  là 7, hệ số của  là -1, hệ số của x là -6, hệ số tự do là 7.





Hoạt động 3: Giá trị của đa thức một biến 
a) Mục tiêu: 
- HS biết cách tính giá trị của đa thức một biến 
b) Nội dung: HS quan sát SGK và thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu kiến thức về giá trị của đa thức một biến. 
c) Sản phẩm: HS thực hiện được các bài tập Thực hành 3, Vận dụng 1 và các bài tập liên quan đến tính giá trị của đa thức. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS thực hiện HĐKP2: thay x = 3 vào đa thức để tính diện tích hình chữ nhật. 
HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá. 
- GV yêu cầu HS đọc, phân tích Ví dụ 4 để hiểu rõ hơn về cách tính giá trị của đa thức một biến. 
- GV yêu cầu HS tự thực hiện Thực hành 3 vào vở thực hành tính giá trị biểu thức để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt. 
- HS vận dụng kiến thức vào bài toán thực tế bằng cách hoàn thành Vận dụng 2. tính quãng đường ô tô đi được. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý lắng nghe, thực hiện hoàn thành các yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV; hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: giảng, dẫn dắt, gợi ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, trả lời, trình bày bảng.
- Lớp nhận xét, GV đánh giá.  
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, tổng kết kiến thức về cách tính giá trị của đa thức một biến.   
	3. Giá trị của đa thức một biến
HĐKP2:
Diện tích hình chữ nhật đó là 30 

Thực hành 3:

Vận dụng 1.
Quãng đường ô tô đi được sau 10 giây là: 16.10 = 160 m.



Hoạt động 4: Nghiệm của đa thức một biến 
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết được khái niệm của đa thức một biến 
- Giúp HS biết cách kiểm tra một số có phải là nghiệm của đa thức đã cho hay không và biết cách tìm nghiệm của đa thức đã cho. 
 Vận dụng kiến thức về nghiệm của đa thức một biến để giải các bài tập liên quan.
b) Nội dung: HS phân tích ví dụ,  nghe giảng và thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS thực hiện được các bài tập Thực hành 4, Vận dụng 2 và các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thảo luận cặp đôi thực hiện HĐKP3 .
- GV dẫn dắt HS dựa vào việc tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến để từ đó nhận biết được khái niệm nghiệm của một đa thức một biến. 
- GV cho HS đọc Ví dụ 5 và chỉ cho HS thấy có những đa thức không có nghiệm. 
- GV cho HS tự thực hiện Thực hành 4. 
  GV mời 1-2 HS phát biểu, lớp nhận xét. GV chốt đáp án. 
- GV hướng dẫn HS vận dụng kiến thức tính giá trị của đa thức một biến và tìm nghiệm của đa thức một biến thông qua việc thực hiện Vận dụng 2 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Cá nhân: Giơ tay phát biểu, trình bày miệng + trình bày bảng
- Lớp nghe, bổ sung; GV nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, chốt lại nội dung kiến thức về nghiệm của đa thức một biến. 
	4. Nghiệm của đa thức một biến
HĐKP3:

Khi x = 1, P(1) =  = 0.

Khi x = 2, P(2) =  = 0.

Khi x = 3, P(3) =  = 2.
 Kết luận:
- Nếu đa thức P(x) có giá trị bằng 0 tại x = a thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.

Thực hành 4. 
Xét P(1) = 13 + 12 -9.1 – 9 = -16
P(-1) = (-1) + (-1)2  -9.(-1)- 9 = 0
Vậy x = -1 là nghiệm của P(x).

Vận dụng 2

Khi x = 4, ta có S(4) =  = 36.

Ta có: Q(4) =   = 0.
Vậy x = 4 là một nghiệm của đa thức Q(x).



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học về đa thức một biến 
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức đã học ở trên trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được các bài tập liên quan đến kiến thức về đa thức một biến.  
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1; BT2; BT3; BT4; BT5 (SGK – tr31, 32). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, có thể hoàn thành cá nhân, thảo luận nhóm đôi, thảo luận nhóm 4 hoàn thành các bài tập GV yêu cầu vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện một vài HS trình bày bảng. Lớp chú ý theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1:
Đơn thức một biến là:

a.  
c.  7,8

d. 
Bài 2:
Biểu thức là đa thức một biến là: A, B, M và N.
Bài 3. 
 a. Đa thức bậc 1.
b. Đa thức không có bậc.
c. Đa thức bậc 0.
d. Đa thức bậc 4.
Bài 4.
a) Phần biến gồm: t, t3, t4.
Phần hệ số gồm: 4; 2;  -3; 2,3.
b) Phần biến gồm: y3; y7.
Phần hệ số gồm: 3; 4; -8.
Bài 5. 
P(x) =  =  .
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện các bài tập liên quan đến số thực.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS thảo luận, tham gia trò chơi củng cố kiến thức về số thực.
c) Sản phẩm: HS biết cách vận dụng các kiến thức về đa thức một biến để giải các bài toán cụ thể. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS củng cố lại kiến thức về đa thức một biến thông qua việc hoàn thành cách bài tập BT6, BT7, BT8, BT9, BT10, BT11, BT12 (SGK – tr32)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, hoàn thành bài tập GV giao 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS phát biểu, trình bày miệng hoặc trình bày bảng các bài tập GV giao 
Kết quả:
Bài 6. 	

P(x) = .
Đa thức bậc 3.


Hệ số của  là 8, hệ số của  là -1, hệ số của x là -8.
Bài 7.

a) Với x = -2, ta có: P(-2) =  = 15.

b) Với y = 3, ta có: Q(3) =  = 15.
Bài 8. 
a) Đa thức đã cho bậc 3.


Hệ số của  là , hệ số của t là 1.

b) Với t = 4, ta có: M(4) =  = 36.
Bài 9. 
Với , ta có: P() = .
Suy ra   là một nghiệm của đa thức P(x).
Bài 10.
+ Với x = 1, ta có: Q(1) =  = 0.
+ Với x = 2, ta có: Q(2) =  = 3.
+ Với x = 3, ta có: Q(3) =  = 6.


+ Với x = , ta có: Q() = .
Vậy x = 1 và x =  là nghiệm của đa thức Q(x).
Bài 11.
Ta có:  , nên đa thức M(t) luôn dương với mọi t.
Suy ra đa thức M(t) không có nghiệm. 
Bài 12.
Với t = 5, tốc độ của ca nô là: v = 16 + 2.5 = 26 (mét/giây).
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức đã học trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến.”.


Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 56;57     BÀI 3: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hiện được phép tính phép cộng, phép trừ trong tập hợp các đa thức một biến. Vận dụng được những tính chất của các phép tính đó trong tính toán.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học:
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước kẻ, compa, phấn màu.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm; ôn lại làm tròn số thập phân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo tò mò, hứng thú, thu hút học sinh vào bài học.
b) Nội dung: GV đặt vấn đề dẫn dắt vào nội dung bài mới. 
c) Sản phẩm: HS đưa ra dự đoán cho câu hỏi mở đầu. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV dẫn dắt, đặt vấn đề: Có thể cộng và trừ đa thức một biến như cộng và trừ hai số thức không?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV yêu cầu HS suy nghĩ đưa ra dự đoán cho câu hỏi mở đầu
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi một vài HS trả lời câu hỏi khởi động theo ý kiến cá nhân.
Bước 4: Kết luận, nhận định: Trên cơ sở các câu trả lời của HS, GV dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để biết câu trả lời của các em đúng hay sai? Làm thế nào để có thể cộng và trừ hai đa thức một biến? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.”
Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Phép cộng hai đa thức một biến 
a) Mục tiêu:  
- HS biết cách công hai đa thức một biến 
- HS vận dụng kiến thức cộng hai đa thức một biến để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu. 
b) Nội dung:
GV nêu hai cách cộng hai đa thức một biến, hướng dẫn HS thực hành cộng hai đa thức một biến. 
c) Sản phẩm: HS biết cách công hai đa thức một biến, giải được các bài tập Ví dụ, Thực hành 1, và có thể giải được các bài tập liên quan. 
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thảo luận nhóm hoàn thành HĐKP1.
GV nêu câu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.
- GV định hướng cho HS tính tổng chu vi của hai hình để gợi ý cho phép cộng đa thức một biến. 
- GV nêu hai cách thực hiện phép cộng hai đa thức một biến cách cộng theo hàng ngang và cách cộng theo cột dọc. Hướng dẫn HS cần sắp xếp đa thức theo thứ tự giảm dần của luỹ thừa của biến trước khi làm phép cộng.
• Với cách cộng theo hàng ngang thì làm rõ cách bỏ dấu ngoặc, dùng các tính chất giao hoán và kết hợp để ghép các số hạng có cùng lũy thừa, sau cùng là rút gọn và trình bày kết quả. 
• Với cách cộng theo cột dọc thì nêu cách đặt vị trí các số hạng một cách hợp lí trước khi cộng theo cột; hướng dẫn HS chú ý khi có cột bị khuyết.
- GV dẫn dắt, dẫn đến Kết luận như trong khung kiến thức trọng tâm
- GV yêu cầu HS áp dụng kiến thức tự hoàn thành Thực hành 2 vào vở, đại diện 2 HS trình bày bài trên bảng (2 HS thực hiện tính theo cách khác nhau). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện tìm hiểu kiến thức về cộng hai đa thức một biến thông qua việc thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
- GV: giảng, phân tích, dẫn dắt . 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS trình bày kết quả trước lớp
- Lớp nhận xét, GV đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét quá trình tiếp nhận kiến thức của HS, cho HS nhắc lại 2 cách cộng đa thức một biến và lưu ý những sai lầm HS hay mắc phải. 
	1. Phép cộng hai đã thức một biến
HĐKP1:
Chu vi của hình vuông là: 4x.
Chu vi của hình chữ nhật: 2.x.(x+1).
Tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật là: 4x + 2x(x+1)
 Kết luận:
Để cộng hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Nhóm các đơn thức cùng lũy thừa của biến rồi thực hiện phép cộng.
Cách 2: Sắp xếp các các đơn thức của hia đa thức cùng theo thứ tự lũy thừa tăng dần (hoặc giảm dần) của biến và đặt tính dọc sao cho lũy thừa giống nhau ở hai đa thức thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng theo cột.

Thực hành 1: 
Cách 1: 
P(x) + Q(x) 
= 7x3 – 8x + 12 + 6x2 – 2x3+3x – 5
= (7x3– 2x3 ) + 6x2 +(-8x+ 3x) +(12 – 5)
= 5x3 + 6x2 +-5x + 7
Cách 2: 
 [image: ]



Hoạt động 2: Làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước:
a) Mục tiêu: 
- HS biết cách trừ hai đa thức một biến 
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về trừ hai đa thức một biến 
c) Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức về trừ hai đa thức một biến để giải các bài tập Ví dụ 2, Thực hành 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thảo luận thực hiện HĐKP2 
Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, GV đánh giá.
- GV yêu cầu HS tính diện tích phần được tô màu vàng trong hình để gợi ý về phéo trừ hai đa thức một biến. 
- GV nêu hai cách thực hiện phép trừ hai đa thức một biến: cách trừ theo hàng ngang và cách trừ theo cột dọc. 
 Hướng dẫn HS cần sắp xếp đa thức theo thứ tự giảm dần của luỹ thừa của biến trước khi làm phép trừ. 
• Với cách trừ theo hàng ngang thì làm rõ cách bỏ dấu ngoặc, dùng các tính chất giao hoán và kết hợp để ghép các số hạng có cùng luỹ thừa với nhau, sau cùng là rút gọn và trình bày kết quả. 
• Với cách trừ theo cột dọc thì nêu cách đặt vị trí các số hạng của đa thức một cách hợp lí trước khi trừ theo cột. Cần chú ý trường hợp có cột bị khuyết khi sắp xếp.
- GV dẫn dắt, dẫn đến Kết luận như trong khung kiến thức trọng tâm
- GV cho HS đọc, phân tích và hoàn thành Ví dụ 2 để hiểu rõ hơn về cách trừ hai đa thức một biến
- GV cho HS luyện tập kĩ năng trừ hai đa thức một biến bằng việc yêu cầu HS hoàn thành Thực hành 2 trong SGK. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, thực hiện lần lượt các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS trình bày phần trả lời (trình bày miệng, trình bày bảng).
- Lớp chú ý, nhận xét. GV đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình thảo luận cặp đôi của các nhóm HS. GV tổng quát lưu ý về cách trừ hai đa thức một biến và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Phép trừ hai đa thức một biến
HĐKP2:
Diện tích hình chữ nhật là: 4x.2x = 
Diện tích hình vuông là: 
Diện tích phần được tô màu vàng là:  
Kết luận:
Để trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:
- Cách 1: Nhóm các đơn thức cùng lũy thừa của biến rồi thực hiện phép trừ
- Cách 2: Sắp xếp các đơn thức của hai đa thức cùng theo thứ tự lũy thừa tăng dần (hoặc giảm dần) của biến và đặt tính dọc sao  cho lũy thừa giống nhau ở hai đa thức thẳng cột với nhau, rồi thực hiện trừ theo cột.
Thực hành 2:
Cách 1: 
P(x) – Q(x) 
= (2x3 – 9x2 + 5) – (-2x2 -9x2 + 5) – (-2x2 – 4x3 + 7x) 
= 2x3 – 9x2 + 5 + 2x2 + 4x3 -7x = (2x3 + 4x3) + (– 9x2 + 2x2 ) – 7x + 5 
= 6x3 – 7x2 -7x + 5

Cách 2: 
P(x) - Q(x) = 6x3 - 7x2 - 7x + 5
-
P(x) = 2x3  - 9x2         + 5
Q(x) = -4x3 - 2x2  + 7x









Hoạt động 3: Tính chất của phéo cộng đa thức một biến 
a) Mục tiêu: 
- HS ghi nhớ và vận dụng được tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng đa thức một biến vào các bài tập cụ thể. 
b) Nội dung: HS quan sát SGK và thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu kiến thức tính chất của phép cộng đa thức một biến. 
c) Sản phẩm: HS thực hiện được các bài tập Ví dụ 2, Thực hành 3, và các bài tập liên quan. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất của phép cộng các số thức 
- GV giới thiệu tính chất của phép cộng các đa thức một biến. 
- GV yêu cầu HS đọc, phân tích và hoàn thành ví dụ 3 để hiểu hơn về cách áp dụng tính chất của phéo cộng các đa thức một biến. 
- GV yêu cầu HS tự thực hiện Thực hành 3 vào vở để rèn luyện kĩ năng sử dụng các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng đa thức một biến trong tính toán một cách hợp lý. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý lắng nghe, thực hiện hoàn thành các yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV; hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: giảng, dẫn dắt, gợi ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, trả lời, trình bày bảng.
- Lớp nhận xét, GV đánh giá.  
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng kết, cho HS nhắc lại tính chất của phép cộng các đa thức một biến.  
	3. Tính chất của phép cộng đa thức một biến

 Kết luận:
Cho A, B, C là các đa thức một biến với cùng một biến số. Ta có:
· A + B = B + A
· A + (B + C) = (A + B) + C
Thực hành 3:
 
 
 





C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học về phép cộng và phép trừ đa thức một biến ; tính chất của phép cộng các đa thức một biến. 
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức đã học ở trên trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được các bài tập liên quan đến kiến thức về phép cộng và phép trừ đa thức một biến.   
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1; BT2; BT3 ; BT4 ; BT5  (SGK – tr36). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, có thể hoàn thành cá nhân, thảo luận nhóm đôi, thảo luận nhóm 4 hoàn thành các bài tập GV yêu cầu vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện một vài HS trình bày bảng. Lớp chú ý theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1:
+)   
 
. 
+)  
 
. 
Bài 2:
 
 
 
.
Vậy N(x) = .
Bài 3. 
 
 
 
Vậy B(y) = 
Bài 4:
Chu vi hình thang là: 8x + (15x - 6) + 2(4x+1) = 31x – 4
Bài 5.
Cạnh chưa biết của tam giác là: 12t - 3 - (3t + 8) - (4t - 7) = 5t - 4.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện các bài tập liên quan cộng, trừ đa thức một biến
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức đã học trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được các bài tập liên quan đến kiến thức về phép cộng và phép trừ đa thức một biến.   
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT6; BT7; BT8 ; BT9  (SGK – tr36). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, có thể hoàn thành cá nhân, thảo luận nhóm đôi, thảo luận nhóm 4 hoàn thành các bài tập GV yêu cầu vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện một vài HS trình bày bảng. Lớp chú ý theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 6. 
Cho ba đa thức P(x) = 
Q(x) = 
R(x) = 
Bài 7. 
P(x) = 
= 
Bài 8.
Diện tích hình vuông là: 2x.2x = .
Diện tích hình chữ nhật là: 3.x
Diện tích phần được tô xanh là: 
Bài 9.
a)  
= 
 
 
b) B = C - A =  = 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức đã học trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến.”.



Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 58;59;60;61    BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hiện được các phép tính: nhân, chia trong tập hợp các đa thức một biến 
- Vận dụng được những tính chất của phép nhân đa thức một biến trong tính toán. 
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước kẻ, phấn màu.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo tò mò, hứng thú, thu hút học sinh vào bài học.
b) Nội dung: GV đặt vấn đề, dẫn dắt vào bài mới 
c) Sản phẩm: HS đưa ra được dự đoán cho câu hỏi mở đầu. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV dẫn dắt, đặt vấn đề: Chúng ta có thể nhân, chia hai đa thức một biến không?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS lắng nghe vấn đề đề, suy nghĩ đưa ra dự đoán cho vấn đề giáo viên đưa ra. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi một vài HS trả lời câu hỏi khởi động theo ý kiến cá nhân.
Bước 4: Kết luận, nhận định: Trên cơ sở các câu trả lời của HS, GV dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để biết được cách thực hiện phép nhân, chia hai đa thực một biến như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài hôm nay.”
Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến. 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Phép nhân đa thức một biến 
a) Mục tiêu:  
- HS biết cách nhân đa thức một biến. 
- HS vận dụng kiến thức về nhân đa thức một biến  để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu. 
b) Nội dung:
 HS tìm hiểu nội dung và tiếp nhận kiến thức về nhân đa thức một biến theo dẫn dắt và yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS biết cách nhân đa thức một biến, giải được các bài tập Ví dụ, Thực hành 1, Vận dụng 1 và có thể giải được các bài tập liên quan. 
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV mời một vài HS nhắc lại tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng cho các số thực. 
- GV cho HS thảo luận nhóm sử dụng kỹ thuật động não không công khai hoàn thành HĐKP1.
GV nêu câu hỏi, hướng dẫn HS dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng cho biến giống như với các số thực, HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.
- GV hướng dẫn HS dùng mô hình cộng diện tích các hình vuông và hình chữ nhật xếp kề nhau để mô tả phép nhân hai đa thức một biến
- GV nêu 2 cách nhân đa thức một biến 
+ Cách 1: Dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng 
+ Cách 2: Đặt phép toán và thực hiện như nhân hai số nguyên 
 GV lưu ý: trên thực tế chúng ta thường chỉ dùng cách 1 để nhân đa thức một biến. 
- GV dẫn dắt, dẫn đến Kết luận như trong khung kiến thức trọng tâm về cách nhân đa thức một biến. 
- GV yêu cầu HS đọc, phân tích và hoàn thành ví dụ 1 để hiểu rõ hơn về cách nhân đa thức một biến. 
- GV yêu cầu HS áp dụng kiến thức tự hoàn thành Thực hành 1 vào vở, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án. 
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức thực hiện Vận dụng 1. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện tìm hiểu kiến thức về làm tròn số thông qua việc thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
- HĐ nhóm: Các cá nhân trình bày ý kiến riêng ra giấy, sau đó trao đổi thảo luận nhóm và chốt đáp án cuối cùng.
- HĐ cặp đôi: HS tự hoàn thành vở, sau đó trao đổi kiểm tra chéo đáp án.
- GV: giảng, phân tích, dẫn dắt . 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày câu trả lời.
- HĐ cặp đôi, cá nhân: HS giơ tay phát biểu.
- Lớp nhận xét, GV đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét quá trình tiếp nhận kiến thức của HS, cho HS nhắc lại cách nhân đa thức một biến và yêu cầu HS ghi vở đầy đủ.
	1. Phép nhân đa thức một biến
HĐKP1:
x(2x+3) = x. 2x + x .3 = 
 Kết luận:
Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi đơn thức của đa thức này với từng đơn thức của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Thực hành 1: 
(4x - 3)(2x2 + 5x -6) 
= 4x.(2x2 + 5x -6) - 3(2x2 + 5x -6) 
= 8x3 + 20x2  - 24x - 6x2 -15x + 18
= 8x3 + 14x2 - 39x +18.

Vận dụng 1:
Thể tích của hình hộp chữ nhật là: 
(x - 2)(x + 3)(x - 1)



Hoạt động 2: Phép chia đa thức một biến 
a) Mục tiêu: 
- HS biết cách chia đa thức một biến 
- HS vận dụng các kiến thức được học để hoàn thành các bài tập liên quan. 
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về chia đa thức một biến 
c) Sản phẩm: HS nắm vững và vận dụng được cách chia đa thức một biến, giải được các bài tập Thực hành 2; Vận dụng 2; Thực hành 3; Vận dụng 3. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thảo luận thực hiện HĐKP2 
Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, GV đánh giá.
- GV dẫn dắt, dẫn đến Kết luận như trong khung kiến thức trọng tâm. 
- GV giới thiệu Ví dụ 2  cách chia đa thức một biến cho đa thức chỉ có một số hạng (với điều kiện các số hạng của đa thức bị chia đều chia hết chia hết cho đa thức chia). 
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa học về choa đa thức cho đa thức để hoàn thành Thực hành 2. 
- GV trình bày phép chia hết một đa thức một biến cho một đa thức với cách đặt phép chia như Ví dụ 3 trong SGK. 
- GV nêu Ví dụ 4 và cách thực hiện phép chia có dư cho HS. 
- GV chú ý cho HS: Để thực hiện phép chia đa thức, người ta thường viết các đa thức đó thành đa thức thu gọn và sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm dần, rồi thực hiện phép chia. 
- GV cho HS luyện tập kĩ năng chia đa thức cho đa thức (không dư) bằng việc yêu cầu HS hoàn thành Vận dụng 2 
- GV giới thiệu Ví dụ 5 về cách chia đa thức cho đa thức có dư. 
- GV đưa ra nhận xét về phép chia đa thức cho đa thức (chia có dư)
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm rèn luyện kĩ năng chia đa thức cho đa thức (chia có dư) thông qua việc thực hiện Thực hành 3, Vận dụng 3. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, thực hiện lần lượt các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS trình bày phần trả lời (trình bày miệng, trình bày bảng).
- Lớp chú ý, nhận xét. GV đánh giá.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình thảo luận cặp đôi của các nhóm HS. GV tổng quát lưu ý về phép chia đa thức cho đa thức có dư và không dư ; yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Phép chia đa thức một biến
Chia đa thức cho đa thức (chia hết)
HĐKP2:
+) 
 
 
+) 
 
  

Kết luận:
Cho hai đa thức P và Q (với Q 0). Ta nói đa thức P chia hết cho đa thức Q nếu có đa thức M sao cho P = Q .M
P là đa thức bị chia, Q là đa thức chia và M là đa thức thương (thương).
Thực hành 2:


Vận dụng 2. 
+)  =  
=  
+) , ta đặt phép tính:
-2x2 - 4x
-x + 2
2x2 - 3x - 2
-2x - 1
x - 2
x - 2
0



Chia đa thức cho đa thức (chia có dư)
Nhận xét:
Khi chia đa thức A cho đa thức B với thương là Q, dư là R thì A = B.Q + R, trong đó bậc của R nhỏ hơn bậc của B.
Thực hành 3:
 = x + 3 dư 3.
Vận dụng 3:
Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:  
(x3 + 8x2 + 19x+ 12): (x + 3) = x2 + 5x + 4.



Hoạt động 3: Tính chất của phép nhân đa thức một biến 
a) Mục tiêu: 
- HS ghi nhớ tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân đa thức một biến 
- HS biết vận dụng linh hoạt tính chất của phép nhân đa thức một biến để giải các bài tập. 
b) Nội dung: HS quan sát SGK và thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu kiến thức về tính chất của phép nhân đa thức một biến 
c) Sản phẩm: HS thực hiện được các bài tập Ví dụ 6, Thực hành 4, và các bài tập liên quan 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất của phép nhân các số thực 
HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.
- GV giới thiệu tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân các đa thức một biến 
- GV yêu cầu HS đọc, phân tích và hoàn thành Ví dụ 6 để hiểu hơn về cách áp dụn tính chất của phép nhân đa thức một biến để thực hiện phép tính. 
- GV yêu cầu HS vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để hoàn thành Thực hành 4 vào vở. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý lắng nghe, thực hiện hoàn thành các yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV; hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: giảng, dẫn dắt, gợi ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, trả lời, trình bày bảng.
- Lớp nhận xét, GV đánh giá.  
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng kết, cho HS nhắc lại biểu diễn số thực trên trục số và hoàn thành ghi vở đầy đủ. 
	3. Tính chất củ phép nhân đa thức môt biến
 Kết luận:
Cho A, B, C là các đa thức một biến với cùng một biến số. Ta có:
· A . B = B . A
· A. (B . C) = (A . B) . C

Thực hành 4.
 
 
.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học về phép nhân và phép chia đa thức một biến ; tính chất của phép nhân các đa thức một biến. 
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức đã học ở trên trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được các bài tập liên quan đến kiến thức về phép nhân và phép chia đa thức một biến.   
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1; BT2; BT3  (SGK – tr40). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, có thể hoàn thành cá nhân, thảo luận nhóm đôi, thảo luận nhóm 4 hoàn thành các bài tập GV yêu cầu vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện một vài HS trình bày bảng. Lớp chú ý theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1:

a) (4x - 3)(x + 2) = 4x(x + 2) - 3(x + 2) = .
b)  
=  
= .
c) 
 
 
Bài 2:
Diện tích hình chữ nhật lớn là: (2x + 4)(3x + 2)
Diện tích hình chữ nhật bé là: x.(x + 1)
Diện tích phần được tô xanh là: 
(2x+4)(3x+2) - x(x+1) = 2x(3x +2) + 4(3x + 2) - x(x+1) = .
Bài 3. 
a)  
= 2x2 - 4x
2x - 3
2x2 - 5x + 9
x - 1
-2x + 3
-2x + 3
0

 
 
b) 

Vậy   = x - 1
Bài 4. 
a) 
[image: Table
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Vậy  = 4x+8 dư 11.
b)  3x2 - x
x - 2
3x3 -7x  + 2
x
- x + 2

Vậy  dư 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện các bài tập liên quan đến số thực.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS suy nghĩ, trả lời các câu hỏi GV đưa ra
c) Sản phẩm: HS biết cách vận dụng các kiến thức về phép nhân và phép chia các đa thức một biến vào bài tập cụ thể. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT5; BT6. (SGK – tr40). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Với mỗi câu hỏi, HS giơ tay phát biểu, trả lời câu hỏi. Lớp chú ý nhận xét, chỉnh sửa.
Kết quả:
Bài 5. 

Chiều rộng của hình chữ nhật là:  = (2y + 3) cm.
Bài 6. 
Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là: 
 
 
. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia trò chơi và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức đã học trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới: Bài tập cuối chương 7
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 61; 62       BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 7 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học ôn tập, củng cố lại:
- Biểu thức số, biểu thức đại số.
- Đa thức một biến.
- Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với đa thức một biến.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.
- Tổng hợp, kết nối các kiến thức của nhiều bài học nhằm giúp HS ôn tập toàn bộ kiến thức của chương.
 củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT,..
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, ôn lại các kiến thức đã học trong chương
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố, nhớ lại các kiến thức đã học trong chương.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe, hoạt động nhóm tiến hành thực hiện các yêu cầu của GV
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy tổng kết kiến thức chương 7.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
[bookmark: _Hlk110308542]- GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn hệ thống lại kiến thức đã học của chương và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy và yêu cầu các nhóm trình bày rõ các nội dung sau:
+ Biểu thức số, biểu thức đại số.
+ Đa thức một biến.
+ Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với đa thức một biến.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Sau khi hoàn thành thảo luận: Các nhóm treo phần bài làm của mình trên bảng và sau khi tất cả các nhóm kết thúc phần thảo luận của mình GV gọi bất kì HS nào trong nhóm đại diện trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
b) Nội dung: 
c) Sản phẩm học tập: 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS chữa bài tập 1, 2, 3, 4, 5 (SGK  - tr 42) ( đã giao về nhà từ buổi trước)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.
- GV quan sát, hỗ trợ HS hoàn thành các bài tập vảo vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện 1 -2 HS/ bài tập trình bày bảng.
- Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1:
Với x = -2, y = 3, ta có: A =  = -23.
Bài 2. 
Biểu thức là đơn thức một biến là: 
a) 2y
c) 8
d) 
Bài 3. 
Biểu thức là đa thức một biến:
3 + 6y;                              ;                   
Bài 4. 
.
Bài 5. 
Đa thức A bậc 2.
Đa thức B bậc 0.
Đa thức M bậc 4.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra hoàn thành bài nhanh và đúng.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố lại kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học trong chương thực hiện các bài tập GV giao. 
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành các bài tập 6, 7, 8  (SGK – tr42) vào bảng nhóm. 
- GV yêu cầu HS tự thực hiện các bài tập 9, 10, 11 (SGK-tr42) vào vở cá nhân, sau đó đổi vở kiểm tra chéo bài cho bạn và sửa lỗi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Các thành viên trong nhóm tích cực trao đổi hoàn thành các bài tập được giao.
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác chú ý nhận xét, bổ sung
Kết quả:
Bài 6.
Với x = 0, P(0) =  = 27.
Với x = -3, P(-3) =  = 0.
Với x = 3, P(3) =   = 54.
Vậy x = -3 là nghiệm của đa thức P(x).
Bài 7. 
Cạnh chưa biết của tam giác đó là: 
(25y - 8) - [(5y + 3) + (7y -4)] =  (25y - 8) - (12y - 1) = 13y -7.
Bài 8. 
+) N(x) = M(x) +  
=
.
+) Q(x) =  - M(x) 
= 
 
 
Bài 9.
a) 
 
.
b) 
 
  
Bài 10:
a) 
 
 
b) 
 
 


Bài 11. 2y4 -13y3 - 6y2
y2 - 4y - 3
2y4 -13y3 + 15y2  + 11y - 3
2y2 - 5y +1
- 5y3 + 21y2 + 11y - 3
- 5y3 + 21y2 + 11y - 3
y2 - 4y - 3
y2 - 4y - 3
0

a) 





.
b)  
[image: ]

 dư -5x + 3

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động nhóm của HS.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ôn tập, khắc sâu lại các kiến thức đã học trong chương.
- Hoàn thành các bài tập SBT.








Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 64      BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: 
CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HỌC KÌ 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- HS đọc hiểu ý nghĩa của một biểu thức đại số và biết cách sử dụng chúng để tính điểm trung bình môn học kì.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán, giải quyết vấn đề.
- HS biết cách dùng kiến thức đã học về biểu thức đại số để tự tính điểm trung bình môn học kì của mình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, cân điện tử,.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, thu thập tất cả kết quả kiểm tra (của một môn nào đó) của mình bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra giữa kì, điểm kiểm tra cuối học kì 1.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: HS củng cố, nhớ lại các kiến thức về biểu thức đại số.
b) Nội dung: HS suy nghĩ, thảo luận trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi và hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ:
“ Thế nào là một biểu thức đại số?Cách tính giá trị của một biểu thức đại số”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trao đổi trả lời câu hỏ của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay, trả lời câu hỏi .
- GV mời một vài HS phát biểu, cho ý kiến.
Kết quả:
- Biểu thức gồm các số và chữ (đại diện cho số) được nối với nhau bởi các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa được gọi là biểu thức đại số.
Các chữ trong biểu thức đại số được gọi là biến số (hay gọi tắt là biến)
- Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt, kết nối HS vào bài thực hành.
Bài 4: HĐTN: Cách tính điểm trung bình môn học kì
HĐTN: TÍNH CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ THỂ TRẠNG BMI (BODY MASS INDE
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động: Tính điểm trung bình môn học kì
a) Mục tiêu: 
- HS biết công thức tính điểm trung bình môn học kì.
- HS trải nghiệm tìm điểm trung bình môn học kì và nhớ lại cách làm tròn số thập phân đến hàng phần mười.
- Phát triển năng lực tính toàn của HS.
b) Nội dung: 
HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV để khám phá và ghi nhớ cách tính điểm trung bình môn học ki.
c) Sản phẩm: 
- HS ghi nhớ công thức tính điểm trung bình môn học kì và giải được các bài tập tính điểm trung bình môn học, đánh giá thành tích của môn học đó.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV đặt câu hỏi:
Mỗi môn học, chúng ta có mấy đầu điểm?
Đó là các đầu điểm hệ số mấy?
- GV dẫn dắt, giới thiệu công thức tính điểm trung bình môn học kì:
ĐTBmhk = (TĐĐGtx+ 2. ĐĐGgk + 3. ĐĐGck : (Số ĐĐGtx + 5).
Trong đó:
ĐTBmhk : Điểm trung bình môn học kì.
TĐĐGtx : Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.
ĐĐGgk : Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì
ĐĐGck: Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì.
ĐĐGtx: Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.
- GV lưu ý cho HS điểm các bài kiểm tra, đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được làm tròn đến hàng phần mười.
- GV yêu cầu HS đọc hiểu, trao đổi Ví dụ (SGK -tr41) để hiểu cách tính điểm trung bình môn trong 1 học kì. (GV giảng, phân tích rõ cho HS).

BTT: Ví dụ điểm kiểm tra môn Toán học kì 2 của Mai như sau:
	Điểm đánh giá thường xuyên
	Điểm giữa kì
	Điểm cuối kì

	7; 7,5; 8; 9
	8
	7,7


a) Em hãy tính điểm trung bình môn Toán của bạn Mai trong HK2.
b) Em hãy tính điểm trung bình môn Toán cả năm biết điểm trung bình môn HKI hệ số 1, điểm trung bình môn HKII hệ số 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, tiếp nhận nhiệm vụ hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoàn thành các yêu cầu.
- GV: giảng, phân tích, dẫn dắt, trình bày mẫu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Cá nhân: HS giơ tay phát biểu, trình bày.
- Lớp chú ý nghe,  nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chốt lại đáp án, lưu ý lại lỗi sai dễ mắc phải và cho một vài HS nhắc lại công thức tính điểm trung bình môn học trong 1 học kì và cả năm.
	Cách tính điểm trung bình môn học kì:
ĐTBmhk = (TĐĐGtx+ 2. ĐĐGgk + 3. ĐĐGck : (Số ĐĐGtx + 5).
Trong đó:
ĐTBmhk : Điểm trung bình môn học kì.
TĐĐGtx : Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.
ĐĐGgk : Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì
ĐĐGck: Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì.
ĐĐGtx: Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.




Ví dụ: SGK-tr41






BTT:  

a) Điểm trung bình môn Toán của Mai trong HK2 là: 
(7 + 7,5 + 8 + 9 + 8. 2 + 7,7. 3): (4 + 5)  7,8.
b)  Điểm trung bình môn Toán của Mai cả năm là:
 (7,3 + 7,8 . 2) : 3 = 7,6(3)  7,6




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh luyện tính toán được công thức tính điểm trung bình môn học và dựa vào đó đánh giá học lực môn học đó. 
b) Nội dung: 
- GV trình bày cụ thể nội dung nhiệm vụ được giao cho HS 
- HS đọc/nghe/nhìn/làm thực hiện hoạt động theo nhóm hoàn thành các nhiệm vụ GV phân công.
c) Sản phẩm học tập: 
- Điểm trung bình môn học của cá nhân.
- Báo cáo thống kê về điểm trung bình môn học của tổ, nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức hoạt động nhóm: GV chia lớp thành 4 nhóm:
+ Yêu cầu các thành viên trong nhóm tự tính điểm trung bình môn Toán học kì 1 của mình  tự đánh giá học lực môn Toán trong HK đó.
- Các thành viên trong nhóm thảo luận đề xuất các biện pháp để các bạn có thể cải thiện và học tập môn Toán tốt hơn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoạt động (đọc, nghe, nhìn, làm) theo yêu cầu và chỉ dẫn của GV; dự kiến các mức độ cần phải hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu.
- GV dự kiến những khó khăn mà HS có thể gặp phải kèm theo biện pháp hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Hoạt động nhóm: Các thành viên tham gia thảo luận và hoàn thành các yêu cầu và lập bảng thống kê vào phiếu bài tập nhóm, GV mời đại diện các nhóm báo cáo, thảo luận. 
- GV tổ chức, điều hành (GV có thể chỉ chọn một số nhóm trình bày, báo cáo theo giải pháp sư phạm của GV).
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV phân tích cụ thể về sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành theo yêu cầu (làm căn cứ để nhận xét, đánh giá các mức độ hoàn thành của HS trên thực tế tổ chức dạy học).
- Làm rõ những nội dung/ yêu cầu về kiến thức, kĩ năng để HS ghi nhận, thực hiện.
- GV lưu ý các yêu càu về đơn vị đo lường trong công thức tính BMI
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Tính chỉ số bmi và lập bảng thống kê thể trạng của các thành viên trong gia đình em.
- Ôn và ghi nhớ lại các kiến thức đã học trong chương.


Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG
Tiết 39+40 - BÀI 1: GÓC VÀ CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC (2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Giải thích được định lí về tổng số đo ba góc trong một tam giác bằng 180o.
- Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Tính được một góc của tam giác khi biết hai góc còn lại.
- Tính được một góc nhọn của tam giác vuông khi biết góc nhọn còn lại.
- Nhận biết được tam giác nhọn, vuông và tù.
- Vận dụng mối liên hệ về độ dài ba cạnh của tam giác vào những tình huống đơn giản.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, đồ dùng dạy học.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước, màu...,) bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, tấm bìa hình tam giác, kéo, ..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS có cơ hội thảo luận về tổng các góc và mối liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác giác thông qua trải nghiệm đo đạc và quan sát HS hình thành niềm tin về tổng ba góc của một tam giác và quan hệ độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: HS quan sát hình và thực hiện trả lời các câu hỏi khởi động.
c) Sản phẩm: HS nhớ lại các kiến thức về góc và cạnh đã học, 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu Slide hình ảnh tam giác và yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 thực hiện các yêu cầu sau:
[image: ]
+ Hãy đo ba góc và ba cạnh của tam giác trong hình bên 
+ Em có nhận xét gì về tổng số đo của ba góc trong tam giác này?
+ Hãy so sánh tổng độ dài của hai cạnh với dộ dài cạnh còn lại?
HS quan sát màn chiếu, trao đổi, thảo luận và trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 4 hoàn thành yêu cầu vào bảng nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi một số HS trả lời (HS chỉ phát biểu dự đoán của mình, GV không yêu cầu HS giải thích)
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để kiểm tra các kết quả trên có chính xác không, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và nghiên cứu trong bài hôm nay.”.
Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tổng số đo ba góc của một tam giác
a) Mục tiêu:  
[bookmark: _Hlk104534744]- HS có cơ hội khám phá giá trị tổng số đo ba góc trong một tam giác bằng phương pháp của hình học trực quan khi so sánh tổng số đo ba góc trong một tam giác với giá trị của một góc bẹt.
- HS ghi nhớ tính chất tổng ba góc trong một tam giác và áp dụng để tính và xác định các góc còn lại.
b) Nội dung:
 HS thực hiện tìm hiểu các đặc điểm của hình hộp chữ nhật thông quan các hoạt động giáo viên yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS tự mô tả được các đặc điểm của hình hộp chữ nhật và làm được các bài tập Thực hành 1, Thực hành 2 và các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS quan sát Hình 1, hướng dẫn và yêu cầu HS thực hiện HĐKP1 theo nhóm 3.
[image: ]
+ Cắt một tấm bìa hình tam giác và tô màu ba góc của nó (H1a)   Cắt rời ba góc ra khỏi tam giác rồi đặt ba góc kề nhau (H1b). 
Em hãy dự đoán tổng số đo của ba góc trong hình 1b?
 HS thấy được ba góc của tam giác ghép lại thành góc bẹt và có tổng bằng 180o.
+ GV dẫn dắt, hướng dẫn cho HS thực hiện HĐKP1b: Yêu cầu các nhóm HS vẽ hình, ghi giả  thiết, kết luận và chứng minh định lí vào bảng nhóm và yêu cầu HS nhận ra các góc so le trong bằng nhau bằng cách điền vào dấu ? dựa vào gợi ý SGK.
 GV cho các nhóm trình bày, chữa bài sau đó dẫn dắt, rút ra kết luận về tính chất tổng ba góc trong một tam giác:
Định lí:
Tổng số đo ba góc của một tam giác bằng 180o.
- GV cho lớp đọc và ghi nhớ định lí.
- GV yêu cầu HS áp dụng đọc hiểu Ví dụ 1 và tự trình bày lại vào vở cá nhân.
 GV chữa và hướng dẫn cách trình bày cho HS.
- GV lưu ý cho HS phần Chú ý (SGK-tr45):
+ Tam giác có 3 góc nhọn được gọi là tam giác nhọn.
+ Tam giác có 1 góc vuông được gọi là tam giác vuông, cạnh đối diện góc vuông gọi là cạnh huyền, hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh góc vuông.
+ Tam giác có 1 góc tù được gọi là tam giác tù.
- GV yêu cầu HS vận dụng tính chất tổng ba góc trong một tam giác giải Thực hành 1 và nhận biết tam giác nhọn, vuông, tù.
- GV chú ý cho HS phần Nhận xét (SGK-tr45)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV: giảng, hướng dẫn, phân tích và trợ giúp HS.  
- HS quan sát SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Hoạt động nhóm đôi, hoạt động nhóm 4: Đại diện HS giơ tay trình bày câu trả lời.
- Các HS khác chú ý nghe, nhận xét.
- Thực hành 1:  3 HS trình bày bảng
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS phát biểu lại định lí tổng ba góc trong một tam giác và các dấu hiệu nhận biết tam giác nhọn, tam giác vuông, 
	1. Tổng số đo ba góc của một tam giác
HĐKP1:
[image: ]

a) Tổng số đo 3 góc bằng 180o 
b) Qua A kẻ đường thẳng xy song song với BC như hình 1c.
Ta có xy // BC  (so le trong) (1)
và  (so le trong ) (2)
Từ (1) và (2) suy ra:
 +  +  =  

 Định lí:
Tổng số đo ba góc của một tam giác bằng 180o.

Ví dụ 1: SGK – tr 44, 45
Chú ý: 
- Tam giác có 3 góc nhọn được gọi là tam giác nhọn.
- Tam giác có 1 góc vuông được gọi là tam giác vuông, cạnh đối diện góc vuông gọi là cạnh huyền, hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh góc vuông.
- Tam giác có 1 góc tù được gọi là tam giác tù.

Thực hành 1: 
[image: ] a) Xét tam giác CDE có:
 (ĐL tổng 3 góc trong 1 tam giác)
.
Tam giác CDE là tam giác vuông.
b) Xét tam giác GHF có: 

.
Tam giác FGH là tam giác nhọn.
c. Xét tam giác IJK có: 
.
Tam giác IJK là tam giác tù.

Nhận xét: 
Trong một tam giác vuông, tổng hai góc nhọn bằng 90o.



Hoạt động 2: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết, khám phá bất đẳng thức tam giác và vận dụng kiểm tra tính hợp lí của ba đoạn thẳng có thể là ba cạnh của một tam giác.
 Xác định được độ dài cạnh còn lại của một tam giác khi biết hai cạnh cho trước.
b) Nội dung: HS quan sát SGK, tìm hiểu kiến thức về quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác thông qua việc thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ định lí mối quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác và giải được các bài tập Ví dụ 2; Thực hành 2; Vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoàn thành HĐKP2 sử dụng kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi.
- GV dẫn dắt, giới thiệu Định lí về bất đẳng thức tam giác cùng với kí hiệu:
Xét tam giác ABC bất kì, ta luôn có các bất đẳng thức sau:
AB + AC > BC
AB + BC >AC
AC + BC > AB
Các bất đẳng thức tam giác.
- GV cho HS đọc Định lí (SGK-tr45) và ghi vở.
- GV dẫn dắt, cho HS rút ra nhận xét: 
Trong một tam giác độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại.
VD:  
AC – BC < AB < AC + BC hay BC – AC < AB < AC + BC.
- GV cho HS đọc hiểu Ví dụ 2, sau đó tự trình bày lại vào vở cá nhân.
 Sau khi hoàn thành và chữa Ví dụ 2, GV lưu ý cho HS:
Khi xét độ dài ba đoạn thẳng có thỏa mãn các bất đẳng thức tam giác hay không, ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng của hai độ dài còn lại, hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu của hai độ dài còn lại.
- GV yêu cầu HS áp dụng kiến thức về quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác thực hiện Thực hành 2. 
- GV cho HS hoàn thành bài Vận dụng vào vở cá nhân, sau đó trao đổi, thảo luận nhóm đôi kiểm tra chéo đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: giảng, phân tích, dẫn dắt. gợi ý,, quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, trình bày miệng, trình bày bảng. 
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung.
- HĐ nhóm: các thành viên trao đổi, hoàn thành yêu cầu, đại diện trình bày, phát biểu. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình hoạt động, tiếp thu kiến thức của HS và cho một vài HS phát biểu lại các kiến thức liên quan đến bất đẳng thức tam giác được học trong bài.
	2. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
HĐKP2:
[image: ]
Ta có: AB + BC = 9 + 12 = 21, ⇒ AB + BC > AC.
Tương tự, AB + AC > BC; AC + BC > AB.
Vậy tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

 Định lí:
Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Nhận xét: 
Trong một tam giác độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại.

Lưu ý: 
Khi xét độ dài ba đoạn thẳng có thỏa mãn các bất đẳng thức tam giác hay không, ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng của hai độ dài còn lại, hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu của hai độ dài còn lại.

Thực hành 2.
Ta có: 
a. 8 - 7 < 11 < 7 + 8.
b. 16 = 7 + 9.
c. 9 - 8 < 16 < 8 + 9.
Có hai bộ ba có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác là: a và c.

Vận dụng:
Theo định lí về quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của một tam giác ta có:
5 - 3 < BC < 5 + 3, hay 2 < BC < 8.
Mà độ dài cạnh BC là một số nguyên, nên độ dài cạnh BC có thể là: 3; 4; 5; 6; 7.
Thử lại các giá trị cạnh BC vừa tìm được ở trên (ta so sánh độ dài cạnh lớn nhất với tổng hai độ dài còn lại hoặc độ dài cạnh nhỏ nhất với hiệu độ dài hai cạnh còn lại) thì thấy thỏa mãn.
Vậy độ dài cạnh BC có thể là: 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về định lý tổng ba góc trong tam giác và định lý quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm các bài tập tính góc, cạnh và các bài tập liên quan.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành được các bài tập được giao .
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1; BT2; BT4  (SGK – tr46,47), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT mời đại diện 1 vài HS trình bày bảng . Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn và hoàn thành vở.
Kết quả:
Bài 1:
[image: ]
a) .
b) .
c) .
Bài 2:
a) Gọi H là chân vuông góc kẻ từ M xuống cạnh NL.
Xét tam giác NML vuông tại M có: .
Xét tam giác MLH vuông tại H có: .
Vậy x = .
b) Gọi K là chân đường vuông góc kẻ từ Q xuống cạnh RP.
Xét tam giác QRK có 
nên 
Vì ,
.
Vậy x = 520
Bài 4. 
a) 5 - 4 < 7 < 4 + 5.
b) 2 + 4 = 6.
c) 3 + 4 < 8.
Trong các bộ ba độ dài đoạn thẳng dưới đây, bộ ba câu a) 4cm, 5cm, 7cm có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
- GV lưu ý lại cho HS kiến thức về dịnh lí tổng 3 góc trong tam giác và định lý bát đăng thức trong tam giác.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống; có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, áp dụng kiến thức liên môn vận dụng tổng hợp các kĩ năng thông qua việc hoàn thành các bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức thực hiện hoàn thành bài tập GV yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành được các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận vận dụng kiến thức đã họ trong bài về định lí tổng ba góc trong một tam giác và định lí bất đẳng thức trong tam giác hoàn thành các bài: BT3+ BT5 + BT6 (SGK-tr47)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành phiếu bài tập theo yêu cầu của GV để củng cố bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV trình chiếu các bài tập của một số HS trên máy chiếu và chữa bài.
Kết quả:
Bài 3:
[image: Giải bài 3 trang 47 toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo]
Nối đoạn thẳng BD.
Xét tam giác ABD có: .
Xét tam giác BDC có: .

  = .
Vậy .
Bài 5. 
Áp dụng đính lí về độ dài 3 cạnh của một tam giác ta có: 4 - 1 < AC <  4 + 1, hay 3 < AC < 5.
Vì độ đài AC là một số nguyên, nên độ dài AC có thể là: 4.
Thử lại giá trị vừa tìm được 5 < 3 + 4 thỏa mãn định lí.
Vậy độ dài AC = 4cm.
Bài 6. 
Áp dụng định lí về độ dài 3 cạnh của một tam giác có: 45 - 15 < BC < 45 + 15, hay 30 < BC < 60.
a) Nếu đặt ở khu vực C một thiết bị phát wifi có bán kính hoạt động 30 m thì khu vực B không nhận được tín hiệu vì BC > 30 m.
b) Nếu đặt ở C một thiết bị phát wifi có bán kính hoạt động 60 m thì khu vực B nhận được tín hiệu vì BC < 60 m.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia trò chơi.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài 2. Tam giác bằng nhau”.


Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 41+42+43+44+45+46 - BÀI 2: TAM GIÁC BẰNG NHAU (6 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
- Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
- Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học.
- Chứng minh được hai tam giác bằng nhau theo ba trường hợp (cạnh – cạnh – cạnh ; cạnh – góc – cạnh ; góc – cạnh – góc)
- Chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau theo bốn trường hợp.
- Mô hình hóa được các bài toán đơn giản về tam giác vuông.
-  Lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT,..
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, giấy màu hoặc bìa cứng, kéo, keo dán.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS nhớ lại khái niệm hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau.
- Gợi động cơ, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: HS nhớ lại công thức tính diện tích xung quanh, suy nghĩ, thảo luận trả lời bài toán mở đầu
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu Slide; dẫn dắt, đặt vấn đề qua câu hỏi mở đầu: 
+ “ Thế nào là hai đoạn thẳng bằng nhau?"
+ "Thế nào là hai góc bằng nhau?"
Vậy hai tam giác như thế nào thì được gọi là bằng nhau?"
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện các nhóm phát biểu, các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung
Kết quả:
Ta nói hai đoạn thẳng bằng nhau nếu chúng có cùng độ dài, hai góc bằng nhau nếu chúng có cùng số đo góc. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để biết câu trả lời của các em có chính xác không và làm thế nào để kiểm tra được hai tam giác đó bằng nhau? Chúng ta sẽ tìm hiểu và trả lời được câu hỏi đó trong bài ngày hôm nay."
 Bài 2: Tam giác bằng nhau
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Hai tam giác bằng nhau
a) Mục tiêu:  
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách tạo lập bản sao của một tam giác để dẫn đến khái niệm tam giác bằng nhau. 
- Nhận biết và ghi nhớ định nghĩa hai tam giác bằng nhau và các yếu tố tương ứng bằng nhau vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế sử dụng tam giác bằng nhau để tìm cạnh và góc chưa biết. 
b) Nội dung:
 HS thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu các kiến thức về hai tam giác bằng nhau.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ định nghĩa hai tam giác bằng nhau, hoàn thành HĐKP1, Thực hành 1, Vận dụng 1.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện HĐKP1.
 GV quan sát, chữa bài, dẫn dắt, đặt câu hỏi cho HS:
"Từ kết quả của HĐKP1, em hãy cho biết hai tam giác bằng nhau là gì?"
- GV chốt kiến thức và cho HS đọc khái niệm hai tam giác bằng nhau trong khung kiến thức trọng tâm:
Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
- GV lưu ý cho HS cách kí hiệu hai tam giác bằng nhau, kí hiệu các cạnh, các góc bằng nhau (Chú ý - SGK- tr48) trên hình vẽ:
Hai tam giác ABC và DEF bằng nhau được kí hiệu là .
* Chú ý:
- Khi vẽ hình hai tam giác bằng nhau, các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau.
- GV cho HS đọc, hiểu và thực hiện thảo luận Ví dụ 1.
- GV lưu ý HS thứ tự viết các đỉnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau:
* Chú ý: SGK-tr49
- Khi dùng kí hiệu hai tam giác bằng nhau, ta phải viết các đỉnh tương ứng theo cùng thứ tự. 
- GV cho HS thực hành nhận biết tam giác bằng nhau và các yếu tố tương ứng bằng nhau thông qua việc hoàn thành Thực hành 1, sau đó chia sẻ cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa học để tính toán trả lời câu hỏi của Vận dụng 1 vào vở. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV: giảng, dẫn dắt gợi ý, quan sát và trợ giúp HS.  
- HĐ cá nhân: HS hoàn thành theo yêu cầu và dẫn dắt của GV.
- HS hoạt động nhóm đôi: theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và thực hiện các yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng
- Lớp nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại định nghĩa hai tam giác bằng nhau, ghi vở đầy đủ.
	1. Hai tam giác bằng nhau
HĐKP1:
[image: ]
AB = A'B'; AC = A'C'; BC = B'C'


.
 Kết luận:
Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
Hai tam giác ABC và DEF bằng nhau được kí hiệu là .
* Chú ý:
- Khi vẽ hình hai tam giác bằng nhau, các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau.
[image: ]
Ví dụ 1: SGK-tr49
* Chú ý:
- Khi dùng kí hiệu hai tam giác bằng nhau, ta phải viết các đỉnh tương ứng theo cùng thứ tự. 

Thực hành 1.
 vì có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
AB = MN; AC = MP; BC = NP.



( Vì 
 )
Vận dụng 1.
+) Xét tam giác GHI có: 
.
+) Vì , nên
.
GI = MP = 5 cm.



Hoạt động 2: Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS nhận biết ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác, phân biệt và ghi nhớ được ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác, cách viết dưới dạng kí hiệu.
 Vận dụng kiến thức vừa học để chứng minh tam giác bằng nhau.
b) Nội dung: HS thực hiện giải quyết các nhiệm vụ GV yêu cầu để tìm hiểu các trường hợp bằng nhau của tam giác. 
c) Sản phẩm: HS giải quyết được các bài tập Ví dụ, Thực hành 2, Thực hành 3, Vận dụng 2, Vận dụng 3.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu các nhóm hoạt động, đọc, hiểu và thực hiện các nhiệm vụ vào bảng nhóm như sau:
+ Nhóm 1 + Nhóm 4:  thực hiện HĐKP2
+ Nhóm 2 + Nhóm 5: thực hiện HĐKP3
+ Nhóm 3 + Nhóm 6: thực hiện HĐKP4.
-  Sau mỗi nhiệm vụ, GV chữa, dẫn dắt, giới thiệu các tính chất như trong khung trọng tâm:
Trường hợp bằng nhau thứ nhất: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
+ Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
Trường hợp bằng nhau thứ hai: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
Trường hợp bằng nhau thứ hai: cạnh – góc – cạnh (c.c.c)
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
- GV yêu cầu các nhóm đọc hiểu và trình bày Ví dụ 2, Ví dụ 3, Ví dụ 4:
+ Nhóm 2 + Nhóm 5: thực hiện Ví dụ 2.
+ Nhóm 3 + Nhóm 6: thực hiện Ví dụ 3
+ Nhóm 1 + Nhóm 4:  thực hiện Ví dụ 4.
 GV cho lớp chữa bài, sau đó dẫn dắt, tổng kết các trường hợp bằng nhau của hai  tam giác như bảng trong SGK -  tr52 và yêu cầu HS tự vẽ hình, trình bày vào vở:
[image: ]
- GV yêu cầu lớp làm việc nhóm vận dụng kiến thức hoàn thành Thực hành 2, Thực hành 3 giúp HS nhận biết ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành Vận dụng 2 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
- GV cho HS thảo luận cặp đôi, trao đổi hoàn thành Vận dụng 3 theo từng bước vào vở cá nhân.
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm HS theo dõi SGK, chú ý nghe áp dụng kiến thức thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
- GV: phân tích, dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện các nhóm HS trình bày kết quả của nhóm mình. 
Các nhóm khác chú ý theo dõi, bổ sung. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm HS. GV tổng quát lưu ý lại ba trường hợp  bằng nhau của tam giác và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
Trường hợp bằng nhau thứ nhất: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
HĐKP2: SGK-tr50
[image: 1. Hai tam giác bằng nhau HĐKP1: Dùng kéo cắt một tờ giấy thành hình tam giác ABC. Đặt tam giác ABC lên tờ giấy thứ hai. Vẽ và cắt theo các cạnh của tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. Hãy so sánh các cạnh và các góc của hai tam giác ABC và A'B'C'.    Trả lời:  AB = A'B'; AC = A'C'; BC = B'C'  $\widehat{A} = \widehat{A'}$  $\widehat{B} = \widehat{B'}$  $\widehat{C} = \widehat{C'}$  Thực hành 1: Quan sát hình 4. Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau không? Hãy chỉ ra các cặp góc và các cặp cạnh tương ứng bằng]
Theo em hai tam giác ABC và A'B'C' trong trường hợp này bằng nhau.
 Kết luận:
Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ 2: SGK – tr50

Trường hợp bằng nhau thứ hai: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
HĐKP3:
Theo em, hai tam giác ABC và A'B'C' trong trường hợp này bằng nhau.
 Kết luận:
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ 3: SGK - tr51
Trường hợp bằng nhau thứ hai: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
HĐKP3:
[image: ]
Theo em, hai tam giác ABC và A'B'C' trong trường hợp này bằng nhau.
 Kết luận:
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Trường hợp bằng nhau thứ ba: góc - cạnh – góc (g.c.g)
HĐKP4:
[image: 1. Hai tam giác bằng nhau HĐKP1: Dùng kéo cắt một tờ giấy thành hình tam giác ABC. Đặt tam giác ABC lên tờ giấy thứ hai. Vẽ và cắt theo các cạnh của tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. Hãy so sánh các cạnh và các góc của hai tam giác ABC và A'B'C'.    Trả lời:  AB = A'B'; AC = A'C'; BC = B'C'  $\widehat{A} = \widehat{A'}$  $\widehat{B} = \widehat{B'}$  $\widehat{C} = \widehat{C'}$  Thực hành 1: Quan sát hình 4. Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau không? Hãy chỉ ra các cặp góc và các cặp cạnh tương ứng bằng]
Theo em, hai tam giác ABC và A'B'C' trong trường hợp này bằng nhau.
 Kết luận:
Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Tóm lại, ta có các trường hợp bằng nhau của hai tam giác:
+ TH1:  Cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c):
[image: ]
+ TH2: cạnh - góc – cạnh (c.g.c)
[image: ]
+ TH3: góc – cạnh – góc (g.c.g)

[image: ]
Thực hành 2:
[image: ]
a) Xét  và  có:
MN = PQ
NQ = PM
MQ chung
Suy ra  =  (c.c.c).
b) Xét  và  có:
GH = KI

GK chung
Suy ra   =  (c.g.c).
c)  Ta có:  (hai góc kề bù)
 (hai góc kề bù)
Mà 
Suy ra .
+) Xét  và  có:

DB = CE

Suy ra   =  (g.c.g).
Thực hành 3:
[image: ]


a) Xét  và  có
AC = EC

BC = CD

Suy ra  (c.g.c)
b) Hai tam giác trong mỗi hình 14b không bằng nhau vì các cạnh tương ứng của tam giác không bằng nhau.
Vận dụng 2:
[image: ]
a) Để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c thì cần thêm yếu tố:
+ Trường hợp 1: 
+ Trường hợp 2: AD = CD.
b) Để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c thì cần thêm yếu tố: KN = MN.
Vận dụng 3:
Cung tròn tâm O, cắt Ox, Oy theo thứ tự M, N nên OM = ON.
Hai cung tròn tâm M và tâm N có cùng bán kính cắt nhau tại điểm P nên MP = NP.
Xét  và  có:
OM = ON
MP = NP
OP chung


Suy ra  =  (c.c.c).
Suy ra: , từ đó OP là tia phân giác của góc .



Hoạt động 3: Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS nhận biết ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông, phân biệt và ghi nhớ được ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông, cách viết dưới dạng kí hiệu.
 Vận dụng kiến thức vừa học để chứng minh tam giác bằng nhau.
b) Nội dung:
HS thực hiện giải quyết các nhiệm vụ GV yêu cầu để tìm hiểu các trường hợp bằng nhau của tam giác. 
c) Sản phẩm: HS giải quyết được các bài tập Ví dụ, Thực hành 4, Thực hành 5.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thảo luận nhóm 3 thực hiện HĐKP5.
 Từ kết quả của HĐKP5, GV dẫn dắt giới thiệu cho HS các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông:
Trường hợp hai cạnh góc vuông:
Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (c.g.c)

Trường hợp một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy:
Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g).

Trường hợp cạnh huyền và một góc nhọn:
Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g)
- GV cho HS áp dụng trả lời câu hỏi Ví dụ 6.
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức trao đổi hoàn thành Thực hành 4.
- GV cho HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành HĐKP6 để tìm hiểu trường hợp cạnh huyền và một cạnh góc vuông.
 Từ kết quả của HĐKP6, GV dẫn dắt giới thiệu cho HS trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (trường hợp cạnh huyền và một cạnh góc vuông):
Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
- GV yêu cầu HS áp dụng, đọc, hiểu Ví dụ 7 và trình bày vào vở cá nhân.
- GV đặt câu hỏi, tổng kết các trường hợp bằng nhau của hai  tam giác như vuông như bảng trong SGK -  tr57 và yêu cầu HS tự vẽ hình, trình bày vào vở:
[image: ]
+ GV hướng dẫn HS nhận biết và giải thích trường hợp bằng nhau của tam giác vuông khi có cạnh huyền và một cạnh góc vuông bằng nhau thông qua vẽ hình bằng thước và compa.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi vận dụng, trao đổi, thảo luận và thực hiện bài Thực hành 5.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe áp dụng kiến thức thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
- GV: phân tích, dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay trình bày kết quả.
Cả lớp chú ý nghe, nhận xét và bổ sung. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm HS. GV tổng quát lưu ý lại các trường hợp  bằng nhau của tam giác vuông và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	3. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông
Vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác 
HĐKP5:
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8-2-_h5.png?itok=0ngF4e54]


a) Xét  và  có:
AB = DE

AC = DF.


 =  (c.g.c).


b) Xét  và  có:

BC = QR
 
(vì ; , mà  = ).


 =  (g.c.g)
c) Xét  và  có:

AC = HG

Suy ra  =  (g.c.g).

 Trường hợp hai cạnh góc vuông:
Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (c.g.c)

Trường hợp một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy:
Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g).

Trường hợp cạnh huyền và một góc nhọn:
Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g)

Thực hành 4:
[image: 1. Hai tam giác bằng nhau HĐKP1: Dùng kéo cắt một tờ giấy thành hình tam giác ABC. Đặt tam giác ABC lên tờ giấy thứ hai. Vẽ và cắt theo các cạnh của tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. Hãy so sánh các cạnh và các góc của hai tam giác ABC và A'B'C'.    Trả lời:  AB = A'B'; AC = A'C'; BC = B'C'  $\widehat{A} = \widehat{A'}$  $\widehat{B} = \widehat{B'}$  $\widehat{C} = \widehat{C'}$  Thực hành 1: Quan sát hình 4. Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau không? Hãy chỉ ra các cặp góc và các cặp cạnh tương ứng bằng]
a) Xét  vuông tại N và  vuông tại P có:
NP chung
NM = PQ
vuông  =  (cgv-cgv)
b) Xét  và  cùng vuông tại H có:
BH chung

Suy ra  =  (theo trường hợp cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy)

Trường hợp cạnh huyền và một cạnh góc vuông:
HĐKP6:
[image: 1. Hai tam giác bằng nhau HĐKP1: Dùng kéo cắt một tờ giấy thành hình tam giác ABC. Đặt tam giác ABC lên tờ giấy thứ hai. Vẽ và cắt theo các cạnh của tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. Hãy so sánh các cạnh và các góc của hai tam giác ABC và A'B'C'.    Trả lời:  AB = A'B'; AC = A'C'; BC = B'C'  $\widehat{A} = \widehat{A'}$  $\widehat{B} = \widehat{B'}$  $\widehat{C} = \widehat{C'}$  Thực hành 1: Quan sát hình 4. Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau không? Hãy chỉ ra các cặp góc và các cặp cạnh tương ứng bằng]
Có thể đặt chồng khít tam giác này lên tam giác kia.

 Kết luận:
Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.


Tóm lại, ta có các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông:
+ TH1:  Hai cạnh góc vuông 
[image: ]
+ TH2: Một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy
[image: ]
+ TH3: cạnh huyền và một góc nhọn

[image: ]
+ TH4: Cạnh huyền và một cạnh góc vuông
[image: ]
Thực hành 5:
[image: 1. Hai tam giác bằng nhau HĐKP1: Dùng kéo cắt một tờ giấy thành hình tam giác ABC. Đặt tam giác ABC lên tờ giấy thứ hai. Vẽ và cắt theo các cạnh của tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. Hãy so sánh các cạnh và các góc của hai tam giác ABC và A'B'C'.    Trả lời:  AB = A'B'; AC = A'C'; BC = B'C'  $\widehat{A} = \widehat{A'}$  $\widehat{B} = \widehat{B'}$  $\widehat{C} = \widehat{C'}$  Thực hành 1: Quan sát hình 4. Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau không? Hãy chỉ ra các cặp góc và các cặp cạnh tương ứng bằng]


+) Xét  vuông tại B và   vuông tại C có:
cạnh huyền AD chung
.
 (ch-gn).


+) Xét  vuông tại C và  vuông tại B có: 

AB = AC (vì )
.
 (một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy).


+) Xét  và  có:

AE = AH (vì )

AD chung
   =  (c.g.c).
+) Xét  vuông tại B và  vuông tại C có:
BD = DC
DE = DH
 =  (ch-cgv).



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về hai tam giác bằng nhau, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, hai tam giác vuông thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS luyện tập các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, hai tam giác vuông thông qua giải các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: Các BT GV yêu cầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Gv đặt câu hỏi để HS nêu lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, hai tam giác vuông.
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1; BT2;  BT3  (SGK – tr53)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, có thể thảo luận nhóm đôi, thảo luận nhóm 4 hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện 1 vài HS trình bày bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài vào vở, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1:
[image: ]

a. 

b. 

c. 
Bài 3. 

Xếp theo thứ tự tương ứng các đỉnh có: .
Các cặp góc tương ứng bằng nhau: , , .
Các cặp cạnh bằng nhau là: AB = EF, BC = FD, AC = ED.
Bài 6.
[image: ]


a) Xét  và  có:
EH chung
GH = EF
GE = HF
  (c.c.c)
b) Theo a:   nên 
mà hai góc này ở vị trí so le trong 
  EF // HG
Bài 8.


a) Xét và  có:
AO = CO
 chung
OD = OB
 =  (c.g.c).

 AD = BC.

b) +  nên 
Mà 
 
Ta lại có: OA = OC và OB = OD
 OB - OA = OD - OC
 AB = CD
+ Xét  và  ta có:
 (chứng minh trên)
AB = CD (chứng minh trên)
 (chứng minh trên).
Suy ra  (g.c.g)
c) Xét  và  có:
OE chung
OB = OD
EB = ED (vì )
 =  nên .
OE là tia phân giác góc xOy.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện chứng minh hai tam giác bằng nhau và áp dụng để HS thực hiện bài tập và tính toán chính xác nhất.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố và vận dụng kiến thức về các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, hai tam giác vuông giải các dạng bài toán liên quan khác và bài toán thực tế.
- HS thấy sự gần gũi toán học tích hợp nhiều kiến thức trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học.
b) Nội dung: HS thực hiện hoàn thành BT được giao.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành được bài tập được giao và ghi nhớ sâu kiến thức về các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, hai tam giác vuông.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức hoàn thành các BT: BT2 + BT4 + BT9 (SGK-tr58) , có thể trao đổi nhóm đôi, nhóm 4 để kiểm tra chéo đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, vận dụng linh hoạt kiến thức thực hiện giải bài tập theo yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời HS lên bảng trình bày BT. Lớp chú ý nhận xét, bổ sung.
Kết quả:
Bài 2:
Theo đề bài có , nên ta có:
HI = DE = 5cm.
EF = IK = 7cm.
.
Bài 4. 

Vì  nên NP = EF = 6cm.
Chu vi tam giác MNP là: MN + MP + NP = 4 + 5 + 6 = 15 (cm)
Bài 5.
[image: ]

Xét  vuông tại A và   vuông tại B có:
 (2 góc đối đỉnh).
AO = OB
Suy ra  (cạnh góc vuông và góc nhọn).

 OC = OD 
mà 3 điểm O, C, D thẳng hàng

 O là trung điểm của CD.
Bài 9. 
[image: Giải bài 9 trang 57 toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo]
.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực trong quá trình học và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
IV .HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài 3. Tam giác cân”.

Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG TAM GIÁC
Tiết 47+48 - BÀI 3: TAM GIÁC CÂN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Mô tả được tam giác cân.
- Giải thích được các tính chất của tam giác cân.
- Nhận ra các tam giác cân trong bài toán và trong thực tế.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.
- Vận dụng được tính chất của tam giác cân để giải toán và giải quyết một số tình huống thực tế.
- Luyện tập tạo lập tam giác cân bằng cắt giấy.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, đồ dùng học tập.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, kéo, giấy màu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS có cơ hội thảo luận và nhận biết các hình ảnh tam giác cân trong thực tế.
 Thu hút HS vào bài học.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, suy nghĩ, trao đổi, thảo luận và trả lời câu hỏi khởi động 
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu Slide hình ảnh thực tế của và dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu: 
+ “ Em hãy đo rồi so sánh độ dài hai cạnh AB và AC của hai tam giác ABC có trong hình di tích ga xe lửa Đà Lạt dưới đây?”
[image: ]
HS quan sát màn chiếu, trao đổi, thảo luận và trả lời câu hỏi mở đầu.
+ GV đặt câu hỏi thêm: “ Cạnh AB dài bao nhiêu cm? Cạnh AC dài bao nhiêu cm? Vậy hai cạnh AB và AC có bằng nhau không?”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ và trao đổi thảo luận trong 2 phút và trả lời câu hỏi mở đầu .
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: Từ kết quả của HS, GV dẫn dắt giới thiệu sơ qua về nhận diện hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác kết nối HS vào bài học mới: “Tam giác ABC có đặc điểm như vậy gọi là tam giác gì? Tam giác đó có các tính chất gì. Để hiểu rõ, chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay”.
 Bài 3: Tam giác cân
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tam giác cân
a) Mục tiêu:  
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm cách tạo lập một tam giác cân bằng cắt giấy.
- HS nhận biết và ghi nhớ khái niệm tam giác cân, kể tên được các yếu tố của tam giác cân (cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh).
b) Nội dung:
 HS tìm hiểu nội dung kiến thức về các đặc điểm hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác theo dẫn dắt, yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ được các đặc điểm về hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác và giải được một số bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm đôi thực hiện HĐKP1 và trả lời câu hỏi. 
 Từ đó, GV dẫn dắt giới thiệu định nghĩa tam giác cân như trong khung kiến thức trọng tâm.
- GV yêu cầu HS quan sát Hình 2 và thực hiện xác định cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh của tam giác cân. (GV chỉ, HS xác định).
- GV cho HS áp dụng xác định tam giác cân trong bài Ví dụ 1, sau đó nói cho bạn cùng bàn nghe kết quả của mình.
- GV yêu cầu HS luyện tập thông qua Thực hành 1 để nhận biết và xác định các yếu tố của tam giác cân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý theo dõi SGK, nghe, tiếp nhận kiến thức và hoàn thành theo yêu cầu, dẫn dắt của GV.
- HS hoạt động cặp đôi/ nhóm: theo dõi nội dug SGK thảo luận, trao đổi thực hiện các hoạt động theo dẫn dắt của GV.
- GV: giảng, phân tích, dẫn dắt, trinh bày và hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diệ HS giơ tay phát biểu trình bày tại chỗ/ trình bày bảng.
- Các HS khác hoàn thành vở, chú ý nghe và nhận xét. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét quá trình tiếp nhận và hoạt động của học sinh và gọi HS nhắc lại định nghĩa tam giác cân và mô tả các yếu tố của tam giác cân đó.
	1. Tam giác cân
 HĐKP1:
[image: ]
SA = SB.
Kết luận:
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
[image: ]
Tam giác ABC với AB = AC được gọi là tam giác cân tại A. AB, AC là các cạnh bên, BC là cạnh đáy,  và  là các góc ở đáy,  là góc ở đỉnh.

Ví dụ 1: SGK – tr60.

Thực hành 1: 
[image: ]
	Tam giác cân
	Cạnh bên
	Cạnh đáy
	Góc ở đỉnh
	Góc ở đáy

	
	MP = MH
	HP
	
	,
.

	
	ME = MF
	EF
	
	, .

	
	MN = MP
	NP
	
	, ..





Hoạt động 2: Tính chất của tam giác cân
a) Mục tiêu: 
- HS có cơ hội khám phá tính chất của tam giác cân (mối liên hệ của hai góc ở đáy).
- HS nhận biết được tam giác cân thông qua tính toán số đo góc  sử dụng tính chất tam giác cân ( hai góc bằng nhau) để chứng minh một tam giác là tam giác cân.
- Vận dụng kiến thức vào thực tế tìm góc chưa biết.
- HS được mở rộng kiến thức: biết thêm định nghĩa và cách chứng minh tam giác đều và tam giác vuông cân.
b) Nội dung: HS thực hiện tìm hiểu về tính chất của tam giác cân và thực hiện lần lượt các yêu cầu, nhiệm vụ giáo viên giao.
c) Sản phẩm: HS thực hiện được Thực hành 2, Thực hành 3, Vận dụng 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc, thực hiện hoàn thành HĐKP2, sau đó trao đổi cặp đôi. 
 Từ đó, GV dẫn dắt giới thiệu tính chất tam giác cân như trong khung kiến thức trọng tâm:
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.
- GV yêu cầu HS áp dụng đọc, hiểu và tự trình bày Ví dụ 2 vào vở cá nhân. 
- GV cho HS áp dụng kiến thức nhận dạng tam giác cân hoàn thành Thực hành 2 vào vở cá nhân, sau đó hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế tìm góc chưa biết của tam giác để hoàn thành Vận dụng 1. 
- GV cho HS đọc hiểu, tự điền vào dấu ? để hoàn thành HĐKP3, HS trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
 GV dẫn dắt, giới thiệu Định lí 2 trong khung kiến thức trọng tâm. 
- HS đọc hiểu Ví dụ 3 sau đó tự trình bày vở để biết cách áp dụng định lí tính độ dài cạnh.
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 3 hoàn thành Thực hành 3 thực hành nhận biết tam giác cân thông qua tính toán số đo góc.
- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi sau đó giới thiệu cho HS định nghĩa tam giác đều, tam giác vuông cân như phần Chú ý (SGK-tr62).
- GV hướng dẫn, HS vận dụng kiến thức tự hoàn thành Vận dụng 2 vào vở, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
 GV dẫn dắt, rút ra nhận xét về cách chứng minh tam giác đều và tam giác vuông cân:
Nhận xét:
- Tam giác cân có một góc bằng 60o là tam giác đều.
- Tam giác cân có một góc ở đáy bằng 45o là tam giác vuông cân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV: hướng dẫn, quan sát và hỗ trợ học sinh.
- HS: hoàn thành lần lượt các hoạt động và bài tập theo yêu cầu của GV. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay trình bày kết quả. 
Lớp chú ý nghe và nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình hoạt động của học sinh. GV tổng quát, yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở và gọi một vài học sinh nêu lại các kiến thức trọng tâm: định nghĩa tam giác cân, tính chất tam giác cân, định nghĩa tam giác đều, tam giác vuông cân, phương pháp chứng minh tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân.
	2. Tính chất của tam giác cân
HĐKP2: SGK -tr60
[image: ]
Xét  và  có:
AB = AC
MB = MC
AM là cạnh góc vuông
Vậy  (c.c.c).
.

Định lí 1:
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

Ví dụ 2: SGK  - tr60.

Thực hành 2:
[image: ]

Tam giác MNP có MN = MP nên  cân tại M.

 

 

b) Tam giác EFH có EF = FH nên  cân tại E.

 .
[image: ]
Vận dụng 1:
[image: ]

HĐKP3:


Xét  và  cùng vuông tại H, ta có:
BH là cạnh góc vuông 
  
(vì ; )

Vậy . Suy ra BA = BC.
Định lí 2:
Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.
Ví dụ 3: (SGK -tr61)
Thực hành 3:
[image: ]


Các tam giác cân:  cân tại A,  cân tại N.
Chú ý:
- Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau
- Tam giác vuông cân là tam giác vuông và cân.
Vận dụng 2:
[image: ]


+) Vì  có AB = AC nên  cân tại A.

 .

 
+) .

  cân tại B

 BA = BC.
Theo chứng minh trên: AB = AC = BC

  tam giác đều.
Nhận xét:
- Tam giác cân có một góc bằng 60o là tam giác đều.
- Tam giác cân có một góc ở đáy bằng 45o là tam giác vuông cân.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức để ghi nhớ sâu hơn các kiến thức về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân.
b) Nội dung: HS thực hiện làm các bài tập theo sự phân công của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1; BT2; BT4 (SGK – tr62, 63), sau đó hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của GV tự hoàn thành các bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện 1-2 HS trình bày bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1:
[image: ]

[bookmark: MTBlankEqn]a.  đều vì AB = AM = BM

 cân tại M vì AM= MC

b.  cân tại E vì EH = EF

 đều vì: ED = EG = DG

 cân tại D vì DE = DH

 cân tại G vì GE = GF

c.  cân tại E vì EG = EH


 đều vì , IG = IH


d.  cân tại C vì .
().
Bài 2:
[image: ]
a. Xét  và  có:
EI chung
 
DE = EF.

  =  (c.g.c)
b. Vì  (chứng minh trên)

 ID = IF

 Tam giác DIF cân tại I.
Bài 4:
[image: ]
a) Vì tam giác ABC cân tại A

 
Mà ;  

 .
b) Xét tam giác  và  có:
 chung
AB = AC
 

  =  (g.c.g)

 AE = AF 

 Tam giác AEF cân tại A.
c)
+) Chứng minh tương tự câu a ta có: .
Xét tam giác IBC có:   

  cân tại I.
+)  cân tại I nên IB = IC
 =  nên BF = CE
Ta có: IE = CE - IC; IF = BF - BI

 IE = IF

  cân tại I.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện làm các bài tập liên quan đến chứng minh tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân; tính toán góc, cạnh.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông giải quyết các bài tập vận dụng theo sự phân công của GV.
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 hoàn thành BT3; BT5; BT6 (SGK -tr63).
- GV cho HS trao đổi, thảo luận nhóm tìm hình ảnh, đồ vật về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân trong thực tế.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành các bài tập và yêu cầu theo tổ chức của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện HS trình bày bảng các bài tập.
- Các HS khác chú ý hoàn thành vở, theo dõi, nhận xét, bổ sung bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 3. 
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_3_-_b3.png?itok=pTjiskYL]

a. Vì tam giác ABC cân tại A  
b. Vì M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC nên AM = MB = , AM = MC = .
mà AB = AC ( vì  cân)

 AM = AN
 Tam giác AMN cân tại A.
c. Xét  cân tại A có:  
Xét   cân tại A có: 

  
mà 2 góc này ở vị trí đồng vị

 MN // BC.
Bài 5. 
[image: ]
Vì tam giác ABC cân tại A

 AB = AC = 20cm; 

 
Chu vi tam giác ABC = AB + AC + BC = 20 + 20 + 28 = 68 (cm).
Bài 6.
[image: ]
a) Vì AM = AN  Tam giác AMN cân tại A
 .
+ Trong tam giác ABC có AB = BC (vì AM = AN = BM = CN; AB = AM + MB; AC = AN + NC)
 Tam giác ABC cân tại A
 .
+ Trong tam giác MBP có MB = MP
 Tam giác MBP cân tại M 
 
b)
+ Vì 
mà 2 góc này ở vị trí đồng vị
 MN // BC
+ Ta có:  
mà hai góc ở vị trí đồng vị
 MP // AC.
c)
+ Xét  và  có:
AM = MB
 
AN = MP

  =  (c.g.c).
+ Xét  và  có:
PM = NP
 (vì MP // AC, hai góc ở vị trí so le trong).
PN = NC

  =  (c.g.c)
+ Xét  và  có:
MN chung
PM = AM
PN = AN

  =  (c.c.c).
Vậy bốn tam giác cân AMN, MBP, PMN, NPC bằng nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực trong quá trình học.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài 4. Đường vuông góc và đường xiên
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG TAM GIÁC
Tiết 49+50 - BÀI 4: ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN ( 2 TIẾT) 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được khái niệm đường vuông góc và đường xiên.
- Nhận biết được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
- Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.
- Sử dụng được tính chất đường vuông góc ngắn hơn đường xiên vào giải quyết những tình huống cụ thể, đơn giản.
- Biết sử dụng công cụ học tập để dựng đường thẳng vuông góc, so sánh độ dài những đoạn thẳng (thước thẳng có vạch, compa).
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, tấm lịch để bàn,.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS có cơ hội thảo luận về tổng các góc và mối liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác thông qua trải nghiệm đo đạc và quan sát..
 Thu hút HS vào bài học.
b) Nội dung: GV chú ý nghe, quan sát màn chiếu, 
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện đúng bài tập trong phiếu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu Slide, đặt câu hỏi dẫn dắt HS vào bài mới:
Dây dọi OH hay trục của tháp nghiêng OA vuông góc với đường thẳng d (biểu diễn mặt đất)?
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi theo quan sát và nhận thức của bản thân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời một vài HS phát biểu câu trả lời. HS khác chú ý nghe và nêu ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS, sau đó dẫn dắt, kết nối vào bài mới: "Dây rọi OH trong trường hợp trên đóng vai trò là gì? Trục của tháp nghiêng OA được gọi là gì? Các đường đó đóng vai trò và có tính chất gì? Quan hệ giữa các đường đó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào bài ngày hôm nay."
Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác.
a) Mục tiêu:  
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác.
Vận dụng kiến thức vào thực tế nhận biết cạnh lớn nhất trong tam giác tù và tam giác vuông.
b) Nội dung: HS quan sát SGK, nghe giảng và thực hiện lần lượt các hoạt động, tiếp nhận kiến thức về quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác.
c) Sản phẩm: HS tiếp nhận, ghi nhớ được tính chất về quan hệ hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác, áp dụng giải các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 - GV cho HS quan sát và hoạt động nhóm 4 thực hiện HĐKP1.
- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra tính chất về mối quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác:
Trong một tam giác, đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại, đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.
- HS đọc hiểu Ví dụ 1 để hiểu rõ hơn về tính chất. 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, áp dụng hoàn thành Thực hành 1. 
- GV yêu cầu HS trả lời Vận dụng 1 vào vở để vận dụng kiến thức nhận biết cạnh lớn nhất trong tam giác tù và tam giác vuông, sau đó kiểm tra chéo kết quả với bạn cùng bàn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thảo luận nhóm 4 HĐKP1: các thành viên trao đổi, viết kết quả vào bảng nhóm.
- HĐ cá nhân: HS tự áp dụng kiến thức hoàn thành vở, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
- GV giảng, dẫn dắt, hỗ trợ cho HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày bài làm của nhóm mình.
- HĐ cá nhân/cặp đôi:  HS hoàn thành vở, giơ tay trình bày miệng/ trình bày bảng. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV đánh giá quá trình tiếp nhận kiến thức của HS, nhắc nhở HS hoàn thành vở đầy đủ, mời 1 -2 HS phát biểu lại tính chất mối quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác.
	1. Quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác.
HĐKP1:
[image: ]
- Sắp xếp độ dài ba cạnh: c < a < b
- Sắp xếp độ lớn ba góc:  <  < 
- Nhận xét : góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn và ngược lại.

Kết luận:
Trong một tam giác, đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại, đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

Ví dụ 1: SGK -tr64

Thực hành 1: 
[image: ]
a) Xét  ∆ PQR ta có : PQ < RQ < PR
  <   < .
b) Xét  ∆ ABC ta có:
  <   <  
 BC < AB < AC.
Vận dụng 1:
a) 
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\3832CADB.tmp]
∆ DEF có góc F là góc tù 
 góc F là lớn nhất 
 DE là cạnh lớn nhất.
b) 
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\677004A1.tmp]
∆ ABC là tam giác vuông tại A
 góc A là lớn nhất  
 BC là cạnh có độ dài lớn nhất của ∆ABC.



Hoạt động 2: Đường vuông góc và đường xiên
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết, hiểu và ghi nhớ một số khái niệm liên quan đến đường vuông góc và đường xiên.
b) Nội dung: HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV để tiếp nhận kiến thức về đường vuông góc và đường xiên.
c) Sản phẩm: Nhận biết đường vuông góc và đường xiên, trả lời được các câu hỏi, hoàn thành HĐKP2
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện các yêu cầu hoàn thành HĐKP2. 
- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi  khái niệm đường vuông góc, đường xiên, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đường xiên như trong khung kiến thức trọng tâm.
[image: ]
- Đoạn thẳng MH gọi là đoạn vuông góc hay đường vuông góc kẻ từ điểm M đến đường thẳng d.
- Đoạn thẳng MA gọi là một đường xiên kẻ từ điểm M đến đường thẳng d.
- Độ dài đoạn MH được gọi là khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d.
- GV giao BTT, yêu cầu HS áp dụng kiến thức về khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đường xiên thực hiện trả lời câu hỏi giải BT:
Cho tam giác ABC vuông tại A.
a) Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng AC bằng độ dài đoạn thẳng nào?
b) Đoạn thẳng nào là một đường xiên kẻ từ điểm B đến đường thẳng AC. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV giảng, dẫn dắt, phân tích kiến thức.
- HS thực hiện các hoạt động, trả lời câu hỏi, giải BT tiếp nhận kiến thức về đường vuông góc và đường xiên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
HS hoàn thành hoạt động, bài tập vào vở cá nhân, giơ tay trình kết quả.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát kiến thức, đánh giá quá trình học và tiếp nhận kiến thức của HS. Gv mời một vài học sinh phát biểu lại các khái niệm về đường vuông góc, đường xiên, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 
	2. Đường vuông góc và đường xiên
HĐKP2:
[image: ]
MH ⊥ d.
Kết luận:
[image: ]
- Đoạn thẳng MH gọi là đoạn vuông góc hay đường vuông góc kẻ từ điểm M đến đường thẳng d.
- Đoạn thẳng MA gọi là một đường xiên kẻ từ điểm M đến đường thẳng d.
- Độ dài đoạn MH được gọi là khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d.
BTT:
[image: ]
a. Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng AC bằng độ dài đoạn thẳng AC.
b. Đoạn thẳng BC là một đường xiên kẻ từ điểm B đến đường thẳng AC.




Hoạt động 3: Mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
a) Mục tiêu: 
- Hình thành kĩ năng so sánh đường vuông góc và đường xiên. 
 Vận dụng kiến thức thực hành tìm mối liên hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
b) Nội dung: HS chú ý các hoạt động trong SGK, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV, tiếp nhận kiến thức về định lí mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
c) Sản phẩm: HS vận dụng so sánh được đường vuông góc và đường xiên và hoàn thành các bài Thực hành 2, Vận dụng 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS xây dựng mối quan hệ giữa đường vuông góc với đường xiên, tổ chức hoạt động nhóm cho HS trao đổi HĐKP3 trình bày vào vở. 
 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi, giới thiệu cho HS định lí mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên như trong khung kiến thức trọng tâm (SGK-tr65).
Trong số các đoạn thẳng nối từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến các điểm trên đường thẳng đó, đường vuông góc luôn ngắn hơn tất cả các đường xiên.
- GV cho HS đọc hiểu Ví dụ 2 (SGK-tr65).
- GV yêu cầu HS luyện tập tự hoàn thành Thực hành 2, Vận dụng 2 vào vở, sau đó trao đổi chéo theo nhóm bốn để kiểm tra chéo kết quả. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các bài tập ví dụ và các bài thực hành, vận dụng theo sự điều hành, vận dụng theo điều hành của GV để rèn luyện kĩ năng tính toán.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày kết quả.
- HĐ cá nhân: HS giơ tay phát biểu trình bày bảng.
- Lớp chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá quá trình tham gia tiếp nhận kiến thức của HS, yêu cầu HS hoàn thành vở đầy đủ và mời một vài bạn nhắc lại định lí về mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
	3. Mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên 
HĐKP3.
[image: ]
a) Góc  >  (vì  là góc vuông;  là góc nhọn)
b) Theo định lý về cạnh và góc đối diện trong một tam giác ta có : 
Xét ∆ AHB :    >  
 AB > AH.
Kết luận:
Trong số các đoạn thẳng nối từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến các điểm trên đường thẳng đó, đường vuông góc luôn ngắn hơn tất cả các đường xiên.

Ví dụ 2: SGK – tr65

Thực hành 2.


· Đường vuông góc : AD.
· Đường xiên : AB, AC, AE, AF.
· Đường ngắn nhất: AD.

Vận dụng 2:
[image: ]
Theo hình vẽ, ta có MA ⊥ AD
 MB, MC, MD là các đường xiên và MA là đường vuông góc.
 MA là ngắn nhất
 Minh nên đi theo đường MA.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố và rèn luyện kĩ năng thông qua giải các bài tập GV yêu cầu để củng cố các kiến thức về đường vuông góc và đường xiên.
b) Nội dung: HS thực hiện giải các bài tập theo sự phân công của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS biết và giải đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu tự hoàn thành cá nhân các bài tập 1, 2, 3 (SGK – tr 66) vào vở. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành bài cá nhân hoặc trao đổi cặp đôi các bài tập giáo viên yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi bài tập, GV mời đại diện một vài  HS trình bày bảng.
Kết quả:
Bài 1:
a) 
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\ABE17C24.tmp]
Xét ∆ABC ta có : AB < AC < BC
  <  < 
b) 
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E47149D2.tmp]
Ta có :  = 50°,  = 50°
   =   
  ∆ABC cân tại C
    =   180°- ( +   ) = 180° - 100° = 80°.
Xét ∆ABC ta có:  >  = 
  AB > CA = CB.

Bài 2:
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A0291786.tmp]
a) Xét  ∆ ABC có :  = 180° - ( + ) =  180°  - 140° =  40°
  là góc lớn nhất của tam giác ABC
 BC là cạnh có độ dài lớn nhất.
b) Xét ∆ ABC có :  =  = 40°
 ∆ ABC cân tại A.

Bài 3:
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\AEFE1584.tmp]
a) Xét  ∆ ABC vuông tại A ta có:   = 90°
 BC là cạnh lớn nhất
+)  +  = 180° -  =180° -  90° = 90°
mà  > 45°
  < 45°
  > 
 AC > AB.
b) Lấy K thuộc đoạn AC
Có ∆ ABK vuông tại A là góc nhọn

  là góc tù (vì  +   = ).
 ∆ BKC có   là góc tù => BC là cạnh lớn nhất  BC > BK.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS những sai lầm hay mắc phải.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững và ghi nhớ kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS thực hiện trao đổi, thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS hiểu và giải đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV dẫn dắt, hướng dẫn và yêu cầu HS hoàn thành bài tập vận dụng sau: Bài 4+ Bài 5 (SGK – tr 66). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi BT đại diện 1-2 HS trình bày bảng. 
Kết quả:
Bài 4. 
[image: ]
a) Ta có: BA là đường vuông góc, BC và BM là đường xiên kẻ từ B đến AC.
Suy ra đoạn ngắn nhất: BA.
b) Ta có: MA là đường vuông góc, MN và MB là đường xiên kẻ từ M đến AB.
Suy ra đoạn ngắn nhất: MA.
c) Theo b có: BM > MA 
+ Xét ∆AMB vuông tại A nên  là góc nhọn 

  là góc tù (vì  +  = ).
+ Xét tam giác BMC có  là góc tù 
 BC là cạnh có độ dài lớn nhất
 BC > BM
 BC > MA.
Bài 5:
[image: ]
a) Chiều rộng của thanh nẹp gỗ là khoảng cách giữa hai cạnh đó.
Xét khoảng cách giữa hai cạnh đó là độ dài đoạn AB, mà AB là đoạn ngắn nhất trong các đường kẻ từ A đến cạnh còn lại (đường vuông góc luôn nhỏ hơn đường xiên).
 Chiều rộng của thanh gỗ là khoảng cách ngắn nhất từ một điểm trên cạnh này đến một điêm trên cạnh kia.
b) Muốn đo chiều rộng của thanh nẹp ta đặt thước sao cho cạnh thước vuông góc với hai cạnh song song của thước gỗ.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chốt đáp án bài toán thực tế, lưu ý HS lỗi sai.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia trò chơi.
IV.  HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài sau “Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng”.


Tuần 25
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
Tiết 51+52       BÀI 5: ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG (2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng
- Nhận biết được tính chất cơ bản của đường trung trực.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.
- Vẽ được đường trung trực của một đoạn thẳng bằng dụng cụ học tập.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, tấm lịch để bàn,.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Có cơ hội thảo luận về hình ảnh đường trung trực của một đoạn thẳng thông qua trải nghiệm thực tế quan sát được.
Tạo động cơ, hứng thú vào bài mới
b) Nội dung: GV chiếu hình ảnh và đặt câu hỏi dẫn dắt HS vào bài mới.
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện đúng bài tập trong phiếu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu Slide yêu cầu HS quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:
[image: ]
Cột điện MN vuông góc với thanh xà AB tại điểm nào của đoạn thẳng AB?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi theo quan sát và nhận thức của bản thân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời một vài HS phát biểu câu trả lời. HS khác chú ý nghe và nêu ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS, sau đó dẫn dắt, kết nối vào bài mới: "Cột điện MN trong trường hợp trên được gọi là đường gì? Đường đó có đặc điểm và tính chất như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào bài ngày hôm nay."
Bài 5: Đường trung trực của đoạn thẳng.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Đường trung trực của một đoạn thẳng
a) Mục tiêu:  
- HS nhận biết, hiểu và ghi nhớ nội dung về khái niệm đường trung trực của đoạn thẳng  Vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế nhận biết đường trung trực của đoạn thẳng.
- HS tạo lập đường trung trực của một đoạn thẳng bằng cách gấp giấy.
b) Nội dung: HS quan sát SGK, nghe giảng và thực hiện lần lượt các hoạt động, tiếp nhận kiến thức về đường trung trực của một đoạn thẳng.
c) Sản phẩm: HS nhớ được đường trung trực của một đoạn thẳng và áp dụng giải các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 - GV cho HS quan sát và hoạt động nhóm 4 thực hiện HĐKP1.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả, sau đó dẫn dắt giới thiệu khái niệm đường trung trực:
Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
- GV cho HS tìm hiểu đọc hiểu Ví dụ 1 để rõ hơn về đường trung trực của đoạn thẳng.
-  GV yêu cầu HS áp dụng hoàn thành Thực hành 1 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
- GV yêu cầu HS tự trình bày Vận dụng 1 vào vở cá nhân, sau đó thảo luận cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thảo luận nhóm 4 HĐKP1: các thành viên trao đổi, viết kết quả vào bảng nhóm.
- GV bao quát, hỗ trợ các nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày bài làm của nhóm mình.
- HĐ cá nhân/cặp đôi:  HS hoàn thành vở, giơ tay trình bày miệng/ trình bày bảng. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV đánh giá quá trình tiếp nhận kiến thức của HS, nhắc nhở HS hoàn thành vở đầy đủ, mời 1 -2 HS phát biểu lại khái niệm đường trung trực của một đoạn thẳng.
	1. Đường trung trực của một đoạn thẳng
HĐKP1:
[image: ]
xy ⊥ AB tại trung điểm O.
Kết luận:
Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
Ví dụ 1: SGK-tr67
Thực hành 1: 
[image: ]
Có BC ⊥ AB
           MM' // BC  
 MM' ⊥ AB hay MM' ⊥ AN
Tương tự ta có : NN' ⊥ AB , PP' ⊥ NB
AM = MN M là trung điểm của AN. Mà M'M ⊥ AN
 MM' là đường trung trực của AN
NP = PB P là trung điểm của NB. Mà PP' ⊥ NB
 PP' là đường trung trực của NB
 AM = MN = NP= PB  AN= NB  N là trung điểm của AB
NN' ⊥ AB. N là trung điểm của AB  NN' là đường trung trực của AB.

Vận dụng 1:
[image: ]
Xét ∆APD và ∆CPD có :
AD = CD
DP chung
 =  
 ∆APD = ∆CPD (g.c.g)
  =   
mà  +   = 180°
 2  = 180°
  = 90°
 DP ⊥ AP hay DP ⊥ AC
Mà P là trung điểm của AC
 DP là đường trung trực của AC, hay DB là đường trung trực của AC.



Hoạt động 2: Tính chất của đường trung trực
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu và ghi nhớ tính chất của điểm nằm trên dường trung trực của một đoạn thẳng. 
 Vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, áp dụng kiến thức liên môn, vận dụng tổng hợp các kĩ năng thông qua việc vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng bằng dụng cụ học tập.
- Dựng được đường trung trực của đoạn thẳng bằng thước thẳng và compa.
b) Nội dung: HS chú ý các hoạt động trong SGK, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV, tiếp nhận kiến thức về các tính chất của đường trung trực.
c) Sản phẩm: HS nhớ được các tính chất của đường trung trực và áp dụng giải các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu hoạt động nhóm thực hiện lần lượt các yêu cầu hoàn thành HĐKP2. 
GV dẫn dắt, giảng giải giới thiệu các tính chất của đường trung trực như trong khung kiến thức trọng tâm:
Định lí 1:
Điểm nằm trên trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.
Định lí 2:
Điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.
- GV hướng dẫn, cho HS thảo luận chứng minh định lí 2.
- GV yêu cầu HS đọc hiểu Ví dụ 2 và trình bày lại vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.
- GV yêu cầu HS thực hành hoàn thành Thực hành 2, sử dụng tính chất của đường trung trực trong tính toán độ dài để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
- GV cho HS đọc hiểu Vận dụng 2, GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các bước như trong SGK – tr168.
- GV lưu ý HS Chú ý (SGK – tr70).
+ Khi vẽ hai cung tròn trên, ta phải lấy bán kính lớn hơn  AB thì hai cung tròn đó mới có hai điểm chung.
+ Giao điểm của đường thẳng MN với đoạn thẳng AB là trung điểm của đoạn thẳng AB nên cách vẽ trên cũng là cách dựng trung điểm của đoạn thẳng bằng thước và compa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV giảng, hướng dẫn, phân tích và hỗ trợ HS.
- HS chú ý quan sát lắng nghe, hoạt động nhóm đôi trao đổi đáp án, trả lời các câu hỏi và hoàn thành các yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày kết quả
- HĐ cá nhân: HS hoàn thành bài tập vào vở cá nhân, giơ tay trình bảng.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát kiến thức, đánh giá quá trình học và tiếp nhận kiến thức của HS. GV mời một vài học sinh phát biểu lại các tính chất của đường trung trực. 
	2. Tính chất của đường trung trực
HĐKP2:
[image: ]
d là đường trung trực của AB tại điểm O 
 ∆MOA và ∆MOB là hai tam giác vuông tại O.
Xét ∆MOA và ∆MOB cùng vuông tại đỉnh O ta có:
MO chung
AO = OB ( O là trung điểm của AB)
 ∆MOA = ∆MOB (hai cạnh góc vuông)
 MA = MB.
Kết luận:
Định lí 1:
Điểm nằm trên trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.
Định lí 2:
Điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Thực hành 2:
M thuộc đường thẳng d mà d là đường trung trực của AB
 MA = MB
 x + 2 = 7 
 x = 7 - 2 = 5.
Vậy x = 5.

Vận dụng 2:
[image: ]
Ta có M thuộc 2 đường tròn tâm A và B
Mà bán kính đường tròn tâm A bằng với bán kính đường tròn tâm B
 MA = MB
 M cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng B
 M thuộc đường trung trực của AB
Tương tự ta có NA = NB
 N cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng AB
 N thuộc đường trung trực của AB
 MN là đường trung trực của AB.
Chú ý:
- Khi vẽ hai cung tròn trên, ta phải lấy bán kính lớn hơn  AB thì hai cung tròn đó mới có hai điểm chung.
- Giao điểm của đường thẳng MN với đoạn thẳng AB là trung điểm của đoạn thẳng AB nên cách vẽ trên cũng là cách dựng trung điểm của đoạn thẳng bằng thước và compa.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố và rèn luyện kĩ năng áp dụng định nghĩa và tính chất của đường trung trực để giải một số bài tập.
b) Nội dung: HS thực hiện giải các bài tập theo sự phân công của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu tự hoàn thành cá nhân các bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK – tr 70) vào vở. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành bài cá nhân, trao đổi cặp đôi hoặc trao đổi nhóm hoàn thành các bài tập giáo viên yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi bài tập, GV mời đại diện 1-2 HS trình bày bảng.
Kết quả:
Bài 1:
[image: ]
Gọi O là giao điểm của đường trung trực xy với đoạn thẳng AB
O là trung điểm của AB
Lấy điểm B thuộc đường thẳng OA sao cho O là trung điểm AB.

Bài 2:
[image: ]
M là trung điểm của BC
AM ⊥ BC
 AM là đường trung trực của BC
 AB = AC 
 AC =10 cm.

Bài 3: 
[image: ]
AM là đường trung trực của đoạn thẳng BC
 AB = AC, MB = MC
Ta có DB = DC = 8 cm
 D cách đều 2 đầu mút của đoạn thẳng AB
 D thuộc đường trung trực của AB
 A, M, D cùng thuộc đường trung trực của AB
 A, M, D thẳng hàng.
Bài 4:
[image: ]
AB = AC  A thuộc đường trung trực của BC
DB= DC  D thuộc đường trung trực của BC
 AD là đường trung trực của BC
Mà AD cắt BC tại M
 M cũng thuộc đường trung trực AD
 MB = MC
mà M thuộc BC
 M là trung điểm của BC.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải và chốt lại một lần nữa các tính chất của đường trung trực.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững và ghi nhớ kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS thực hiện trao đổi, thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS hiểu và giải đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV dẫn dắt, hướng dẫn và yêu cầu HS hoàn thành bài tập vận dụng sau: Bài 5 + Bài 6 (SGK – tr70). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi BT đại diện HS trình bày bảng. 
Kết quả:
Bài 5. 
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E9AF6296.tmp]
M, N thuộc đường trung trực d của đoạn thẳng EF
=> ME = MF, NE= NF
Xét ∆EMN và ∆FMN ta có:
ME = MF
NE = NF
MN chung 
 ∆EMN = ∆FMN (c.c.c)

Bài 6. 
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Gọi N là trung điểm của AB.
Qua N kẻ đường trung trực của đoạn thẳng AB, cắt đường thẳng d tại 1 điểm M.
=> M thuộc đường trung trực của AB
=> MA = MB
Vậy vị trí điểm M là nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chốt đáp án bài toán thực tế, lưu ý HS lỗi sai.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia trò chơi.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài sau “ Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác”.


Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 53+54     BÀI 6: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC (2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được các đường trung trực của tam giác.
- Nhận biết được sự đồng quy của ba đường trung trực của tam giác.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.
- Biết dùng dụng cụ học tập dựng các đường trung trực của tam giác, quan sát hình vẽ và nhận thấy sự đồng quy của ba đường trung trực đó.
- Dùng compa để kiểm tra được điểm đồng quy của ba đường trung trực của tam giác cách đều ba đỉnh của tam giác.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, tấm lịch để bàn,.
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước, compa, ê ke...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm; Ôn lại tính chất đường trung trực của tam giác
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chiếu Slide, đặt câu hỏi, dẫn dắt HS vào bài:
“Điểm nào cách đều 3 đỉnh của một tam giác?”
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS chú ý quan sát, nghe và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV mời một vài HS giơ tay trả lời câu hỏi. Lớp chú ý nghe bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS, từ đó dẫn dắt HS vào bài mới:
“ Điểm cách đều 3 đỉnh của tam giác như trên gọi là gì? Điểm như thế có tính chất gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào bài hôm nay.”
 Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Đường trung trực của tam giác:
a) Mục tiêu:  
- HS ghi nhớ nội dung trong khung kiến thức trọng tâm về định nghĩa đường trung trực của tam giác.
- Biết cách chứng minh một đường thẳng là đường trung trực của tam giác.
- HS vẽ được đường trung trực của tam giác bằng thước và compa.
b) Nội dung: HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về đường trung trực của tam giác.
c) Sản phẩm: 
- HS nhận biết được đường trung trực của tam giác,  vận dụng vẽ được các đường trung trực của tam giác.
- Hoàn thành HĐKP1, Ví dụ, Thực hành 1, Vận dụng 1.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS trao đổi, thảo luận, dung thước kẻ và compa thực hành vẽ đường trung trực xy của cạnh BC hoàn thành HĐKP1.
 GV chữa và phân tích cho HS theo từng bước.
- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi, cho HS rút ra khái niệm đường trung trực của tam giác như trong khung kiến thức trọng tâm:
“Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác đó”
- GV cho HS quan sát Hình 1 và nhận biết đường trung trực của tam giác:
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- GV lưu ý phần Chú ý (SGK – tr71) và yêu cầu HS vẽ hai đường trung trực còn lại của tam giác ABC trong Hình 1.
- GV cho HS áp dụng kiến thức thực hành tự vẽ các đường trung trực của một tam giac theo yêu cầu của Thực hành 1 để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
- HS vận dụng kiến thức vẽ đường trung trực của tam giác vuông vào vở, sau đó hoạt động cặp đôi đổi vở kiểm tra chéo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý nghe, thực hiện trả lời câu hỏi và thực hiện các yêu cầu theo sự điều hành của GV.
- GV hướng dẫn, giảng, phân tích dẫn dắt kiến thức về đường trung trực của tam giác.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS giơ tay trình bày kết quả. Lớp chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá kết quả tiếp nhận kiến thức của HS, lưu ý cho HS các lỗi sai dễ mắc.
- Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm đường trung trực của tam giác và ghi vở đầy đủ.

	1. Đường trung trực của tam giác
HĐKP1:
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\39C1F0DF.tmp]
Kết luận:
Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác đó.

Chú ý: Mỗi tam giác có ba đường trung trực.

Thực hành 1: 
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_6_-_h2.png?itok=KGCZSxGE]

Vận dụng 1:
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_duong_trung_truc_tam_gia_vg.png?itok=8bO1VuPU]




Hoạt động 2: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
a) Mục tiêu: 
- HS ghi nhớ cách vẽ giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác.
- HS thực hành sử dụng tính chất đồng quy của ba đường trung trực để tìm điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác. 
b) Nội dung: HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về tính chất đường trung trực của tam giác.
c) Sản phẩm: 
- HS nhận biết được giao của 3 đường trung trực của tam giác, vận dụng vẽ được các đường trung trực của tam giác.
- Hoàn thành HĐKP2, Ví dụ, Thực hành 2, Vận dụng 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu hoạt động nhóm thực hiện lần lượt các yêu cầu hoàn thành HĐKP2. 
- GV nêu định lí ba đường trung trực của một tam giác 
- GV yêu cầu HS đọc, thảo luận phân tích cách chứng minh định lí về ba đường trung trực của một tam giác. 
-  GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi sử dụng tính chất đồng quy của ba đường trung trực để tìm điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác thông qua việc hoàn thành Thực hành 2 
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế tìm địa điểm xây dựng trường học cách đều ba điểm dân cư thông qua việc trả lời yêu cầu của Vận dụng 2 vào vở. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện các hoạt động, giải các bài tập theo yêu cầu của GV để tiếp nhận kiến thức về tính chất ba đường trung trực của tam giác. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày kết quả
- HĐ cá nhân: HS hoàn thành bài tập vào vở cá nhân, giơ tay trình bảng.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát kiến thức, đánh giá quá trình học và tiếp nhận kiến thức của HS. Gv mời một vài học sinh phát biểu lại tính chất ba đường trung trực của tam giác.  
	2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
HĐKP2:
[image: ]
+) O thuộc đường trung trực b của đoạn thẳng AC  OA = OC
O thuộc đường trung trực a của đoạn thẳng AB  OB = OA
OA = OB = OC.
+) OB = OC  O cũng thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC.
Định lí:
Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó.
[image: ]
Thực hành 2:
[image: ]
O là giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác ABC
 OA = OB = OC
 OB, OC cũng là bán kính đường tròn tâm O.
 B, C thuộc đường tròn tâm O bán kính OA.

Vận dụng 2:
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A242ADE0.tmp]
M cách đều A và B  M thuộc đường trung trực của AB.
M cách đều A và C  M thuộc đường trung trực của AC.
M cách đều C và B  M thuộc đường trung trực của BC.
M là giao của ba đường trung trực trong tam giác ABC.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố và rèn luyện kĩ năng áp dụng tính chất ba đường trung trực của tam giác vào các bài tập cụ thể. 
b) Nội dung: HS thực hiện giải các bài tập theo sự phân công của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu tự hoàn thành cá nhân các bài tập 1,2  (SGK – tr 72) vào vở. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành bài cá nhân hoặc trao đổi cặp đôi các bài tập giáo viên yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi bài tập, GV mời đại diện 1-2 HS trình bày bảng.
Kết quả:
Bài 1:
a) + Tam giác vuông:
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\43CCFE42.tmp]
+ Tam giác nhọn:
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_6_-_b1.png?itok=ewGVpOw0]
+ Tam giác tù:
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2E625321.tmp]b) 
· Trong tam giác vuông: điểm O nằm trên cạnh huyền BC.
· Trong tam giác nhọn: O nằm trong tam giác ABC.
· Trong tam giác tù: O nằm ngoài tam giác ABC.

Bài 2:
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1B1A22D7.tmp]
Xét ∆ MOB và ∆ MOA có :
MO chung
OB = OA
MB = MA ( M là trung điểm của AB )
 ∆ MOB = ∆ MOA (c.c.c)
  =  
Mà   +  = 180°
  2 = 180° =>  = 90°
  OM ⊥ MB hay OM ⊥ AB
Tương tự ta có : ON ⊥ NB hay ON ⊥ BC
 O là giao điểm của 2 đường trung trực OM và ON
mà P là trung điểm của AC
 OP là đường trung trực của AC
 OP ⊥ AC.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững và ghi nhớ kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS thực hiện trao đổi, thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS hiểu và giải đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV dẫn dắt, hướng dẫn và yêu cầu HS hoàn thành bài tập vận dụng sau: Bài 3 (SGK – tr 72)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời đại diện 1-2 HS trình bày bảng. 
Kết quả:
Bài 3:
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_6_-_3.png?itok=GoritWXh]
Lấy 3 điểm A, B, C bất kì thuộc cung tròn.
Xét tam giác ABC
Kẻ 2 đường trung trực của cạnh AB và BC. 2 đường trung trực cắt nhau tại điểm O
 OA = OB = OC
 O là tâm đường tròn qua ba điểm A, B, C.
OA, OB, OC là bán kính.
Vậy xác định được bán kính của đĩa cổ nãy là OA, OB, OC.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chốt đáp án bài toán thực tế, lưu ý HS lỗi sai.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức 


IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài sau “ Bài 7. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác”.


Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết 55+56       BÀI 7: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC (2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được các đường trung tuyến của tam giác 
- Nhận biết được sự đồng quy của ba đường trung tuyến tại trọng tâm của tam giác 
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.
- Nhận biết được sự đồng quy của ba đường trung tuyến tại trọng tâm của tam giác 
- Nhận biết tính chất tia tỉ lệ ba trung tuyến của trọng tâm thông qua đo lường trực quan
- Giải thích được ý nghĩa thực tế của trọng tâm tam giác  
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo động cơ, hứng thú vào bài mới
b) Nội dung: GV tổ chức tình huống học tập, HS thực hành theo hướng dẫn của GV. 
c) Sản phẩm: HS thực hành hoạt động khởi động theo hướng dẫn của GV. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV đặt câu hỏi tình huống: Đặt đầu bút chì ở điểm nào của tam giác thì ta có thể giữ tấm bìa thăng bằng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS dự đoán câu trả lời và thực hành thí nghiệm 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi tình huống và thực hành biểu diễn kết quả thử nghiệm cho cả lớp quan sát. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS, sau đó dẫn dắt, kết nối vào bài mới.
Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Đường trung tuyến của tam giác  
a) Mục tiêu:  
- Giúp HS trải nghiệm vẽ đường trung tuyến của một tam giác 
- HS vận dụng kiến thức vẽ được đường trung tuyến của các loại tam giác khác nhau 
b) Nội dung: HS quan sát SGK, nghe giảng và thực hiện lần lượt các hoạt động, tiếp nhận kiến thức về đường trung tuyến của tam giác. 
c) Sản phẩm: HS biết cách vẽ đường trung tuyến của một tam giác và  áp dụng giải các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 - GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành HĐKP1 vào vở, 1 HS lên bảng trình bày bài. 
- GV nhận xét bài làm của HS, rút ra kết luận về đường trung tuyến của tam giác 
- GV lấy ví dụ trực quan cho HS về đường trung tuyến của tam giác (hình 1) 
- GV chú ý với HS về số lượng các đường trung tuyến của tam giác. 
-  GV yêu cầu HS áp dụng hoàn thành Thực hành 1 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án:
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa học vào vẽ ba trung tuyến của các loại tam giác khác nhau thông qua việc hoàn thành Vận dụng 1 vào vở 
 GV nhận xét bài làm của HS, sửa chung trước lớp. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS làm việc cá nhân hoàn thành HĐKP1: 
- GV bao quát, hỗ trợ HS (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS hoàn thành vở, giơ tay trình bày miệng/ trình bày bảng. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV đánh giá quá trình tiếp nhận kiến thức của HS, nhắc nhở HS hoàn thành vở đầy đủ, tổng kết, chốt lại kiến thức về đường trung tuyến của tam giác. 
	1. Đường trung tuyến của tam giác
HĐKP1:
[image: Giải bài 7 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác]

Kết luận:
Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng nối một đỉnh của tam giác với trung điểm cạnh đối diện.
Chú ý: Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến.

Thực hành 1: 
[image: Giải bài 7 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác]
Vận dụng 1:
a) 
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_7_-_vd1.png?itok=u8BSPRTB]
b)
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\910CDF3D.tmp]
c)
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_7_-_h3.png?itok=zWG5EaKl]



Hoạt động 2: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác 
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS khám phá tính đồng quy của ba đường trung tuyến tại trọng tâm và tính chia tỉ lệ ba đường trung tuyến của trọng tâm. 
b) Nội dung: HS chú ý các hoạt động trong SGK, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV, tiếp nhận kiến thức về tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. 
c) Sản phẩm: HS nhớ được tính chất đường ba đường trung tuyến của tam giác và áp dụng giải các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu hoạt động nhóm thực hiện lần lượt các yêu cầu hoàn thành HĐKP2. 
- GV nêu định lí ba đường trung tuyến của một tam giác (HS thừa nhận tính chất)
- GV giới thiệu về trọng tâm và tính chất ba đường trung tuyến của tam giác trong ví dụ cụ thể, yêu cầu HS vẽ hình, ghi tính chất vào vở. 
-  GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi áp dụng tính chất về ba đường trung tuyến của tam giác trong đo lường và tính toán thông qua việc hoàn thành Thực hành 2 
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế đo lường và tính toán thông qua việc trả lời yêu cầu của Vận dụng 2 vào vở. 
- GV yêu cầu HS đọc phần em có biết để hiểu thêm về trọng tâm của tam giác. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện các hoạt động, giải các bài tập theo yêu cầu của GV để tiếp nhận kiến thức về tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày kết quả
- HĐ cá nhân: HS hoàn thành bài tập vào vở cá nhân, giơ tay trình bảng.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát kiến thức, đánh giá quá trình học và tiếp nhận kiến thức của HS. Gv mời một vài học sinh phát biểu lại tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.  
	2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
HĐKP2:
a)
[image: ]
[image: Giải bài 7 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác]
Ta thấy: cả 3 đường trung tuyến đều cùng đi qua một điểm.
b)
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\643176A2.tmp]
AD chính là đường trung tuyến của tam giác ABC
 =  =  = 

Định lí:
Ba đường trung tuyến của một tam giác cắt nhau tại một điểm. Điểm đó cách mỗi đỉnh 1 khoảng bằng  độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Thực hành 2:
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6CD2EF00.tmp]
G là trọng tâm của tam giác ABC, AM là đường trung tuyến cuả tam giác ABC
  = 
 AG =  AM
a) Ta có : AG + GM = AM
  AM + GM = AM
 GM =  AM
   = 
b) Ta có : AG + GM = AM
 AG + GM = 3GM
 AG = 2 GM
   = 
c)   = 

   = 2
Vận dụng 2:
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_6_-_b.png?itok=DbOL56Lb]
Vì I là trọng tâm của tam giác ABC, AO là đường trung tuyến của tam giác ABC
   = ,  = .
Vì J là trọng tâm của tam giác DBC, DO là đường trung tuyến của DBC
   =  ,  = .
Có OA = OD
 AI = JD, IO = JO
 O là trung điểm của IJ
Ta có : OA = AI + OI
 OA = AI +  IJ 
 OA =  OA +  IJ 
  OA =  IJ 
 IJ =  OA
 AI = IJ = JD.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố và rèn luyện kĩ năng áp dụng tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác để giải một số bài toán.
b) Nội dung: HS thực hiện giải các bài tập theo sự phân công của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu tự hoàn thành cá nhân các bài tập 1, 2,3,4 (SGK – tr 76) vào vở. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành bài cá nhân hoặc trao đổi cặp đôi các bài tập giáo viên yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi bài tập, GV mời đại diện 1-2 HS trình bày bảng.
Kết quả:
Bài 1:
· EG =  EM
· GM =  EM
· GM =  GE
· FG = 2GN
· FN = 3GN
· FN =   FG
Bài 2:
Trong tam giác ABC có AM, NC là hai đường trung tuyến
G là giao điểm của AM, NC
G là trọng tâm của tam giác ABC
a) AG =  AM
 AG = . 15
 AG = 10
b) GN = .CN
 6 = .CN
 CN = 6. 3 = 18
Bài 3:
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_7_-_b3.png?itok=-ZP_s5d5]
a) Xét  ∆BMG và  ∆CME ta có:
BM = CM (M là trung điểm của BC)
  =  (hai góc đối đỉnh)
ME = MG (giả thiết)
 ∆ BMG = ∆ CME (c.g.c)
   = ;
Mà hai góc ở vị trị so le trong
GB // CE.
b) Xét tam giác ABC có AM và CN là hai đường trung tuyến cắt nhau tại G
 G là trọng tâm của tam giác ABC
 AG = 2GM
+ Ta có: GE = GM + EM
 GE = 2GM (GM = EM)
 AG = GE
 G là trung điểm đoạn thẳng AE
 BG là đường trung tuyến của tam giác ABM.
+ Xét tam giác ABM có: AI và BG là 2 đường trung tuyến
mà AI cắt BG tại F
 F là trọng tâm của tam giác ABC
 AF = 2FI.
Bài 4.
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a) ∆ ABC cân tại A 
 AB = AC  
N là trung điểm của AB => AN = NB =  AB
M là trung điểm của AC => AM = MC =  AC
 AN = AM
Xét ∆ ANC và ∆ AMB ta có:
AB = AC
  chung
AN = AM 
  ∆ ANC = ∆ AMB (c.g.c)
 NC = MB 
b) 2 đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại I
 I là trọng tâm của ∆ ABC
IB =  BM,  IC =  CN
mà BM = CN
 IB = IC
+ Xét ∆ ACI và ∆ ABI có : 
AB = AC
AI chung
IB = IC
 ∆ ACI = ∆ ABI (c.c.c)
   =  
+ Xét ∆ ABH và ∆ ACH có : 
AB = AC
  =  
AH chung
 ∆ ABH = ∆ ACH (c.g.c).
 BH = CH
 H là trung điểm của BC.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững và ghi nhớ kiến thức.
b) Nội dung: HS thực hiện trao đổi, thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS hiểu và giải đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV dẫn dắt, hướng dẫn và yêu cầu HS hoàn thành bài tập vận dụng sau: Bài 5 Bài 6 (SGK – tr 63). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi BT đại diện 1-2 HS trình bày bảng. 
Kết quả:
Bài 5. 
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Gọi O là giao điểm của BM và CN
 O là trọng tâm của tam giác ABC
 CO = CN, BO =  BM
mà BM = CN
 CO = BO
 ∆ OBC cân tại O
  =  
hay   =  
Xét  ∆ NBC và  ∆ MBC ta có:
CN = BM
 =  
BC chung 
 ∆ NBC =  ∆ MBC ( c.g.c )
  =  
hay  =  
 ∆ ABC cân tại A.
Bài 6. 
+ ∆ ABC cân tại A
 AB = AC
D là trung điểm của AB  AD = AB
E là trung điểm của AC  AE = AC
 AD = AE
+ Xét ∆ ABE và ∆ ACD có : 
AB = AC 
  chung 
AE = AD
 ∆ ABE = ∆ ACD ( c.g.c)
 BE = CD = 9 cm
+ Xét  ∆ ABC có hai đường trung tuyến BE và CD cắt nhau tại F
 F là trọng tâm của tam giác ABC
 DF =  DC
 DF =  .9 = 3 cm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chốt đáp án bài toán thực tế, lưu ý HS lỗi sai.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia trò chơi.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài sau “ Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác. 

Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG TAM GIÁC
Tiết 57;58     BÀI 8: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được các đường cao của tam giác 
- Nhận biết được sự đồng quy của ba đường cao tại trực tâm của tam giác. 
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học: vẽ được đường cao của các loại tam giác khác nhau; nhận biết được sự đồng quy của ba đường cao tại trực tâm của tam giác. 
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS trải nghiệm đo đạc và quan sát để thảo luận về ý nghĩa của ba đường cao của một tam giác. 
- Tạo động cơ, hứng thú vào bài mới
b) Nội dung: GV đặt vấn để, tổ chức cho HS thảo luận, tìm cách giải quyết vấn đề 
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi mở đầu, xác định được mục tiêu của bài học. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV nêu vấn đề: Làm thế nào để tính khoảng cahcs từ mỗi điểnh đến cạnh đối diện của một tam giác?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát hình ảnh, thảo luận dự đoán câu trả lời và thực hành trải nghiệm đo đạc để kiểm chứng. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời một vài HS phát biểu, trình bày miệng đáp án và cách làm của mình
Bước 4: Kết luận, nhận định:  GV nhận xét, đánh giá từ đâu trả lời của HS dẫn dắt, kết nối vào bài mới.
Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Đường cao của tam giác  
a) Mục tiêu:  
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm vẽ đường cao của các loại tam giác khác nhau.  
- Thực hành vẽ ba đường cao của một tam giác để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt. 
b) Nội dung: HS quan sát SGK, nghe giảng và thực hiện lần lượt các hoạt động, tiếp nhận kiến thức về đường cao của tam giác 
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức được học vào thực tế vẽ đường cao của các loại tam giác khác nhau. 
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 - GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành HĐKP1 vào vở, 1 HS lên bảng trình bày bài. 
- GV nhận xét bài làm của HS, rút ra kết luận về đường cao của tam giác 
- GV lấy ví dụ trực quan cho HS về đường cao của tam giác (hình 1) 
- GV chú ý với HS về số lượng các đường cao của tam giác. 
-  GV yêu cầu HS áp dụng hoàn thành Thực hành 1 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án:
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa học vào vẽ cao của các loại tam giác khác nhau thông qua việc hoàn thành Vận dụng 1 vào vở 
 GV nhận xét bài làm của HS, sửa chung trước lớp. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS làm việc cá nhân hoàn thành HĐKP1: 
- GV bao quát, hỗ trợ HS (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS hoàn thành vở, giơ tay trình bày miệng/ trình bày bảng. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV đánh giá quá trình tiếp nhận kiến thức của HS, nhắc nhở HS hoàn thành vở đầy đủ, tổng kết, chốt lại kiến thức về đường cao của tam giác. 
	1. Đường cao của tam giác
HĐKP1:
[image: Giải bài 8 Tính chất ba đường cao của tam giác]
Kết luận:
Đoạn thẳng vuông góc kẻ từ một đỉnh của một tamm giác đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó.
[image: ]
Ví dụ 1: SGK – tr 77
Chú ý: Mỗi tam giác có ba đường cao.
Thực hành 1: 
[image: Giải bài 8 Tính chất ba đường cao của tam giác]
Vận dụng 1:

a) Đường cao từ đỉnh B của tam giác ABC là BA (vì BA  AC).
b) 
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-8_-_vd1_b.png?itok=Gz7iYgyF]



Hoạt động 2: Tính chất ba đường cao của tam giác 
a) Mục tiêu: 
- HS khám phá tính chất đồng quy của ba đường cao trong một tam giác thông qua hình vẽ. 
- HS thực hành sử dụng tính đồng quy của ba đường cao trong chứng minh hình học để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt. 
 - HS vận dụng được kiến thức về tính chất ba đường cao của tam giác vào thực tế tìm trực tâm của tam giác. 
b) Nội dung: HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về tính chất ba đường cao của tam giác.
c) Sản phẩm: 
- HS nhận biết được ba đường cao trong một tam giác đồng quy tại một điểm, vận dụng vẽ được kiến thức về tính chất ba đường cao của tam giác hoàn thành HĐKP2, Ví dụ 2, Thực hành 2, Vận dụng 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu hoạt động nhóm thực hiện lần lượt các yêu cầu hoàn thành HĐKP2. 
- GV nêu định lí ba đường cao của một tam giác (HS thừa nhận tính chất)
- GV chú ý với HS về trực tâm của tam giác 
-  GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi thực hành sử dụng tính đồng quy của ba đường cao trong chứng minh hình học để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt thông qua việc hoàn thành Thực hành 2 
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế tìm trực tâm của tam giác thông qua việc trả lời yêu cầu của Vận dụng 2 vào vở. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện các hoạt động, giải các bài tập theo yêu cầu của GV để tiếp nhận kiến thức về tính chất ba đường cao của tam giác. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HĐ nhóm: Đại diện HS trình bày kết quả
- HĐ cá nhân: HS hoàn thành bài tập vào vở cá nhân, giơ tay trình bảng.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát kiến thức, đánh giá quá trình học và tiếp nhận kiến thức của HS. Gv mời một vài học sinh phát biểu lại tính chất ba đường cao của tam giác.  
	2. Tính chất ba đường cao của tam giác
HĐKP2:
[image: Giải bài 8 Tính chất ba đường cao của tam giác]
Cả 3 đường cao đều cùng đi qua một điểm.
Định lí:
Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm.

Chú ý:
- Ta còn nói ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Điểm H được gọi là trực tâm của tam giác ABC. 
- Tam giác nhọn có trực tâm nằm bên trong tam giác.(H5.a)
- Tam giác vuông có trực tâm trùng với đỉnh góc vuông. (H.5b)
- Tam giác tù có trực tâ nằm ngoài tam giác. (H.5c)
[image: ]

Thực hành 2:
Trong tam giác MNL  có :
LP ⊥ MN  LP là đường cao của tam giác MNL.
MQ ⊥ LN  MQ là đường cao của tam giác MNL.
LP giao với MQ tại S 
 S là trực tâm của tam giác MNL
Vì 3 đường cao của tam giác cắt nhau tại 1 điểm.
 NS ⊥ LM.
Vận dụng 2:
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+ Xét ∆ HBC có HD ⊥ BC
                         CE ⊥ BH
                         BF ⊥ CH
 Tam giác HBC có 3 đường cao là HD, CE, BF.
Mà BF, DH, CE giao nhau tại A
 A là trực tâm của ∆ HBC.
+ Xét ∆ HAB có HF ⊥ AB
                         AE ⊥ BH
                         BD ⊥ AH
 Tam giác HAB có 3 đường cao là HF, AE, BD.
Mà BD, FH, AE giao nhau tại C
 C là trực tâm của ∆ HAB.
+ Xét ∆ HAC có HE ⊥ AC
                          AF ⊥ CH
                         CD ⊥ AH
 Tam giác HAC có 3 đường cao là HE, AF, CD.
AF, HE, CD giao nhau tại B
 B là trực tâm của ∆ HAC.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố và rèn luyện kĩ năng áp dụng các kiến thức về tính chất ba đường cao trong tam giác để giải các bài tập liên quan. 
b) Nội dung: HS thực hiện giải các bài tập theo sự phân công của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu tự hoàn thành cá nhân các bài tập 1, 2 (SGK – tr 78) vào vở. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành bài cá nhân hoặc trao đổi cặp đôi các bài tập giáo viên yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi bài tập, GV mời đại diện 1-2 HS trình bày bảng.
Kết quả:
Bài 1:
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Xét tam giác CNB có :
BA ⊥ CA hay BA ⊥ CN  BA là đường cao của tam giác CNB
HM ⊥ CB hay NM ⊥ CB  NM là đường cao của tam giác CNB
NM giao với BA tại điểm H
H là trực tâm của tam giác CNB
[bookmark: _Hlk110323559] CH ⊥ NB.
Bài 2:
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Gọi MH giao với BC tại điểm I.
+ Xét  ∆MBH và  ∆CBH có:
MB = MC
 =   
BH chung
 ∆MBH = ∆CBH (c.g.c)
  =   

+ Xét tam giác ABC vuông tại A có:   +  = 

+ Ta có:   +  =   +  =  

+ Xét tam giác BMI có:  +  = 

   =  .
 MI ⊥ BC hay MH vuông góc với BC.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải và chốt lại một lần nữa tính chất ba đường cao trong tam giác. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững và ghi nhớ kiến thức.
b) Nội dung: HS thực hiện trao đổi, thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS hiểu và giải đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV dẫn dắt, hướng dẫn và yêu cầu HS hoàn thành bài tập vận dụng sau: Bài 3, Bài 4 (SGK – tr 78). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi BT đại diện 1-2 HS trình bày bảng. 
Kết quả:
Bài 3:
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_8_-_b3.png?itok=XcX4ifiS]
a) Gọi F là giao điểm của DE và BC
+ AD = AE  ∆ADE cân tại A
∆ABC vuông cân tại A => BA ⊥ AC hay EA ⊥ AD
 ∆ ADE vuông cân tại A
  =  = 45°
+ ∆ ABC vuông cân tại A
  =  = 45°
+ Xét ∆EFC có :  +  +  = 180°
                      45° + 45° +  = 180°
                      = 180° - 90° = 90°
 EF ⊥ BC hay DE ⊥ BC.
b) Xét tam giác BCD có: 
CA ⊥ BD  CA là đường cao của ∆ BCD
DE ⊥ BC  DE là đường cao của ∆ BCD
Mà DE giao với CA tại E
 E là trực tâm của ∆ BCD
 BE ⊥ CD.
Bài 4.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_8_-_b4.png?itok=b5LLXH1J]

BE là đường cao của ∆ ABC  ∆ ABE vuông tại E.

CF là đường cao của ∆ ABC  ∆ AFC vuông tại F.

AD là  đường cao của ∆ ABC  ∆ ADC vuông tại D.
+ Xét ∆ ABE vuông tại E và ∆ AFC vuông tại F có :
BE = CF
  chung

 ∆ ABE = ∆ AFC (góc nhọn và một cạnh góc vuông).

 AB = AC (1)
+ Xét ∆CDA vuông tại D và ∆ AFC vuông tại F có :
AC chung
AD = CF

 ∆CDA = ∆AFC (cạnh huyền và một cạnh góc vuông).

 = 

 ∆ ABC cân tại B
=> AB = BC (2)
Từ (1), (2) ta có : AB = AC = BC

 ∆ ABC đều.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chốt đáp án bài toán, lưu ý HS lỗi sai.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức 
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài sau “ Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác”


Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết:59,60, 61  BÀI 9: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

I. Mục tiêu: 
1. Về kiến thức:
- HS nhận biết được các đường phân giác của tam giác. 
- Nhận biết được sự đồng qui của ba đường phân giác của tam giác.
2. Về năng lực:
Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
Năng lực riêng:
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nhận biết được khái niệm đường phân giác, chứng minh được sự đồng qui của ba đường phân giác.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, phân tích và chứng minh bài toán. Học sinh thấy được ứng dụng thực tế của tính chất ba đường phân giác của tam giác.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, con số có gắn nam châm lá, bìa cứng có các số.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học:
Tiết 1: 
1. Hoạt động 1: Khởi động (6 phút)
a) Mục tiêu: Kích thích hs suy nghĩ về điểm cách đều ba cạnh của tam giác.
b) Nội dung:
- Thực hiện nội dung hoạt động khởi động: HS trả lời câu hỏi: Điểm nào nằm trong tam giác và cách đều 3 cạnh của tam giác.
c) Sản phẩm: Tính chất điểm cách đều 3 cạnh của tam giác
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· Gv treo ảnh tam giác ABC như hình vẽ và mời 1 HS lên bảng thực hiện kiểm tra độ dài các cạnh IF, IE, ID
· HS ở dưới lớp dùng thước thẳng kiểm tra độ dài các đoạn thẳng IF, IE, ID ở HĐKĐ và trả lời câu hỏi điểm nào nằm cách đều ba cạnh của tam giác ABC?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đo độ dài các đoạn thẳng và trả lời.
*Báo cáo, thảo luận: 
- Hs nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS.
- GV đặt vấn đề vào bài mới: “Tính chất ba đường phân giác của tam giác”.
	Khởi động: 
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/i8ubxWeOUtNQWayYOcQHHFfu9X6M3qdl_UqH7UGNXyHyfW1qq14YD_DJPeThF7tOjkUD4Xw0fC0m7wChzjj8-HV2WV9F8ywJ0_CPTWl4aKADRE9J0ef4ZvoOVuID1fLPdTJZ4nlXi4rVph0K6SC3zQ]
Điểm I cách đều 3 cạnh của tam giác ABC.
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/rBw8QXyQq1qViRJN1AORpPZMv_tuiFT0xTRbAR4A6HXlMHKqTDOvlFjogdADtAQg_4QlrAilwE2taX0gKzIXdGlhTxUmCnYZZeCaLREyY_29MJ0ef2lsZKByH-ovzM5u_JA3GQOEeLXlk702a3Fltg]


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (38 phút)
Hoạt động 2.1: Đường phân giác của tam giác (18 phút)
a) Mục tiêu:
- Hình thành khái niệm về đường phân giác của tam giác 
b) Nội dung:
-  Hs đọc SGK khái niệm đường phân giác của tam giác và trả lời câu hỏi hoạt động khám phá (SGK trang 7)
c) Sản phẩm:
- Khái niệm về đường phân giác của tam giác.
- Làm bài tập ví dụ 1 và thực hành.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Yêu cầu hs lấy 1 tờ giấy vẽ và cắt hình tam giác ABC theo yêu cầu bài tập HĐKP1 SGK trang 79.
- GV gọi vài học sinh đứng tại chỗ trả lời.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chuẩn bị giấy và kéo thực hiện HĐKP1 và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận:
- Hs cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1:
-  GV khẳng định những câu trả lời đúng.
- GV giới thiệu khái niệm đường phân giác của tam giác
	1. Đường phân giác của tam giác[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/wcwMDFyBm-2ZaKYdQ7eSwtqZF7_1CbJbCeZj4Xv4VBpaS-ZxXA3Yz01LPuLTngD5AHOtYp5in4o40SWmxf6LswIFhWfpEpSME6BDbzV8cs0-e4zOt47SBEcnN4gTI2Q8ernG5QBMue-hg-Y9zoFDVw]

[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/LlNbn7GxBZEaJD8WkVtk2PuRrUYffxJ3m2jG2VJAURaeRVVHuCiEc6goqj_0CUlND2ccmDg40rzlU7qdJDU6bG1rfn7aVzZMeCLw-IOvwDoV8qmLMEqSqaojYR63oQFcuvcpyuXmLNbcxQ1l8JCwfw]
- Đoạn thẳng AD nằm trên tia phân giác của góc A của ΔABC.
- Đoạn thẳng AD được gọi là đường phân giác (của góc A) của tam giác ABC.
* Mỗi tam giác có 3 đường phân giác


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- HS quan sát hình vẽ và trả lời: Trong 1 tam giác có bao nhiêu đường phân giác?
- HS thực hiện bài tập thực hành vào vở (SGK/79) 
- GV gọi vài học sinh đứng tại chỗ trả lời.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS vẽ các đường phân giác của tam giác.
- 1 HS lên bảng thực hiện bài tập thực hành.
* Báo cáo, thảo luận:
- Hs cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2:
-  GV khẳng định những câu trả lời đúng.
	Trong tam giác ABC trên hình vẽ có 3 đường phân giác: AF, BD, CE.[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/mUWNrYrfitXLkvw9G1ln_VFrfj_hQvfkJllDbuUjR-GlnuvnmLwp7YDn__zv3SuYXkoIg_yiZL6H3kSdnglQ4C6U6QLAVi3GwoaTNTcIQ3pP3qeMPcNUU_-jNvrTp3yZ4XXcE5riaT-w8Xo_uab2cA]
Chú ý: Mỗi tam giác có ba đường phân giác.
*Thực hành:

[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/V6a_GwEvB3zIt6e6RIPGULJeAghLOREfCi_gZDQhM-MQWZyZxwzKdHz0a6vTYTom8cnW9daw9286rlV0jYNReG56zDTW9NjUV8toWDx0rbv2NANmAT2qMSZ_8G8I6WJi0tO7W4znTdTth1g7sILwaQ]


Hoạt động 2.2: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (20 phút)
a) Mục tiêu:
- HS khám phá ra tính đồng qui của ba đường phân giác của tam giác.
- Vận dụng kiến thức vào thực tế để tìm điểm cách đều.
b) Nội dung:
-  Hs đọc SGK và thực hiện bài tập HĐKP2.
- Thực hiện ví dụ 2.
- Làm bài tập vận dụng SGK/trang 81.
c) Sản phẩm:
- Ghi giả thiết, kết luận định lí, chứng minh định lí.
- Lời giải bài vận dụng SGK/trang 81.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
Yêu cầu hs lấy 1 tờ giấy vẽ và cắt hình tam giác ABC theo yêu cầu bài tập HĐKP2 SGK trang 81.
Ba đường phân giác có cùng đi qua 1 điểm không?
- Phát biểu định lí (sgk/80).
- Ghi giả thiết kết luận và nghiên cứu phần chứng minh định lí.
- Đọc ví dụ 2.
- Thực hiện vận dụng (sgk/81)
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện nhóm lên trình bày bài tập vận dụng.
- Hs dưới lớp nhận xét chéo.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét và khẳng định kết quả đúng.
	2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/wcwMDFyBm-2ZaKYdQ7eSwtqZF7_1CbJbCeZj4Xv4VBpaS-ZxXA3Yz01LPuLTngD5AHOtYp5in4o40SWmxf6LswIFhWfpEpSME6BDbzV8cs0-e4zOt47SBEcnN4gTI2Q8ernG5QBMue-hg-Y9zoFDVw]
HĐKP2: Ba đường phân giác có cùng đi qua 1 điểm
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/UxfVgKWe--w89usNzZwGsjEnO_kI5U4CnjP_8iedzhEfS0ie6dC-n6thmRAClRo1XMglskUihm8VnRsk8LIfHIL4oZ2apuI07Aj4aPfKcPfQFp_hXqTnhF1q1u2OENlXAAyICZJ8qa-6dkGt_ybAQQ]
* Định lí (sgk/80)
  BE và CF là 2 đường phân giác          của [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/rqjZEX1kuvDqQ3nZnC7y2-LbAbiaXJPrYz6dEp78nfhr_0uYx-AHQh46PukvvppecW0HKjQhrrr2tUI6gGUY86BJ3CRaEhRzQk5XooQZw4YMm5QzcUJMjkQLhQmCgIiyaL9rR6fbKwh0uIUkbgbW4Q].
GT    BE cắt CF tại I
          [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/wUqrWygMW3JPgsHx7NE8DOvvE_nGWlSVLB-8yUOTeS8gQj2fCMjGi-PCXG2jOIhADCsaajj3EvvCqxUIiZRraEqAODHhrm2v-xOC4NGd7sk5uZSP6-A4y_yOt9RTIZuFoSlDbw-8EmLBEUFV7uMsYg]
KL     AI là phân giác của [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/7NEgyRkMswJFGYwkGcpm7tUQxesx177-FZthjDD91l7aj9U-akycmWBJsd9A1H14ssNIpzsg65Jmp46ODjz_-Jfd6C5CxtSMMbrQmkRf6Brwz1JlPRus1AjZrXQ1VC9xe2wOx-2MxzUWfQhP--l0vA]
            IH = IK = IL
* Chứng minh (sgk/80)
* Ví dụ 2 (sgk/81)
* Vận dụng
- Để trạm quan sát cách đều ba cạnh tường thì trạm quan sát phải nằm tại giao điểm 3 đường phân giác của 3 góc của mạnh đất.



 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1 phút)
- Đọc lại nội dung đã học: Tính chất 3 đường phân giác của tam giác. 
- Làm bài tập 2,3 SGK/trang 82.
- Chuẩn bị bài : Luyện tập.
Tiết 2: 
3. Hoạt động 3: Luyện tập (35 phút)
a) Mục tiêu: Rèn kỹ năng vẽ đường phân giác. Củng cố tính chất ba đường phân giác. HS chứng minh được ba điểm thẳng hàng.
b) Nội dung: Làm bài tập 3, 4, 5 SGK/82    
c) Sản phẩm: Lời giải bài 3, 4, 5 SGK/82    
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1 
Yêu cầu hs thực hiện hoạt động cặp đôi bài tập 3(sgk/ trang 82)
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS thực hiện vào vở.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện cặp đôi lên bảng trình bày
- Hs dưới lớp nhận xét chéo.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét và khẳng định kết quả đúng.
	Bài tập 3:[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/evtp5WAELfWr80GRJhRzOOTvkwPWYdpeDVzo85UMT12og353w83OtDHqyyAcdXE7jNB8U6w2t-YJnCp1ZT43LI1OwNhRTSKDsiT1GANQYy8TB2j7nYXumDfswWIBg4tKK4uWdHDKCbwyPS-BufqbiQ]
Vì BM, CM là đường phân giác của tam giác ABC và chúng cắt nhau tại M.
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg]M là điểm cách đều 3 cạnh của tam giác ABC.
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg]AM là đường phân giác của [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/vQmgwpxprqiEWcYrt_cHfRhZH8a7oo1ZpdAfgl-1QvD4xsz5EQi5C4Wch5w2AtKXSA-tVKgSWcvlEm1GItrfRKvO46gF7bAP79PUYEZO_vxvmbBZ_SetVpZusdyAqspB1G_PCWp3xyu7K1r8JOzymw].
Tam giác ABC cân tại A có AM là đường phân giác.
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg]AM là đường trung tuyến.
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg] H là trung điểm của BC.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
Yêu cầu hs hoạt động nhóm 8HS thực hiện bài tập 4(sgk/ trang 82)
Nhóm 1, 2, 3:
+ Chứng minh [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/VC26iSIiAMPoE-G6ilkvYv90SteYKAwWsiTVGHi_EZCtMEy_2nNCvEEipPDThkFVRHE1Pkx8JLjtrdIvCpFzGgFdeROcEYDBvG5BDsHK5aX03rqVykjxe-rYE2SehlUVeh1Uorxc07cHLL-SPK9FRw] cân tại N
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg] NF = NI
Nhóm 3, 4, 5:
+ Chứng minh [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/nRaCQ8CzjW3kMQlc6HNgXRwqX3Z0QzJkncKmGHpf4H8lNR-VNfMPYyOnI4qSb7tE7owHbsAgaHtZnR-4VhrFHaMsEKqXzwpplLJEaIJnRSYLOGAT7QObre_XLW-4MYDHyNSqVfQ5GEGTdryGWrSrRw]IME cân tại M
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg] MI = ME.
GV kết hợp 2 bảng nhóm và kết luận. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
HS thực hiện vào bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện nhóm lên treo sản phẩm lên bảng.
- Hs các nhóm dưới lớp nhận xét chéo.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét và khẳng định kết quả đúng.
	Bài tập 4:[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/TxwyL9TLs346lU_W9dMKiNERPUDvhdUVcWaM3NX4nMHUmUCMIke3bRhM1yBG2v9I5J4H4Pa_7jrHK9Fej6HjqokqNqEfDir8uCu8ZW9M5Fm5YVn-EVvqfZ7RC8x3dhzcR5QUl-KxaW4x05bpaaxCIg]




Vì I là giao điểm của 2 đường phân giác  EI và DI của tam giác DEF.
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg] FI là đường phân giác của [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/54BsMoZ3k_TMthk3WnQYwZIEKoq76jsHJJ-wvpuobvnMalWGNEj2ReCcBpi9IZ3XQtkqN6w8uSMFwEBWkDwfmcp37WBediNd_1ZmQCiMO-c_g0vx0MCVurY5nGWTLaOULzRkaBqip5Wi0EM5EVCbWA]
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/sX9Rewkd1HKlgGjv9u89JhugHOKpnpgf2pSvAnjnMnA_Zj3TTNWrURlbvejgqINc29TxnxbNJnBgyb0rSQUGiFTrtDa0V37kKjE1imldTB8yFOLjxBeE7EmfGgJNs_CzH_JkwHuiS1n15dFBvk8Jzg] (1)
Mà MN // EF
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/_7L_0KnWidgwkP5_SZMCL95WPT55AcXOTYfAAPp6XVFSAJ_yYINqoQKwQSXdPlSycMFrtbKyUEYnoikpA0K9m5MylR3NdLfmQleLhfU9oyWtSzpIBQQ7E0z9Tyy6f1Q1eseHDx1Yl812eg7vA87vBQ] ( 2 góc so le trong) (2)
Từ (1) và (2)
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/PFUtNQMO2KHXSU5hX6BrdGoVdBBmpHviuON63br6KXXq09-a6-o_LedDLzM7AXv99BRKAy99CYiZFbKaqjYKKwqtdKb1d64vvjo8rF6ii8NYeJ4DlSN-FowStgf1XCP1PDdyIAiSZbjzuXG4JkW4XA]
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg] Tam giác FNI cân tại N
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg] NF = NI
Vì EI là đường phân giác của góc [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/gTUaWoMpGq7bOUoPn2o47l9hsX9IxQTpVnONPdH5FB-lzaV1Z9tBlHmtDYgdGlo_WxD2BVzZNVCRYYX4ZV4P6jfWtUwYeR12oO9CzzzdEY0a1BDH9ww3cf1ZhU09N7tskVf40MKiPqA_b8mhgsco6A]
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/6hFkTkHWykSKoIh0I6gsi38EsZj0nBf4DSQVxtHK6hL2DNe4cG51S83eJV8swXOHnYCYZ9yR20HhdteM38ZJe9uPg6lITxwL2_tZveQQHlZhsqEhJeRUTeC4iBWsKMIctQ1Bn5bkCs5kTo4E2cfN8A] (3)
Mà MN // EF
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/ytJI8JXES4QyQMrgetZeSY8XcOExt9SmET_3bs0J9FaQfiDGI2UHeRQuJliYg2WGj1T2jPMsZ10-yNrVfOr-q-Df2yqgf88L-6bQWO4Yr5cCWbMGzF_4_IDvHEZo3o1T5xO-BHZ4LkgBOW-jHrKAUA] ( 2 góc so le trong) (4)
Từ (1) và (2)
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/Jg3fk2qbbwzLuo63ifiVFOhwIu7yrzYJAxF7-VFQBR0AOdd58hPlL4VkMA0SFf-U92yRHLZogiIyhr8HAOI4Eh1171KxuEs85dLv13vndgjRnVAs3CjxckdgIcqgJBPn4mmIOOs9x-0kxfGr09uTng]
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg] Tam giác MIE cân tại M
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg] MI = ME.
Ta có:
MN = MI + IN = ME + NF (đpcm)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
Yêu cầu hs thực hiện hoạt động cá nhân bài tập 5(sgk/ trang 82).
GV gợi ý: 
- Tính số đo góc TAR dựa vào I là giao điểm của 2 đường phân giác MI và NI.
- So sánh [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/Jspj3wIFPBNDMo_a0pLWDxRKpSPIfA68TzFc9Pkb4_HnAK8lX0Jb1kXzvN-184cfiAyhEqqC6pWek0Hf11zGcjaTJ3oC4CqRd4zxbjiKiqSzKtH6Mka5STsOgW7do91181zZi6RqBb0EALa7yKFMYw] và [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/riL39j1MsBl-7HbBuuq7-plYUsuF5uhvYPcfpUvhqaoady8vJOBxWJCAHi1HM_jD0UOnAlwT_gCXfKvjPcRTuFDg_ulOezwTvSHNZDCQLUejjGo_OP6ViSWfcujthucRsF3XEgQQLaSXR7LQQJDkPA].
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg][image: https://lh7-us.googleusercontent.com/N-0FcClV19J9TVjrqZ1jrMFOxU5ndowexEtMYN4oMuhicukmSljhLHOMLY_8lNf3lJ7oOqWUDPkoAQqQeWYSZ8tSLlCR1Pv114gVxT1qqx2Byz3-pGm0YOrGsnTgCk0hzLZr-SIutC82l09A_6KTug]ATR vuông cân tại T.
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg] AT = AR
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
HS thực hiện vào vở.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện 1 HS lên bảng trình bày.
- Hs dưới lớp nhận xét chéo.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét và khẳng định kết quả đúng.
	Bài tập 5[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/SI9PgxGf1N_lpozTCH0h3DpZSvzzY4SDANhVKndnkUryK6DuTpRmKijES5AHbBRcUM3UdOuoUa0yrMcmKrvXRCGLi3LVXWKfW-G7d7slTys6xO1G1us8VusuBMHULlq5vgILc68-tGziaFwV9T4v4g]
Vì I là giao điểm của 2 đường phân giác  MI và NI của tam giác AMN
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg] AI là đường phân giác của [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/MQWkto_5HpkcNrymsHoGs7gce1NWD59tFpWX4LIpxuu4KVn_ansKECW75S8Vpmg94Qn-Wy7HOrU9a_qYtnKunAl9uRCYqmHO1wPDy7UhjApJ-Ap2096gR9OLeElBHNKhjt9WlmgkcQ90z5gGP6Ji9A]
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/5tUK8BBz62lWa8WyAEvG4K0TSdgOkB8gWyfPyZrzUtUVOIC0uDygCQe63bZWnbTxTu4d24CZmuhiN9anbbc0gOPFWP9MSByPcUqTuRjfvtyXN21XiOX0TMnAVe7-AXUOuN9bSnCecXjNTKKOZLtoOg] 
Ta có [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/N-0FcClV19J9TVjrqZ1jrMFOxU5ndowexEtMYN4oMuhicukmSljhLHOMLY_8lNf3lJ7oOqWUDPkoAQqQeWYSZ8tSLlCR1Pv114gVxT1qqx2Byz3-pGm0YOrGsnTgCk0hzLZr-SIutC82l09A_6KTug]ATR vuông tại T có [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/hJwx8Gpy0jzBN9Pfltu0cpLX62cd1lIAc78jPifF1zpOzsRaaLsFPK2xwr4nDQN_Frr-lMZ_JyEhexuZ8YgRuphT-X4i43RtCYkwlmMx-QAh9G9t1fCfyJ-qcTw24BFBrqwYDoIr_Srs6ElW-4Yu-g]
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg][image: https://lh7-us.googleusercontent.com/N-0FcClV19J9TVjrqZ1jrMFOxU5ndowexEtMYN4oMuhicukmSljhLHOMLY_8lNf3lJ7oOqWUDPkoAQqQeWYSZ8tSLlCR1Pv114gVxT1qqx2Byz3-pGm0YOrGsnTgCk0hzLZr-SIutC82l09A_6KTug]ATR vuông cân tại T.
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg] AT = AR (đpcm).


4. Hoạt động 4: Vận dụng (8 phút)
a) Mục tiêu:
- Vận dụng các kiến thức về tính chất 3 đường phân giác của tam giác để giải quyết các bài toán thực tế.
b) Nội dung:
- Hs giải quyết các bài toán 6 SGK trang 82
c) Sản phẩm: 
- Bài giải bài toán 6 SGK trang 82
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
Yêu cầu hs thực hiện hoạt động cá nhân bài tập 6(sgk/ trang 82)
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
HS thực hiện vào vở.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện 1 HS lên bảng trình bày.
- Hs dưới lớp nhận xét chéo.
* Kết luận, nhận định:
	[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/UxfVgKWe--w89usNzZwGsjEnO_kI5U4CnjP_8iedzhEfS0ie6dC-n6thmRAClRo1XMglskUihm8VnRsk8LIfHIL4oZ2apuI07Aj4aPfKcPfQFp_hXqTnhF1q1u2OENlXAAyICZJ8qa-6dkGt_ybAQQ]
Ta nối vị trí 3 thành phố A, B, C thành [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/N-0FcClV19J9TVjrqZ1jrMFOxU5ndowexEtMYN4oMuhicukmSljhLHOMLY_8lNf3lJ7oOqWUDPkoAQqQeWYSZ8tSLlCR1Pv114gVxT1qqx2Byz3-pGm0YOrGsnTgCk0hzLZr-SIutC82l09A_6KTug]ABC.
Vẽ BE, AD, CL lần lượt là đường phân giác của các góc B, góc A, góc C.
BE, AD, CL cắt nhau tại I.
 [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JU4nOpPTSTdZ6MpZsXtNHlAEdbD6uPw9MQF_eKTsrd9cJgkeyqxEp-mc39gYRFv2z_Da-f9Cp5IW5YfTG5o6XLV9ZcMTxxk2yrjQ-sMmWNRR4Xwp4txC50tgNhCdnQqlKoco0H89hP7PyG7gRP4qcg]I nằm cách đều ba cạnh AB, BC, AC của tam giác ABC.
Vậy để vị trí sân bay cách đều 3 thành phố trên thì vị trí sân bay phải đặt ngay điểm I.


Giao nhiệm vụ:
- GV hỏi hs: Sau bài học này các em làm được những gì?
- Hs trả lời: 
+ Nhận biết được các đường phân giác của tam giác.
+ Nhận biết được sự đồng quy của ba đường phân giác của tam giác.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.
- Học thuộc phần kiến thức trọng tâm.
- Làm bài tập 1 ; 2 ; 3 ; 4 SBT trang 65.
- Chuẩn bị giờ sau: Bài tập cuối chương 8

Ngày soạn: 
Ngày dạy:  
Tiết 62,63,64            BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 8 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS củng cố, rèn luyện kĩ năng các kiến thức:
- Góc và cạnh của một tam giác 
- Các trường hợp bằng nhau của tam giác, của tam giác vuông.
- Tam giác cân
- Đường vuông góc và đường xiên.
- Đường trung trực của một đoạn thẳng.
- Tính chất ba đường trung trực của tam giác.
- Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
- Tính chất ba đường cao của tam giác.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT,..
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
[bookmark: _Hlk105832354]a) Mục tiêu: HS hệ thống lại được kiến thức đã học của chương.
b) Nội dung: HS thảo luận nhóm đưa ra các sơ đồ về kiến thức của chương, trả lời các câu hỏi thêm của giáo viên.
[bookmark: _Hlk110309120]c) Sản phẩm: Sơ đồ của HS về kiến thức chương 8.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn hệ thống lại kiến thức đã học của chương và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy và yêu cầu các nhóm trình bày rõ các nội dung sau:
+  Nhóm 1: Góc và cạnh của một tam giác + Đường vuông góc và đường xiên.
· Định lí tổng số đo ba góc của một tam giác
· Định lí quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.
· Định lí quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác.
· Đường vuông góc và đường xiên và mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
+ Nhóm 2: Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông + Tam giác cân
· Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác 
· Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông
· Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết tam giác cân
· Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết tam giác đều, tam giác vuông cân
+ Nhóm 3: Đường trung trực của đoan thẳng + Tính chất ba đường trung trực của tam giác + Tính chất ba đường cao của tam giác
· Định nghĩa đường trung trực của một đoạn thẳng + Tính chất đường trung trực.
· Đường trung trực của tam giác + tính chất ba đường trung trực của tam giác.
· Định nghĩa đường cao + Tính chất ba đường cao của tam giác.
+ Nhóm 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác + Tính chất ba đường phân giác của tam giác
· Định nghĩa đường trung tuyến+ Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
· Định nghĩa đường phân giác + Tính chất ba đường phân giác của tam giác.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đưa ra các sơ đồ về kiến thức của chương, trả lời các câu hỏi thêm của giáo viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Sau khi hoàn thành thảo luận: Các nhóm treo phần bài làm của mình trên bảng và sau khi tất cả các nhóm kết thúc phần thảo luận của mình, GV gọi bất kì HS nào trong nhóm đại diện trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố lại các kiến thức của chương và hoàn thành các bài tập để rèn luyện các kĩ năng.
b) Nội dung: HS thực hiện trao đổi và giải lần lượt các bài tập GV giao.
c) Sản phẩm học tập: Giải đủ và đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS thực hiện lần lượt các bài tập 1, 4, 6, 7 SGK – tr84) sau đó trao đổi nhóm, kiểm tra chéo phần trình bày + kết quả.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành cá nhân, trao đổi nhóm thực hiện các bài tập GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT, GV mời đại diện 1 vài HS trình bày bảng/ bài tập. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_c_-_b1.png?itok=Phzah9BH]
a)∆ ABC cân tại A =>  =  và AB = AC
=>  = 
BE và CF là hai đường cao của ∆ ABC
=> ∆BEC và  ∆ CFB là 2 tam giác vuông lần lượt tại E và F.
+ Xét ∆BEC vuông tại E và ∆CFB vuông tại F có:
BC chung
 = 
=> ∆ BEC = ∆ CFB (góc nhọn và một cạnh góc vuông)
b) Theo a:  ∆BEC =∆ CFB
=> EC = FB 
Có AF = AB - FB
     AE= AC - EC
mà AB = AC, EC = FB
=> AF = AE
BE và CF là hai đường cao cắt nhau tại H
=> ∆ AFH và  ∆ AEH là 2 tam giác vuông lần lượt tại F và E.
+ Xét ∆ AFH vuông tại F và  ∆AEH vuông tại E  có: 
AH chung
AF = AE
=> ∆ AFH = ∆ AEH (cạnh huyền và một cạnh góc vuông).
c) H là giao điểm của 2 đường cao BE và CF trong tam giác ABC
=> H là trực tâm của ∆ ABC
=> AH ⊥ BC (1)
Có I là trung điểm của BC
=> AI là đường trung tuyến của ∆ ABC
Xét  ∆ ABI và  ∆ ACI  có: 
AB = AC
AI chung 
IB = IC (I là trung điểm của BC)
=> ∆ ABI =  ∆ ACI (c.c.c)
=>  = 
Có  +  = 180°
=> 2 = 180°
=>  = 90°
=> AI ⊥ BC (2)
Từ (1) và (2) => A, I, H thẳng hàng.
Bài 4.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_c_-_b4.png?itok=YA-3Dkae]
a) Xét ∆ABE và ∆NBE cùng vuông tại E có:
  AB = BN 
  BE chung
 ∆ABE = ∆NBE (cạnh huyền và một cạnh góc vuông).
  =  
 BE là tia phân giác của góc ABN.
b) Xét tam giác ABN có: AH và BE là hai đường cao cắt nhau tại K
 K là trực tâm tam giác ABN
 NK ⊥ AB
mà AC ⊥ AB
 NK // AC.
c) Xét ∆FBN và ∆ FBA có :
 BN = BA
  =  (chứng minh trên)
 BF chung
 ∆FBN và ∆FBA (c.g.c)
mà ∆ FBA vuông tại A
 ∆ FBN vuông tại N
 BN ⊥ FN hay BN ⊥ GN
 ∆ BNG vuông tại N
Xét 2 tam giác vuông ∆BNG và ∆BAC có
  BN = BA
   chung
 ∆BNG = ∆BAC (góc nhọn và một cạnh góc vuông)
 BG = BC
 ∆ BCG cân tại B.
       =  ( 2 góc đồng vị )
Mà ∆MBC cân tại M nên   =   
  =  
Xét ∆MIK và ∆MIA cùng vuông tại I có :
MI chung
 =  (chứng minh trên)
=> ∆MIK = ∆MIA (góc nhọn và một cạnh góc vuông).
=> IK = IA
=> I là trung điểm của AK.
Bài 6. 
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_c_-_b6.png?itok=wdyPIuex]
a) ME, NF là trung tuyến của ∆MNP
 E là trung điểm của PN, F là trung điểm của PM
Xét ∆ MFN và  ∆ PFD có
FN = FD
 =   (2 góc đối đỉnh)
FM = FP (F là trung điểm của PM)
  ∆MFN = ∆PFD (c.g.c).
b)
+ Trong ∆MNP các trung tuyến ME và NF cắt nhau tại G.
 G là trọng tâm của ∆MNP
 FG =  FN
mà FG = FH ( F là trung điểm của HG); FN = FD
 FH =  FD => DH =  FD
+ Xét tam giác PDM có:  DH =  FD
mà FD là đường trung tuyến của ∆PDM
=> H là trọng tâm của ∆PDM
=> MH là đường trung tuyến của ∆PDM (1)
K là trung điểm của PD
=> MK là đường trung tuyến của ∆PDM (2)
Từ (1) và (2)
 M, H, K thẳng hàng.
Bài 7.
[image: C:\Users\LaptopAZ.vn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\3D87199B.tmp]
a) Xét ∆ABD và  ∆AED có
AD chung
 =     ( AD là đường phân giác)
AB = AE 
=> ∆ ABD =  ∆ AED (c.g.c)
=> BD = ED
b) + Chứng minh tam giác DCK cân.
Theo a: ∆ ABD =  ∆ AED nên  =   
Ta có:
 +  = 180°
 +  = 180°
Mà  =   
  = 
Xét ∆CDE và  ∆KDB có:
 =     ( 2 góc đối đỉnh)
DE = DB (chứng minh câu a)
 =  (chứng minh trên)
  ∆CDE =  ∆KDB (g.c.g)
 DC = DK
 ∆DCK cân tại D
+ Chứng minh B là trung điểm của đoạn thẳng AK.
Ta có: ∆CDE = ∆KDB nên EC = KB
mà E là trung điểm của AC nên EC = AE =  AC
mà AB =  AC
 KB = AB
mà A, B, K thẳng hàng
 B là trung điểm của AK
c) B là trung điểm của AK
AB =  AK
mà AB =  AC
 AK = AC
Xét ∆KAH và  ∆CAH có:
AK = AC

 =  (AD là đường phân giác của )
AH chung
 ∆KAH =  ∆CAH (c.g.c)
  =  
mà  +  = 180°
=> 2 =  180°
=>  =  90°
=> AH ⊥ HC hay AH ⊥ CK.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện trình bày các bài toán.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học.
b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học trong chương thực hiện các bài tập GV giao. 
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập: BT 8 + 9 + 10 (SGK – tr84) vào vở cá nhân.
- GV tổ chức cho HS trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án, mời đại diện mỗi bài  tập một vài HS lên bảng trình bày bảng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.
- GV bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động cặp đôi: Đại diện hai học sinh trình bày bảng.
- Lớp chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ sung. Các HS chữa bài vào vở đầy đủ.
Kết quả:
Bài 8.
 =  
=> ∆ ABC cân tại A
=> AB = AC
=> A thuộc đường trung trực của BC (1)
Ta có: FC = AC - AF
           EB = AB -  AE
Mà AB = AC, AE= AF
 FC = CB
Xét ∆ FCB và  ∆ EBC có:
BC chung
 =  
FC = CB (chứng minh trên)
 ∆FCB =  ∆EBC (c.g.c)
  =  
 ∆HCB cân tại H
 HC = HB 
 H thuộc đường trung trực của BC (2)
Từ (1) và (2)  AH là đường trung trực của BC.
Bài 9. 
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_c_-_b9_0.png?itok=2lrxpZXJ]
a) BH ⊥ CM
=> ∆BHM và  ∆BHE là 2 tam giác vuông tại H
Xét ∆BHM và  ∆BHE cùng vuông tại H có: 
BH chung
HM = HE
=> ∆BHM =  ∆BHE (hai cạnh góc vuông)
=> MB = BE
=> ∆MBE cân tại B
b) Xét ∆CAM vuông tại A nên  +  = 90°
Xét ∆BHE vuông tại H nên  +  = 90°
mà  =  (∆MBE cân tại B)
       =   (2 góc đối đỉnh )
=>  = 
c)
+ Theo b có: ∆BHM = ∆BHE nên  = 
Có  +  = 
=> 2 =  
+ CM là đường phân giác của 
=>  =  =   
Hay 2 = 
+ Xét ∆ABC vuông tại A
=>   +  = 90°
=> 2 +  = 90°
=> 2 +  = 90°
=>  +  = 90°.
=>   = 90°
=> EB ⊥ BC.
Bài 10.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/8_-_c_-_b10.png?itok=imwOBm7L]
+ Ta có đường thẳng b vuông góc với đường thẳng a tại J
=> MJ ⊥ IK
=> MJ là đường cao của ∆ IMK
+ IN ⊥ MK => IN là đường cao của ∆IMK
+ Xét ∆IMK có: MJ, IN là 2 đường cao giao nhau tại N
=> N là trực tâm của ∆ IMK 
=> KN ⊥ MI.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động trao đổi cặp đôi của HS.
- GV lưu ý lại một làn nữa các lỗi sai hay mắc phải khi giải các bài tập liên quan đến các hình khối.
IV. HƯỚNG DẪN VỀ TỰ HỌC
- Ôn lại toàn bộ kiến thức trong chương.
- Hoàn thành các BT trong SGK+ bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài mới, chương mới: Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Ngày soạn: 
Ngày dạy:  
Tiết: 65,66    BÀI 10: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: 
                       LÀM GIÀN HOA TAM GIÁC ĐỂ TRANG TRÍ LỚP HỌC
I. Mục tiêu: 
1. Về kiến thức:
- Phát triển năng lực tìm trọng tâm tam giác của học sinh (HS) thông qua nhiệm vụ.
- Vận dụng các kiến thức đã học về tam giác để làm ra các sản phẩm đẹp mắt vừa giúp trang trí lớp vừa hỗ trợ ôn tập Toán.
2. Về năng lực:
Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
Năng lực riêng:
- Năng lực giao tiếp toán học: Vận dụng kiến thức tìm trọng tâm của tam giác vào bài thực hành.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: Vận dụng được kiến thức về tam giác để làm ra các sản phẩm đẹp mắt.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, máy tính bảng hoặc laptop có kết nối internet, chia nhóm HS để HS chủ động chuẩn bị bài nhóm.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, các tấm bìa thủ công nhiều màu sắc, kéo, bút chì, thước, kim, chỉ và đũa tre.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu (10’)
a) Mục tiêu:
- Củng cố lại kiến thức cho HS: Xác định trọng tâm của tam giác.[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/WnwqZGVh5jzSbSx0x6Iz-2xt10SZoVCorVU-TQjLPpX0CvMmIAjzuBPC0A-qkY7h7-uBBi3A2IhCp7cq4bN2UegoJgHFofBwc84wqaps9P2_SRfUeGJVuE6whEl6-2L3PLbj9RkloxHILgCIsZ-bFA]
- Gợi mở vấn đề sẽ được học trong bài học
b) Nội dung:
1) HS nhắc lại cách xác định trọng tâm của một tam giác. 
2) GV chuẩn bị sẵn 1 tấm bìa hình tam giác ABC, yêu cầu HS xác định trọng tâm của tam giác đó.

c) Sản phẩm:
1) HS nêu được trọng tâm của tâm giác là giao điểm của hai đường trung tuyến.
2) HS xác định được trọng tâm của tam giác ABC.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân:
1) Nhắc lại cách xác định trọng tâm của tam giác.
2) Xác định trọng tâm của tam giác ABC. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận
1) HS đứng tại chỗ trả lời.
2) Một HS thực hiện cho cả lớp quan sát.
- Các HS khác bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh gía bài làm của HS và chốt kiến thức.
- Đặt vấn đề: Muốn làm giàn hoa giấy tam giác để trang trí lớp học ta thực hiện như thế nào?
	Đáp án:
1) Để xác định trọng tâm của tam giác ta xác định giao điểm của hai đường trung tuyến.
2) HS xác định được trọng tâm G.
 [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/YwP46xE6gyTBE15cPPHs_8dLPUS6r_xJKLCx9ySQvIYdmaxGwHdGr5jeTUUZuesA9xwhSKx6cgD7OguQgu6OZivqKh6P4r-wAwXfg0F_l7POirtR3hHU55hqxkyhAcA-vEOccRvxokUocYTPlJjrPw]


2. Hoạt động 2 - 3: Hình thành kiến thức mới - Luyện tập (30’)
a) Mục tiêu:[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/DI9w0M_cfGEOTRcGG-QhE5TAOM1Vo-ZgWJJCwuglx4oU13MKXdtpStYYXgXMh0bB0UMo4XIMsM-1ePjzyHR61tkBZJoXUOHYmOmmDi7JFvbwnBrVE4dRSexJIeuqFFktIyijgd3ndnRTb2ZzieSo0w]
- Vận dụng kiến thức tìm đã học về tam giác để làm giàn hoa tam giác.
b) Nội dung:
- Làm giàn hoa tam giác để trang trí lớp học.
c) Sản phẩm: 
- Giàn hoa tam giác của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm (khoảng 3 đến 5 học sinh).
- Phân công mỗi nhóm vẽ các loại tam giác khác nhau trên các tấm bìa rồi cắt rời các tam giác đó ra.
- Xác định trong tâm của tam giác.
- Dùng kim để đính các sợi chỉ tại trọng tâm mỗi tam giác.
- Treo từng tam giác lên chiếc đũa tre để tạo thành chùm hoa tam giác.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động nhóm.
+ HS vẽ được tam giác bất kỳ.
+ HS xác định được trọng tâm của tam giác.
+ Kết dính các tam giác bằng chỉ và kim.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, kiểm tra học sinh thực hiện đúng các thao tác.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trước bục để giới thiệu các loại hoa tam giác trong sản phẩm của nhóm mình.
- HS các nhóm quan sát lắng nghe nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét kết quả hoạt động.
- GV đánh giá nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kỹ năng diễn đạt trình bày của học sinh, mức độ thực hiện thành thạo thao tác vẽ hình, xác định trọng tâm của tam giác.
	Gợi ý các loại giàn hoa tam giác:
1. Giàn hoa tam giác nhọn
2. Giàn hoa tam giác vuông
3. Giàn hoa tam giác cân
4. Giàn hoa tam giác đều
5. Giàn hoa tam giác nhiều loại
Các nhóm thực hiện:
- Các nhóm lựa chọn và đăng ký để làm giàn hoa tam giác nào (chú ý tránh trùng lắp để đa dạng sản phẩm hơn).
- Vẽ các loại tam giác (theo phân công) trên các tấm bìa rồi cắt rời các tam giác đó ra.
- Xác định trong tâm của tam giác.
- Dùng kim để đính các sợi chỉ tại trọng tâm mỗi tam giác.
- Treo từng tam giác lên chiếc đũa tre để tạo thành chùm hoa tam giác.


Hoạt động 4. Vận dụng ( 5’)
- Các nhóm có thể sáng tạo ra các cách treo hoa khác nhau như:
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/jlYAJeuUBrmc5idd2RdBkjWQu8jh_yqgozdqfVpBABJ3r--I4S-UbMgK2m63zN8XpvcSV2afU7dZmGfRzj2J46GoWLbWuKVgqWYdil6J1_7lhu6DUzzeabYF5CzvPtvffcoxahpM8RUsnUvU9iKj5A]
- Lớp trưởng có thể dùng một thanh gỗ dài để ghép các sản phẩm của mỗi nhóm thành giàn hoa tam giác của cả lớp. 
                           
                                  [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/csNBcVzWVieIDqNKrh4N-Psbkkp7zXFhJptWeKkl5KvqPyeWovR3N6LFmA8LkC4VPICwPJ4F3MueaRjfLajgk7MygsIAxPMKJl2_MMcjGYj9mDUmkM01-D6HQPe5CCAfxk_JrkCPFD-XBiSpizM_cQ]
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ôn lại các kiến thức đã học trong Chương 8:
+ Góc và cạnh của một tam giác.
+ Tam giác bằng nhau.
+ Tam giác cân.
+ Đường vuông góc và đường xiên.
+ Đường trung trực của một đoạn thẳng.
+ Tính chất ba đường trung trực, trung tuyến, đường cao, đường phân giác của tam giác.
- Chuẩn bị “Bài tập cuối chương 9 Xác suất. 



Ngày soạn: 
Ngày dạy:  
             CHƯƠNG IX: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT
Tiết: 67,68,69          BÀI 1: LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN
I. Mục tiêu: 
1. Về kiến thức:
- Xác định được một biến cố xảy ra hay không xảy ra sau khi biết kết quả của phép thử.
- Xác định được biến cố chắc chắn, biến cố không thể và biến cố ngẫu nhiên.
2. Về năng lực:
Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
Năng lực riêng:
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nhận biết được biến cố xảy ra, biến cố không xảy ra
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, vận dụng các kiến thức trên để giải các bài toán có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, con số có gắn nam châm lá, bìa cứng có các số.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học:
Tiết 1: 
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu:
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm về phép thử gieo đồng xu trong một hoạt động thường gặp trong thực tế.
b) Nội dung:
- GV dựa vào SGK đặt câu hỏi: Theo em, trọng tài hoặc ban tổ chức có nên chọn trước sân cho hai đội bóng không ? Tại sao ?. Từ câu trả lời của HS thì GV dẫn dắt vào bài mới.
c) Sản phẩm:
- Khái niệm biến cố.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV chiếu silde hoặc viết lên bảng “Theo em, trọng tài hoặc ban tổ chức có nên chọn trước sân cho hai đội bóng không ? Tại sao ?”
* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV gọi học sinh lên bảng thực hiện
- HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đội hoàn thành yêu cầu.
*Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 
- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
	Dự đoán của học sinh về bài học mới


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Biến cố 
a) Mục tiêu:
- HS biết được khái niệm biến cố.
- Giúp HS kết nối giữa khái niệm “sự kiện ngẫu nhiên” với “biến cố ngẫu nhiên” và ôn lại các thuật ngữ “chắc chắn”; “không thể”.
b) Nội dung:
-  Hs đọc SGK thực hiện HĐKPI và yêu cầu học sinh phát biểu khái niệm biến cố
c) Sản phẩm:
- Khái niệm biến cố.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS thảo luận, thực hiện HĐKPI viết các số vào vở.[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/ABpFJ3qAt8_FCtBD5K1Y4IfNgcbICLiQzEZutXNpx6JDq6qb6t4bajhl0G56FjMo2KmOTjMTGCBj0Fe4ugzbFko9YmAjx6lJDpeFGKtvGsMDf2gYQ_fStF2RftDdBZ9XnLg96MWpTux7mGNvaGxIqQ]
Tung ngẫu nhiên hai đồng xu cân đối. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào chắc chắn xảy ra ?
A: "Số đồng xu xuất hiện mặt sâp không vượt quá 2''
B: ''Số đồng xu xuất hiện mặt sấp gấp 2 lần số đồng xu xuất hiện mặt ngửa''
C: ''Có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp''
- GV gợi ý cho HS: ta thấy sự kiện C: "Có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp" có thể xảy ra hoặc không xảy ra trong mỗi lần gieo hai đồng xu.
- Nếu cả hai đồng xu đều xuất hiện mặt sấp hoạcc 1 đồng xu xuất hiện mặt sấp, 1 đồng xu xuất hiện mặt ngửa thi sự kiện C xảy ra.
- Nếu cả hai đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa thì sự kiện [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/D5ax1xHWmokt26XEZlaQVmcCi7vBiVlVMAiFUT2bjxGMNkNdx4cI5CiE8it5erAKdvH6AKG4kB3Hjmg7Cs4JQYGTG0EBQJR7lM9QN_kU-eied9Lup70QgDXjJKINae-lqXfFimtgGUpY7pxHw9L9sQ] không xảy ra.
Ta không thể biết được sự kiện [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/o8iRk3U-rFscg3N-nCCGsuFiRsfft0SCsWKGiqNxJWTgfiF4FmRn19lXA4OXZtPAonWugYkEAAvYQ_MbtiNX5uK3T8JwaSAardqhlVzgme4aGiopZGrY7R5e3Gi8T9UXQG3WIBtw-vtkt05odYxQZQ] có xảy ra hay không trước khi thực hiện phép thử. Ta gọi sự kiện [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/Gc8Cb-b0YWceQsA7vLqXXvrn_UX6bsZ0O91cf9LLBbrauQ8an5np-5pallWqVZh5PqJeMJns6duRS_TIXYDtQ6DFvc4gvSo6nz6RMzWBoyMVdFu22r1Xao7qBuGC39C7thF9I74fa2tSEZMDpkzKOA] là một biến cố ngẫu nhiên, sự kiện [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/8rcUXM826DvvOzhQg3tmwhWGnOCW8j0X1Ky0HKg5Q654iykoZ3MoLJbGXaXi_vgv6Iy6KeaQidHoOnPfjVGFG9Fu4JQsEvro-_aORDg5js8H_e-1UrWgKxjQDoNQuLvynAS90QpQWYr75IiemjOAGQ] là biến cố chắc chắn và sự kiện [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/GOMUEV_EInpEKZYGNFV6guJEs2gxzAAiaaTQdhET4HrXgHsN60bPcjIEi5nenEXhU8TNml4MSaiYwEfM0b-lxg8EZB2b6pE18vzCb8lxECt0BT93Mkt-OE_rsVSWDlKr0OYqkGFtH5lkP98Obz-HCA] là biến cố không thể.
→l-2HS đọc phần kiến thức trọng tâm.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận,trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV:quan sát và trợ giúp HS.
* Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chúý nghe, nhận xét, bổ sung.
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.
* Kết luận, nhận định 1:
- GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại kiến thức trọng tâm.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thực hiện nhóm bài 1 sgk trang 89
Yêu cầu hs đọc đề và làm bài 1
Bài 1: Tung một đòng xu hai lần. Hỏi trong các biến cố sau, biến cố nào xảy ra ? Biết rằng hai lần tung đều xuất hiện mặt sấp
A: ''Lần tung thứ hai xuất hiện mặt sấp''
B: "Xuất hiện hai mặt giống nhau trong hai lần tung''
C: "Có ít nhất một lần tung xuất hiện mặt ngửa"
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận : 
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Tuyên dương nhóm làm đúng.
	1. Biến cố
Sự kiện không thể xảy ra: sự kiện B[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/ABpFJ3qAt8_FCtBD5K1Y4IfNgcbICLiQzEZutXNpx6JDq6qb6t4bajhl0G56FjMo2KmOTjMTGCBj0Fe4ugzbFko9YmAjx6lJDpeFGKtvGsMDf2gYQ_fStF2RftDdBZ9XnLg96MWpTux7mGNvaGxIqQ]
Sự kiện chắc chắn xảy ra: sự kiện A.
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/5a2jni11MrHJwIqWDImI2hqv2Pke1PSIAAok6Xep0gQVST8Lh04HMMoSadLKgikXC3VErGtvvSZR-IahpK6-KLqynRUREMJE6hWXJdUAJecPNFCCQOhC-Zg7yzukiz-uoaOl7US6s67AvzT6r6ruaQ] Kiến thức trọng tâm
- Các sự kiện, hiện tượng xảy ra trong tự nhiên hay trong một phép thử nghiệm được gợi là biến cố.
+ Biến cố chắc chắn là biến cố xảy ra
+ Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra.
+ Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không thể biết trước là nó có xảy ra hay không.



Thực hành 1
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/JSi7mw7y6td1UAwUPbIuMyPTYCjnDJIFG17QPUl2wz96PdN-K72RAJ4UO3t5QnlUP595-DuiaHqydelZl19ZNl8FBtqzuqTOSSyv5nfTBiOD27lTNOEJLkYOdFKgWbCCySqSAtjYmep8XTZr8EiaTQ]
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/jpslAqQOBsBOj-G83BnK1nRl4rqqJuLl_JE8shqAa_udAdkxNFFqpCk5Rli3pyUejH_wmbrGBeqslm2ZZLDlpZgGWjImkJCaxBXdTG7ylJ6E9tHT7fE7vQok76b7aIqKWHr5YzajMQJZV3wBPh-ctA]
Vậy: các số [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/wq2i9GwkeT-bx1Bmqgs-BaTKcD0EQrtX9Bp46sNNmW5jAP543YVaWry2dTFIm765kLDygZcGGc3DWCOxRRhhBaa2eo7Mfz6_SSzk8ozP0nUEs5OItmMd-joktTTUPlYxlsg3UTuYUzg40bbqe2JzlQ]là các số hữu tỉ.
















Bài 1 sgk trang 89: 
Lời giải
- Biến cố A là xảy ra vì lần hai lần tung đều ra mặt sấp nên lần tung thứ hai cũng xuất hiện mặt sấp.
- Biến cố B là biến cố xảy ra vì hai lần tung đều là 2 mặt giống nhau: mặt sấp.
- Biến cố C không xảy ra vì hai lần đều  xuất hiện mặt sấp









Hoạt động 2.2: Biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi. 
a) Mục tiêu:
- Giúp HS phân biệt rõ khái niệm “xảy ra”, “không xảy ra’ 
- Giúp HS củng cố khái niệm “chắc chắn”, “không thể”, “ngẫu nhiên” và củng cố lại kiến thức về ước và bội của một số tự nhiên.
b) Nội dung:
-  Hs đọc SGK và thực hiện bài tập HĐKP 2.
- GV yêu cầu HS phát biểu nội dung kiến thức trọng tâm sgk trang 7.
- Thực hiện bài tập thực hành 2 sgk trang 7.
c) Sản phẩm:
- …………………..
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS thảo luận, đọc ví dụ 1; vd 2 sgk trang 86; 87
- GV yêu cầu HS thực hiện thực hành 1
Thực hành 1: Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp và quan sát số chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao?
A: ''Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 1''
B: ''Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 1"
C: ''Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 7''
D :''Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 7''
- GV có thể yêu cầu học sinh nhắc lại thế nào các biến cố chắc chắn; không thể; ngẫu nhiên.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
-HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
-GV: Quan sát và trợ giúp HS.
* Báo cáo, thảo luận
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
* Kết luận, nhận định
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.

	2. Biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi.
Ví dụ 1: sgk trang 86
Ví dụ 2: sgk trang 87
Thực hành 1: sgk trang 87
* A là biến cố ngẫu nhiên. Vì ta không biết trước được nó có xảy ra hay không.
📂 Ví dụ: nếu lần 1 tung được 1 chấm, lần 2 tung được 2 chấm thì tích là 2 > 1 và biến cố A sẽ xảy ra.
📂 Ví dụ: nếu cả 2 lần tung đều là 1 chấm thì tích sẽ bằng 1.

* B là biến cố chắc chắc. Vì xúc xắc luôn có mặt nhỏ nhất là 1 chấm. Nếu khi tung 2 lần đều xuất hiện mặt có chấm nhỏ nhất là 1 thì [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/x3fO4u2C4m1VhqTap7N8Xpf7qsH6RDWZGcwVG7DeKOFhjCEWX_uqgqEm1u-9_LwsU8Zp7fEHig29JsGxrFKzXASa6dhCDK_7jYQHIFjg7qe4C_yOZnXMVvmXQn0hZJzJOr_yGJuclAi1GlPzulrHZg]. Cho nên tổng số chấm trong 2 lần tung chắc chắn sẽ lớn hơn 1.

* C là biến cố ngẫu nhiên. Vì biến cố không biết trước xảy ra hay không.
📂 Ví dụ: nếu hai xúc xắc có số chấm lần lượt 1 chấm, 2 chấm thì tích là 1. 2 < 7.
📂 Ví dụ: nếu hai xúc xắc có số chấm lần lượt 2 chấm, 5 chấm thì tích là [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/PMwhXurqIMkHGd5K3fXEZmmwZYp_jkJapiOR4mR-Sb3xE-uBpPZUsmzY920TT2dp9gzDBmtiFD107Maz7CA8k8Tw8mUy2uTiTXl3_b_xPtn37SD_1M4O0afYZ_5DFZ3WEazNOQZh1ardzrjW_kUGmw]. Biến cố C xảy ra.

* D là biến cố ngẫu nhiên. Vì ta không biết trước được nó có xảy ra hay không.
📂 Ví dụ: nếu lần 1 tung được 2 chấm, lần 2 tung được 6 chấm thì tổng 2 lần là [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/sLHjgb3IZe64Kq2alKwFLPmjtQCqBDEpv0htZ8HuDnjPRjmZah0BKJKfeyU6zt6Y8HYZ1PARiBigkFvdD3x7BmPFrjqOxzvmSKy4fI5psNbbvGFzZeV7paTPnDxo7kEz8ixQ5g0yRjCjGJ3Sdeh-sw]và biến cố D sẽ xảy ra.
Ví dụ: nếu cả 2 lần tung đều là 1 chấm thì tổng sẽ bằng 2 và nhỏ hơn 7.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS thảo luận, đọc ví dụ 3 sgk trang 87
- GV yêu cầu HS thực hiện thực hành 2
Thực hành 2: Trong một ống cắm bút có 1 bút xanh, 1 bút đỏ và 1 bút tím. Lần lượt lấy ra 2 bút từ ống.
a) Nêu tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của các bút được lấy ra.
b) Gọi A là biến cố: ''Lấy được bút đỏ ở lần thứ nhất''. Hãy nêu tập hợp các kết quả làm cho biến cố A xảy ra.
c) Hãy nêu một biến cố chắc chắn và một biến cố không thể đối với phép thử trên.
- GV có thể yêu cầu học sinh nhắc lại cách viết tập hợp.
- GV có thể yêu cầu học sinh nhắc lại thế nào các biến cố chắc chắn; không thể; ngẫu nhiên.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
-HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
-GV: Quan sát và trợ giúp HS.
* Báo cáo, thảo luận
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
* Kết luận, nhận định
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	Thực hành 2
a) Tập hợp các kết quả màu có thể xảy ra là: {Xanh - đỏ, Xanh – tím, Đỏ - Tím; Đỏ-Xanh; Tím-Xanh; Tím-Đỏ}.
b) X = {đỏ - tím, đỏ - xanh}
c) Biến cố chắc chắn : ''Bút lấy ra không có màu vàng''
Biến cố không thể :'' Lấy được hai bút cùng màu''.




HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Xem lại các khái niệm về biến cố
- Xem lại các ví dụ 1; 2; 3 sgk trang 87
- Làm bài tập 2 ; 3 sgk trang 89
- Xem trước nội dung vận dụng 1 ; vận dụng 2 sgk trang 88
Tiết 2: 
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS áp dụng khái niệm về biến cố để thực hiện các bài tập.
- Giải được các bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: Làm các bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 sgk trang 89
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 sgk trang 89
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
 Thực hiện nhóm đôi bài 2 sgk trang 89
 Yêu cầu hs đọc đề và làm bài 2
Bài 2: Bạn Minh quay mũi tên ở vòng quay trong hình bên và quan sát xem khi dừng thì nó chỉ vào ô nào. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể và ngẫu nhiên.[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/g7hwGkMstejZ4QERtvmAm0nh3KnnYgwkW0FWHg9sGKtxwfZtNRSfIRh1UbKBlm2bRc2HBY9qCESy4pPgoYvL_-C4y6GCduiAutgaDY3L_YreSU7dVvo9Cu4SHVyEVx1CruMox1g1jb5cLy1UKZ2llA]
A: "Kim chỉ vào ô ghi số không nhỏ hơn 1''.
B: ''Kim chỉ vào ô có màu trắng''.
C: '' Kim chỉ vào ô có màu tím''.
D: "Kim chỉ vào ô ghi số lớn hơn 6''.
- GV yêu cầu 2 học sinh ngồi kế nhau hoạt động nhóm đôi.
- GV gọi 2 học sinh lên thực hiện yêu cầu bài 2
	+  HS 1: ý A; B
	+  HS 2: ý C; D
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm đôi
- HS 1: ý A; B
- HS 2: ý C; D
* Báo cáo, thảo luận : 
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng, cách làm tối ưu và đánh giá mức độ hoàn thành của hs.
	Bài 2 sgk trang 89: 
Lời giải
· Biến cố A là biến cố chắc chắn xảy ra vì các ô đều là các số lớn hơn hoặc bằng 1.
· Biến cố B là biến cố ngẫu nhiên vì biến cố có thể xảy ra hoặc không. Ví dụ khi kim chỉ vào 2 ô là 1 hoặc 4 thì biến cố B xảy ra. Nhưng khi kim chỉ vào một bất kỳ ngoài 2 ô 1 và 4 thì biến cố B sẽ không xảy ra
· Biến cố C là biến cố không thể vì vòng quay không có ô màu tím nên biến cố C  không thể xảy ra.
· Biến cố D là biến có không thể vì vòng quay chỉ có các số từ 1 đến 6, không có số nào lớn hơn 6.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Gv treo bảng phụ bài tập 3 SGK trang 89
- Yêu cầu hs hoạt động cá nhân trong thời gian 3 phút.
Bài 3: Một hộp 3 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc hai bút từ hộp. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên
A: "Lấy được 2 chiếc bút mực''
B: ''Lấy được 2 chiếc bút chì''
C: ''Có ít nhất 1 chiếc bút mực trong hai bút được lấy ra ''
D: ''Có ít nhất 1 chiếc bút chì trong hai bút được lấy ra ''
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân
* Báo cáo, thảo luận : 
- Hs trình bày bài làm của mình.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng, cách làm tối ưu và đánh giá mức độ hoàn thành của hs.
	Bài 3 sgk trang 89: 
Lời giải
· Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên vì không thể đoán trước được. Nếu rút được 2 chiếc bút mực trong số 3 chiếc bút mực thì biến cố A sẽ xảy ra. Còn nếu rút được 1 bút mực và 1 bút chì thì biến cố A sẽ không xảy ra.
· Biến cố B là biến cố không thể vì chỉ có một 1 bút chì trong hộp.
· Biến cố C là biến cố chắc chắn vì hộp có chứa 3 bút mực và 1 bút chì nên khi rút 2 bút , chắc chắn sẽ có ít nhất 1 chiếc bút mực.
· Biến cố D là biến cố ngẫu nhiên vì không thể đoán trước được. Nếu rút được 2 chiếc bút mực trong số 3 chiếc bút mực thì biến cố D sẽ không xảy ra. Còn nếu rút được 1 bút mực và 1 bút chì thì biến cố D sẽ xảy ra.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Gv treo bảng phụ bài tập 4 SGK trang 89
- Yêu cầu hs hoạt động nhóm trong thời gian 5 phút.
Bài 4: Một hộp có 1 quả bóng màu xanh, 1 quả bóng màu đỏ và 1 quả bóng màu vàng, xem màu, trả lại hộp rồi lại lấy ra ngẫu nhiên một quả nữa. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngãu nhiên.
A: ''Quả bóng lấy ra lần thứ hai có màu đỏ''.
B: ''Quả bóng lấy ra lần thứ hai giống quả bóng đã lấy ra lần đầu''.
C: ''Quả bóng lấy ra lần đầu tiên có màu hồng''.
D: ''Có ít nhất 1 lần lấy được quả bóng màu xanh ''.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận : 
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng, cách làm tối ưu và đánh giá mức độ hoàn thành của hs.
	Bài 4 sgk trang 89: 
Lời giải
· Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên vì không biết trước được có xảy ra hay không. Nếu lần thứ hai lấy ra quả bóng xanh hoặc vàng thì biến cố A không xảy ra. Còn nếu lấy ra được quả bóng màu đỏ thì biến cố A xảy ra.
· Biến cố B là biến cố ngẫu nhiên vì không biết trước được có xảy ra hay không. Nếu 2 lần lấy ra 1 bóng xanh- 1 bóng đỏ hay 1 bóng đỏ- 1 bóng vàng thì biến cố B không xảy ra. Còn nếu lấy ra được quả bóng màu đỏ hoặc xanh hoặc vàng ở cả 2 lần thì biến cố B xảy ra.
· Biến cố C là biến cố không thể vì không có quả bóng màu hồng trong hộp.
· Biến cố D là biến cố ngẫu nhiên. Vì có thể lấy được 1 bóng đỏ, 1 bóng vàng thì biến cố D không xảy ra. Nhưng có thể lấy được 1 bóng xanh, 1 bóng vàng thì biến cố D xảy ra.



4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:
- Vận dụng các kiến thức về biến cố để giải quyết các bài toán
b) Nội dung:
- GV hướng dẫn HS giải quyết các bài toán “Vận dụng 1, vận dụng 2” sgk trang 88
c) Sản phẩm:
- Lời giải các bài toán vận dụng 1, 2 sgk trang 88.
d) Tổ chức thực hiện:
*Giao nhiệm vụ 1: 
- Hs quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi và làm theo nhóm đôi và viết vào bảng nhóm trong thời gian 1 phút 30 giây. 
Vận dụng 1: Một cửa hàng thống kê lại số máy vi tính họ bán được từ ngày thứ Hai đến Chủ nhật trong một tuần. Kết quả được trình bày ở biểu đồ sau:
Chọn ngẫu nhiên 1 ngày trong tuần đó để xem kết quả bán hàng. Trong các biến cố sau, biến cố nào là chắc chắn, không thể và ngẫu nhiên?[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
A: "Cửa hàng bán được 10 máy vi tính trong ngày được chọn''
B: ''Cửa hàng bán được ít hơn 7 máy vi tính trong ngày được chọn''
C: ''Cửa hàng bán được không quá 14 máy vi tính trong ngày được chọn''
Lời giải
· Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên vì ta không đoán được nó có xảy ra hay không. Nếu ta chọn ngày thứ Hai thì cửa hàng sẽ bán được 12 máy vi tính, không phải 10 máy. Còn nếu chọn ngày thứ tư thì cửa hàng sẽ bán đúng được 10 máy vi tính và biến cố A sẽ xảy ra.
· Biến cố B là biến cố không thể xảy ra vì tất cả các ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật đều bạn số máy vi tính bằng hoặc lớn hơn 7.
· Biến cố C là biến chắc chắn vì tất cả các ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật đều bạn số máy vi tính không vượt quá 14. Ngày ít nhất thứ Sáu với 7 máy được bán ra và nhiều nhất là Chủ Nhật với 14 máy được bán ra.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của hs để hiểu rõ nhiệm vụ.
*Giao nhiệm vụ 2: 
- Hs quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi và làm theo cá nhân và viết vào bảng cá nhân trong thời gian 2 phút 30 giây. 
Vận dụng 2: Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể và ngẫu nhiên:
a) Đến năm 2050, con người tìm được sự sống bên ngoài Trái Đất.
b) Ở Mũi Điện, ngày mai Mặt Trời sẽ mọc ở hướng đông.
c) Gặp một giáo viên trong trường em sinh năm 1900.
d) Gieo một đồng xu cân đối 100 lần đều ra mặt sấp.
Lời giải
a) Biến cố ngẫu nhiên.
b) Biến cố chắc chắn.
c) Biến cố không thế xảy ra.
d) Biến cố ngẫu nhiên.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.
- Học thuộc phần kiến thức trọng tâm.
- Chuẩn bị giờ sau: “Bài 2. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên”
[bookmark: _Hlk187434438]Ngày soạn: 
Ngày dạy:
Tiết 70,71,72       BÀI 2: LÀM QUEN VỚI XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.
- So sánh được xác suất của các biến cố trong một số trường hợp đơn giản.
- Tính được xác suất của một số biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT,..
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS có cơ hội trải nghiệm việc phân tích, so sánh khả năng xuất hiện của các biến cố đơn giản.
 Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: HS quan sát hình ảnh, chú ý nghe, đọc câu hỏi và thực hiện trao đổi, trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu theo khả năng của bản thân
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu slide hình ảnh minh họa. dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu: 
[image: ]
+ GV đặt câu hỏi gợi ý: “An và Bình chơi trò chơi tung một đồng xu cân đối. Nếu An tung được mặt sấp thì An thẳng, còn nếu tung được mặt ngửa thì Bình thắng.
Theo em, bạn nào có khả năng giành phần thẳng cao hơn?”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV gợi ý, HS chú ý quan sát, nghe, có thể thực hiện và đưa ra câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, nêu ý kiến:
Khả năng giành phần thẳng của hai bạn là như nhau (50 : 50 hay 50%)
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, liến hệ câu trả lời của HS với kết quả xác suất xuất hiện của mỗi mặt đều bằng 0,5. Trên cơ sở đó kết nối HS vào bài học mới.
Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Xác suất của biến cố
a) Mục tiêu:  
- HS hiểu và làm quen về xác suất của biến cố. 
- HS làm quen với những câu mô tả khả năng xảy ra của biến cố ngẫu nhiên, cảm nhận được khả năng xảy ra của một biến cố là nhiều hay ít.
b) Nội dung:
 HS tìm hiểu nội dung kiến thức về xác suất của biến cố thông qua việc thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nhận biết và làm quen được các bài toán về xác suất của biến cố, hoàn thành được các bài tập Ví dụ 1, Thực hành 1.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận trả lời câu hỏi HĐKP1.
+ GV nhấn mạnh cho HS do các thẻ thuộc cùng một loại nên có khả năng được chọn như nhau.
+ GV làm rõ trong mỗi lần thực hiện phép thử, nếu biến cố C xảy ra thì biến cố B cũng xảy ra. Tuy nhiên khi biến cố B xảy ra thì có thể C không xảy ra. Do đó khả năng xảy ra của biến cố B cao hơn biến cố C.
+ GV cũng có thể so sánh khả năng của B và C như sau: Do trong hộp chỉ có 1 thẻ ghi số 2 và có 2 thẻ ghi số chẵn nên khả năng lấy được thẻ ghi số 2.
 Gv dẫn dắt, giới thiệu, chốt kiến thức như khung kiến thức trọng tâm:
Để đánh giá khả năng xảy ra của mỗi biến cố, ta dùng một con số có giá trị từ 0 đến 1, gọi là xác suất của biến cố. Biến cố có khả năng xảy ra cao hơn sẽ có xác suất lớn hơn.
- Biến cố không thể có xác suất bằng 0.
- Biến cố chắc chắn có xác suất bằng 1.
Xác suất của biến cố A được kí hiệu là P(A).
- GV phân tích, lưu ý thêm cho HS hiểu:
Xác suất của một biến cố càng gần 1 thì biến cố đó càng có nhiều khả năng xảy ra. Xác suất của một biến cố càng gần 0 thì biến cố đó càng ít khả năng xảy ra.
[image: ] GV giới thiệu, củng cố cho HS cách viết kết quả của HĐKP1 bằng kí hiệu.
- GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi trả lời Ví dụ 1:
( GV lưu ý cho HS từ khóa "kích thước và khối lượng bằng nhau" đảm bảo mọi quả bóng đều có cùng khả năng được lựa chọn)
- GV cho HS áp dụng kiến thức hỏi đáp cặp đôi hoàn thành Thực hành 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý theo dõi SGK, nghe, tiếp nhận kiến thức và hoàn thành theo yêu cầu, dẫn dắt của GV.
- HS hoạt động nhóm đôi: theo dõi nội dung SGK thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.
- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu trình bày tại chỗ/ trình bày bảng.
- Các HS khác hoàn thành vở, chú ý nghe và nhận xét. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét quá trình tiếp nhận và hoạt động của học sinh và gọi 1-2 HS nhắc lại kiến thức cần nhớ về xác suất của biến cố (khái niệm, các khả năng xảy ra, kí hiệu).
	1. Xác suất của biến cố
HĐKP1: SGK-tr90

Kết luận:
Để đánh giá khả năng xảy ra của mỗi biến cố, ta dùng một con số có giá trị từ 0 đến 1, gọi là xác suất của biến cố. Biến cố có khả năng xảy ra cao  hơn sẽ có xác suất lớn hơn.
- Biến cố không thể có xác suất bằng 0.
- Biến cố chắc chắn có xác suất bằng 1.
Xác suất của biến cố A được kí hiệu là P(A).

Ví dụ 1: SGK-tr90

Thực hành 1: 
[image: ]
a) Tỉ lệ phần trăm của số học sinh khá là cao nhất với 45% nên khả năng học sinh được xếp loại khá là cao nhất. Do vậy xác suất học sinh đó được xếp loại khá là cao nhất.
b) Tỉ lệ phần trăm của số học sinh tốt là thấp nhất với 10% nên khả năng học sinh được xếp loại tốt là thấp nhất. Cho nên xác suất học sinh đó được xếp loại tốt là thấp nhất.




Hoạt động 2: Xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc.
a) Mục tiêu: 
- HS biết cách tính công thức tính xác suất.  
- Củng cố cho HS về định nghĩa xác suất của biến cố không thể và biến cố chắc chắn.
b) Nội dung: HS trao đổi, thảo luận thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV để tiếp nhận kiến thức về xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc.
c) Sản phẩm: HS sử dụng công thức tính xác suất giải được các bài tập Ví dụ 2, Thực hành 2 và các dạng BT liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi hoàn thành HĐKP2.
+ Đại diện cặp đôi trình bày câu trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá. 
+ GV lưu ý cho HS từ khóa "cân đối" đảm bảo 6 mặt của con xúc xắc đều có cùng khả năng xuất hiện.
 GV dẫn dắt, chốt kiến thức: 
Khi gieo con xúc xắc 6 mặt cân đối thì xác suất xuất hiện của mỗi mặt đều bằng  .
- GV hướng dẫn cho HS tự giải bài toán Ví dụ 2, sau đó trao đổi với bạn cùng bàn biện luận kết quả.
- GV hướng dẫn và cho HS đọc, tìm hiểu vận dụng công thức tính xác suất hoàn thành Thực hành 2 vào vở cá nhân, sau đó sử dụng kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi thảo luận đáp án.
GV cho HS chữa và sửa chung trước lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý nghe giảng, thực hiện lần lượt các yếu cầu của GV hoàn thành bài Ví dụ 2, Thực hành 2. 
- GV: giảng, dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện một vài HS trình bày phần trả lời. Các bạn khác chú ý theo dõi, bổ sung. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình hoạt động của các cặp đôi. GV tổng quát, yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở và gọi một vài học sinh nêu lại công thức tính xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc.
	2. Xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc
HĐKP2:
Khi gieo xúc xắc cân đối thì 6 mặt của nó có khả năng xuất hiện bằng nhau. Nên xác suất của biến cố A và xác xuất của biến cố B là như nhau, đều là .

Ví dụ 2: SGK - tr91
 
Thực hành 2:
Khi gieo một con xúc xắc cân đối thì 6 mặt của nó đều có khả năng xuất hiện bằng nhau
+ Do 6 kết quả đều có khả năng xảy ra nên P(A)= 
+ B là biến cố chắc chắn vì cả 6 mặt đều là số nhỏ hơn 7 nên P(B) = 1.








Hoạt động 3: Xác suất của biến cố trong trò chơi lấy vật từ hộp
a) Mục tiêu: 
- HS biết, hiểu và ghi nhớ công thức tính xác suất của biến cố trong trò chơi lấy vật từ hộp   Vận dụng vào giải các bài toán tính xác suất.
b) Nội dung: HS theo dõi SGK và dẫn dắt của GV, thực hiện lần lượt các yêu cầu để nắm được công thức tính xác suất của biến cố trong trò chơi lấy vật từ hộp.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ công thức tính xác suất của biến cố trong trò chơi lấy vật từ hộp và vận dụng giải quyết các bài toán liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn, tổ chức cho HS trả lời kết quả HĐKP2 theo kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi:
+ GV nhắc lại từ khóa "kích thước và khối lượng giống nhau" đảm bảo 4 quả bóng có cùng khả năng  được chọn.
+ GV nhấn mạnh hai điều kiện để áp dụng nghĩa xác suất cổ điển là: số kết quả của phép thử và các kết quả của phép thử đều có cùng khả năng xảy ra.
 HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá. GV dẫn dắt, chốt kiến thức:
Khi hai điều kiện trên được thỏa mãn thì xác suất xảy ra của mỗi kết quả đều bằng nhau và bằng  với n là số các kết quả.
- GV cho HS tự đọc hiểu, hoàn thành Ví dụ 3 để củng cố định nghĩa xác suất.
- GV cho HS áp dụng kiến thức hoàn thành Thực hành 3 tính xác suất giành phần thắng của bạn An và bạn Bình trong trò chơi ở HĐKĐ và hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo bài làm. (GV lưu ý từ khóa "cân đối" khi mô tả đồng xu)
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm giải bài toán tính xác suất hoàn thành Thực hành 4:
+ GV lưu ý cho HS từ khóa "kích thước giống nhau" đảm bảo cả 10 lá thăm đều có cùng khả năng được chọn. 
- GV cho HS vận dụng công thức tính xác suất thực hiện bài tập Vận dụng vào vở cá nhân sau đó trao đổi với bạn cùng bàn thống nhất kết quả.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV.
- HS hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- HĐ nhóm: Các thành viên thảo luận và trình bày vào bảng nhóm.
- GV: quan sát và hỗ trợ HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý các lỗi sai hay mắc. GV mời 1 -2 HS nhắc lại công thức tính xác suất của biến cố trong trò chơi lấy vật từ hộp.
	3. Xác suất của biến cố trong trò chơi lấy vật từ hộp.
HĐKP3:
Lấy ra ngẫu nhiên 1 quả mà 4 quả bóng có kích thước và khối lượng bằng nhau nên mỗi kết quả đều có khả năng xảy ra.
Các kết quả có thể xảy ra là : bóng xanh, bóng đỏ, bóng vàng, bóng trắng.
Kết luận:
Khi tất cả các kết quả của một trò chơi hay phép thử nghiệm ngẫu nhiên đều có khả năng  xảy ra bằng nhau hì xác suất lấy ra của mỗi kết quả đều là , trong đó n là số các kết quả.
Ví dụ 3: SGK – tr 92.
Thực hành 3:
Vì là đồng xu cân đối việc tung được mặt sấp hoặc mặt ngửa đều có khả năng xảy ra là bằng nhau.
Gọi A là biến cố tung được mặt sấp. B là biến cố tung được mặt ngửa.
P(A) = P(B) = 
Vậy xác suất giành phần thắng của bạn An và Bình đều là .

Thực hành 4:
a) Có 10 kết quả xảy ra.
Các lá thăm có kích thước giống nhau nên mỗi kết quả đều có khả năng xảy ra bằng nhau.
b) Do 10 kết quả đều có khả năng xảy ra như nhau nên xác suất biến cố A là P(A)= 
c) Tất cả các phiếu đều chỉ ghi các số từ 1 đến 10 nên biến cố B chắc chắn xảy ra. Nên xác suất của biến cố B là P(B) = 1.

Vận dụng:
[image: ]
a) Gọi biến cố A: "Vào ngày được chọn các học sinh lớp 7B đạt 10 điểm tốt".
Vì khả năng cả 5 ngày được chọn là như nhau nên xác suất biến cố A là P(A)=  
b) Gọi biến cố B: "Vào ngày được chọn các học sinh lớp 7B đạt ít nhất 8 điểm tốt".
Vì các ngày điểm của học sinh lớp 7B đều từ 8 điểm trở lên, nên biến cố B chăc chắn xảy ra. 
P(B) = 1.




[bookmark: _Hlk187434736]C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về xác suất của biến cố ngẫu nhiên thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các các công thức tích xác suất của biến cố thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến tính xác suất của biến cố.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1; BT2; BT3 (SGK – tr93,94). (Đối với mỗi bài tập, GV hỏi đáp và gọi HS nêu phương pháp làm)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của GV tự hoàn thành các bài tập vào vở.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện một vài HS trình bày bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1:
Do hình tròn được chia làm 6 phần bằng nhau nên mỗi ô đều có cùng khả năng được chọn.
Số ô có màu đỏ lại lớn hơn số ô có ghi số 3
 P(A) > P(B)
Số ô có ghi số lớn hơn 2 nhiều hơn số ô có màu đỏ
 P(C) > P(A).
Vậy P(C) > P(A) > P(C).

Bài 2:
100 chiếc thẻ cùng loại nên khả năng rút được như nhau nên xác suất biến cố có thể lấy ra thẻ may mắn là 
Bài 3. 
Khi gieo một con xúc xắc cân đối thì 6 mặt của nó có khả năng xuất hiện bằng nhau nên xác suất xuất hiện của mỗi mặt đều là 
a) Do 6 kết quả đều có khả năng xảy ra bằng nhau nên P(A) =  
b) Mặt chia hết cho 5 chỉ có một mặt 5 chấm nên P(B) = 
c) Biến cố C là biến cố không thể nên P(C) = 0
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện tính toán xác suất của biến cố ngẫu nhiên.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức về lũy thừa với số mũ tự nhiên của số hữu tỉ (công thức tính tích và thường của các lũy thừa cùng cơ số; công thức tính lũy thừa của lũy thừa) hoàn thành bài tập vận dụng thực tế được giao và hoàn thành trò chơi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả bài tập và trò chơi trắc nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 hoàn thành BT4, 5 (SGK -tr94).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành yêu cầu theo tổ chức của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện 2 HS trình bày bảng 
Kết quả:
Bài 4. 
Mỗi bạn đều có khả năng được chọn nên xác xuất bạn nam được chọn sẽ là 
Bài 5. 
Chọn ngẫu nhiên 1 ngày trong 5 ngày nên kết quả chọn ngẫu nhiên sẽ là 5 kết quả và khả năng các ngày được chọn là như nhau.
Gọi biến cố A: ''Hộ gia đình sử dụng 10 kWh điện trong ngày được chọn''.
Chỉ có một ngày (3/9/2021) trong 5 ngày là số điện sử dụng là 10 kWh.
P(A) = 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia hoàn thành bài.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành bài tập ; 2; 3; 4; 5 (SGK-tr93, 94) và các bài tập SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài tập cuối chương 9”.


Ngày soạn: 
Ngày dạy: 


Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết: 73    BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 9 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS củng cố, rèn luyện kĩ năng:
- Ôn tập và củng cố kiến thức toàn chương:
+ Các loại biến cố ngẫu nhiên
+ Xác suất của biến cố ngẫu nhiên.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.
- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào các tính huống cụ thể. Thông qua đó, HS sẽ bộc lộ mức độ hiểu bài của mình và GV đánh giá được mục đích yêu cầu của bài đó đã đạt được hay chưa.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT,..
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- HS nhớ lại kiến thức đã học và tạo tâm thế vào bài ôn tập chương.
b) Nội dung: 
- HS đọc các câu hỏi, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức Bài 1 + Bài 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS hoàn thành nhanh các câu hỏi sau:
Câu 1: Biến cố "Nhiệt độ cao nhất trong tháng Sáu năm sau tại Thành phố Hồ Chí Minh là 10oC" là:
A. Biến cố chắc chắn                     B. Biến cố ngẫu nhiên  
C. Biến cố không thể                      D. Biến cố đồng khả năng
Câu 2: Biến cố ngày mai mưa rào và giông ở Hà Nội" là:
A. Biến cố ngẫu nhiên 			B. Biến cố chắc chắn
C. Biến cố đồng khả năng		D. Biến cố không thể                      
Câu 3: Hai túi I và II chứa các tấm thẻ được ghi số 3; 4; 5; 6; 7. Từ mỗi túi rút ngẫu nhiên một tấm thẻ.
a) Xác suất của biến cố "Tích hai số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 8" bằng
A. 0			B. 			C. 1			D. 0,25
b) Xác suất của biến cố "Tổng hai số ghi trên hai tấm thẻ nhỏ hơn 5" bằng:
A. 1			B. 0			C. 0,45		D. 0,5
c) Biến cố "Hiệu hai số ghi trên hai  tấm thẻ là số chẵn" là:
A. Biến cố ngẫu nhiên                     	B. Biến cố chắc chắn
C. Biến cố không thể			D. Biến cố đồng khả năng                      
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Kết quả:
Câu 1. C 
Câu 2. A
Câu 3:
a) C
b) B
c) A
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học.
 Bài tập cuối chương 9.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức của chương về góc đặc biệt và hai đường thẳng song song, chứng minh định lí.
b) Nội dung: HS thực hiện trao đổi và giải lần lượt các bài tập GV giao.
c) Sản phẩm học tập: Giải đủ và đúng các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thực hiện các bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK – tr87) vào bảng nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành cá nhân, trao đổi nhóm thực hiện các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi BT GV mời đại diện một vài HS trình bày kết quả. 
Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:
Bài 1. 
· Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên vì ta không thể biết trước được. Nếu An chọn được 1 quyển truyện tranh với 1 quyển sách giáo khoa thì biến cố An sẽ không xảy ra. Còn An chọn được 2 quyển truyện tranh thì biến cố A xảy ra.
· Biến cố B là biến cố chắc chắn vì số sách giáo khoa là 1, số quyển truyện tranh là 3 nên khi chọn 2 quyển sách chắc chắn phải rút được một quyển truyện tranh.
· Biến cố C là biến cố không thể vì chỉ có 1 quyển sách giáo khoa.
Bài 2. 
- Khi gieo một con xúc xắc cân đối thì khả năng xuất hiện của 6 mặt là bằng nhau. Cho nên gieo 2 con xúc xắc thì khả năng xuất hiện của 12 mặt là bằng nhau
Các mặt của xúc xắc bao gồm các số: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Các kết quả có thể xảy ra là:
+ Biến cố A là: A = {( 1,1); ( 1,3); (1, 5), (2, 2), (2, 4); ( 2, 6); (3; 1); (3, 3); (3 , 5); (4, 2); (4, 4); (4 , 6); (5; 1); (5; 3); (5, 5); (6; 2); (6; 4); (6, 6)}
+ Biến cố B là: B = {(6; 6)}
+ Biến cố C là: C = {( 1,1), ( 2, 2 ),( 3, 3 );( 4, 4 );( 5 , 5); ( 6, 6)}
Vì số kết quả có thể xảy ra ở biến cố A sẽ nhiều hơn số kết quả có thể xuất hiện ở biến cố C. Số kết quả xảy ra ở biến cố C nhiều hơn kết quả xảy ra biến cố B nên:
 P(A) > P(C) > P(B).
Bài 3. 
Vì thẻ có kích thước giống nhau nên khả năng mỗi tấm thẻ được rút là như nhau
· Số nguyên tố ở đây là 2. Cho nên xác suất của biến cố A là P = 
· Ở 4 thẻ không có số lẻ nên xác suất của biến cố B là P(B) = 0
· Cả 4 thẻ đều là số chẵn nên biến cố C chắc chắn. P(C) = 1.
Bài 4.
Vì 5 quả cầu có kích thước và khối lượng bằng nhau nên khả năng lấy được mỗi quả cầu là bằng nhau
· Biến cố A là biến cố không thể vì không có màu vàng trong 5 quả cầu 
 P(A) = 0.
· Biến cố B sẽ có xác suất là P(B) = 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra hoàn thành bài nhanh và đúng.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai mắc phải.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức của chương 9.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: HS giải được bài toán tính xác suất được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS chữa các BT5  (SGK – tr66) + BTT sau:
BTT (Bài 10 -SBT-tr88):
Giá bán ra của 4 loại cổ phiếu A, B, C, D vào cuối ngày 31/12 các năm 2020 và 2021 được cho ở biểu đồ sau:
[image: ]
Bà Thuỷ chọn mua ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cổ phiếu trên vào ngày 1/6/2021. Tính xác suất của các biến cố sau khi so sánh giữa hai thời điểm trên 
A: “Cổ phiếu được chọn có giả bản ra giảm”, 
B: “Cổ phiếu được chọn có giả bản ra tăng hơn 5000 đồng”. 
C: “Cổ phiếu được chọn có giá bán ra tăng hơn 25%”.
- GV tổ chức cho HS trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án, mời đại diện 1 -2 HS lên bảng trình bày bảng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.
- GV bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ HS. Trong quá trình thực hiện chữa các bài tập, GV kết hợp yêu cầu HS nhắc lại kiến thức tương ứng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động cặp đôi: Đại diện hai học sinh trình bày bảng.
- Lớp chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ sung. Các HS chữa bài vào vở đầy đủ.
Kết quả:
Bài 5. 
a) 
	Năm
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Người
	71000
	70000
	70000
	70000
	73000
	75000
	77000
	80000
	83000
	86000


Tập hợp các kết quả có thể xảy ra là: {71 000; 70 000; 73 000; 75 000; 77 000; 80 000; 83 000; 86 000}.
b) Tập các kết quả có thể xảy ra của biến cố B là B = {86 000}
Chọn 1 năm trong 10 năm nên có 10 cách chọn và khả năng chọn mỗi năm là như nhau. 
Vậy xác suất xảy ra biến cố B là: P(B) = 110.
BTT: 
P(A) = 
P(B) = 
P(C) = 0
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động trao đổi cặp đôi của HS.
- GV lưu ý lại một làn nữa các lỗi sai hay mắc phải khi giải các bài tập liên quan đến tính xác suất.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Hoàn thành các bài tập SBT.
- Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học, luyện tập lại các dạng bài đã học để chuẩn bị ôn đề kiểm tra cuối HKII.

Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết:74           BÀI 3: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM: NHẢY THEO XÚC XẮC 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên trong một trò chơi đơn giản.
- Nhiện biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: giải quyết vấn đề toán học
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT,..
2 - HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, hai con xúc xắc, 15 lá cờ và 1 cái giỏ đựng cờ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: HS ôn tập và củng cố lại kiến thức 
b) Nội dung: HS thực hiện trả lời các câu hỏi ôn tập kiến thức cũ
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS tham gia trả lời câu hỏi ôn lại kiến thức liên quan đến biến cố và tính xác suất của biến cố. GV yêu cầu HS nhắc lại:
+ Khái niệm biến cố; khái niệm các loại biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên.
+ Khoảng giá trị biểu thị khả năng xảy ra của xác suất của biến cố, kí hiệu xác suất của biến cố.
+ Công thức thức tính xác suất trong trò chơi gieo xúc xắc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS nhớ lại kiến thức và phát biểu .
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay, trả lời các câu hỏi GV nêu ra
- GV mời một vài HS trình bày:
* Các sự kiện, hiện tượng xảy ra trong tự nhiên hay trong một phép thử nghiệm được gọi là một biến cố.
- Biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra.
- Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra.
- Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không thể biết trước là nó có xảy ra hay không.
* Để đánh giá khả năng xảy ra của mỗi biến cố, ta dùng một con số có giá trị từ 0 đến 1, gọi là xác suất của biến cố. Biến cố có khả năng xảy ra cao hơn sẽ có xác suất lớn hơn.
- Biến cố không thể có xác suất bằng 0.
- Biến cố chắc chắn có xác suất bằng 1.
Xác suất của biến cố A được kí hiệu là P(A).
* Khi gieo con xúc xắc 6 mặt cân đối thì xác suất xuất hiện của mỗi mặt đều bằng  .
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt, kết nối HS vào bài thực hành.
 Bài 3: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: NHẢY THEO XÚC XẮC
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS kết nối xác suất thực nghiệm với xác suất lí thuyết.
- HS thấy được xác suất giành chiến thẳng của đội Sóc cao hơn đội Chuột túi.
b) Nội dung: HS thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận nhóm thực hiện trò chơi dưới sự điều hành của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS hoàn thành được trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS thực hiện trò chơi và đặt câu hỏi như hướng dẫn trong SGK. 
+ GV kẻ ô trên mặt đất như trong hình vẽ:
[image: ]
+ Đặt 15 lá cờ vào giỏ ở ô trung tâm.
+ Chia lớp thành 2 đội, tung một đồng xu để quyết định xem đội nào là đội Sóc và đội nào là đội Chuột túi, mỗi đội có 15 người.
 + GV tổ chức cho các nhóm thực hiện 15 lượt chơi như sau: Ở mỗi lượt chơi, mỗi đội sẽ cử ra một người đứng ở ô số 1. Chủ trò gieo hai con xúc xắc. 
· Nếu tổng số chấm xuất hiện lớn hơn 7, người chơi đội Chuột túi được nhảy lò cò lên phía trước 1 ô. 
· Nếu tổng số chấm xuất hiện nhỏ hơn hoặc bằng 7, người chơi đội Sóc sẽ nhảy lò có lên phía trước 1 ô. 
Chủ trò tiếp tục gieo xúc xắc cho đến khi có một đội đến được ô trung tâm để lấy cờ. 
- Sau 15 lượt chơi, mỗi đội công bố số cờ mình nhận được. 
- Cả lớp tìm cách trả lời hai câu hỏi:
1) Đội nào sẽ có cơ hội đạt được nhiều cờ hơn trong trò chơi này? 
2) Giải thích lí do tại sao lại có sự lựa chọn đó. 
- GV sử dụng hình vẽ để giúp HS nhận ra có 36 kết quả khi gieo hai con xúc xắc. 
[image: ]
- GV giải thích: có 21 kết quả làm cho biến cố tổng số chấm xuất hiện nhỏ hơn hoặc bằng 7 xảy ra và có 15 kết quả làm cho biến cố tổng số chấm xuất hiện lớn hơn 7 xảy ra. Do đó biến cố tổng số chấm xuất hiện nhỏ hơn hoặc bằng 7 có khả năng xảy ra cao hơn biển cố tổng số chấm xuất hiện lớn hơn 7.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thực hiện hoạt động theo yêu cầu và chỉ dẫn của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Hoạt động nhóm: Các thành viên tham gia thảo luận và hoàn thành báo cáo vào phiếu bài tập nhóm, GV mời đại diện các nhóm trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- HS nhận xét, bổ sung; GV đánh giá kết quả thực hiện.
- GV nhận xét, đánh giá chung quá trình thực hiện, quá trình tham gia trò chơi của các nhóm và kết quả thu được của từng nhóm.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ôn và ghi nhớ lại các kiến thức đã học trong chương.
- Xem trước các bài tập trong bài Ôn tập kiểm tra học kỳ 2


Ngày soạn:
Ngày dạy: 
ĐỀ CƯƠNG CUỐI HỌC KÌ II TOÁN 7  NĂM HỌC: 2024 - 2025
I. LÝ THUYẾT 
	Ôn tập lại các nội dung sau:
1. Tỉ lệ thức; Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau; Đại lượng tỉ lệ thuận, Đại lượng tỉ lệ nghịch.
2. Biểu thức số, biểu thức đại số; Đa thức một biến; Phép cộng, trừ, nhân, chia đa thức một biến.
3. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên; Làm quen với xác xuất của biến cố ngẫu nhiên.
4. Tam giác; Tam giác bằng nhau; Tam giác cân; Đường vuông góc và đường xiên.
Các đường đồng quy của tam giác.
II/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Giá trị của biểu thức [image: https://lh5.googleusercontent.com/tFpGxD8ROiAklsX5czXy2-joJxVBq3c9TvEg2IpWUG5hOXI6BO7Fg6e83UGJCcwYd7ysB-tP0TAk1PT_tk6PvG2tBIIV7b8iX_jvWfWNa11Ii8GUnIbVTRMfF1liE3xCEMailmMR18UTnetPxoDNaA] tại [image: https://lh5.googleusercontent.com/6-o-L_eAI2ZnC33L2RIMk82pRqoLk0CgqyHdqmb5iZpmtIz0SkafKP7CMER8FEB_5OJ0i7oGsMyOi-Um9M6r6vgwqK7b8kbB0AkLLLQ_PdsMP1xF9r8hDtZH-VZfspnBqTmXRBOl7bHu7NMNEP5Clg] là:
A. 0.		B. 2.		C. 1.		D. [image: https://lh6.googleusercontent.com/3MxRNmg7Vmbo_XQmTmf_vPRD7eYSoXIiWMZd657i1G9Uh--UBIqTlN9YgG1ewxJwkVWKs9e54iSa7zra4KXY3oAzQ2eMgqmz4BntkRML0ry2yNBznUYquRJPpXV6tu_rwxUsvc253tYMWzYdxf_fkA].
Câu 2. Đa thức [image: https://lh4.googleusercontent.com/j2Fgfn2DW41NaVhRDn0nlXVWDnM-C6qm94GL0y3na4rUPQ8EyIJWdo7zllIbcQPlzPaYWoFBBO0SMIrOvmOGgVFJJKTwYexRJ-DfNqI0zJbDLSyGTsA54qYRzeOuhmKToMxbnAIU8tqYzX4NpcW4Jg] có nhiều nhất bao nhiêu nghiệm:
A. 0.		B. 1.		C. 2.		D. 3.
Câu 3. Bậc của đa thức [image: https://lh5.googleusercontent.com/XZKFO5ryztXrwykDaLK4avWa963AND9GG5SgeopRSGD8RVU5SCdd5D8vZBBZTzByl1Y3aiDOzFXNhj5k5xtfz6JLtVSM_5uYqK4uH0bq656Vbb8_xCyrz_7f579NLjczwdlXCEcy3o3CYapCRDs_lw] là
A. 3.		B. 2.		C. 1.		D. 2023.
Câu 4. Hệ số cao nhất của đa thức  [image: https://lh3.googleusercontent.com/4xB6GDoBm6HmraPzyC_zfqiQwf6BwzZdWRVbqsz1qRmQ02ZP1NqkydnFytSM0fxuhATHeZ4eHoFJoA4PcalbTFWiq38dUNIJ5WdMaRY_v8TsQJk1DaWn_lXHS95AsK33vRcgA9WmkRKqV5dNgKGPeA] là
A. [image: https://lh3.googleusercontent.com/nJplcwTK8tlIzFxrihi3iNpUhFPrnbA5t8Y5wWrZkfk4Z7tBDeoymCmgJV_1JYilTfNECxFdnB602EHtvBbLsqyDf4-yvSTRWYXizjNbm5M9Xfi6ym9636dOglRFNlx_EMk7CcCPg04whu1lbVPgFg].	B. [image: https://lh5.googleusercontent.com/WIKC8J_0Op1LLFfQ6fPuv2iwmu12PET6bBePiEQVKE_AX5b8USLJXclifahsfRQbWWrl9V7-TLuZiMMNakmDVla80dRKXmySnu4xjW3MoJAJRuMRuQRJmAgIGcVjBASL1woWZeQduLbWeyJEBAoSgA].	C. [image: https://lh6.googleusercontent.com/kZt1zO1lyz3Hl-yyfsHI14akZzqP31q0l0OcGzv1VpWDmbmUHWKn6SyKWJ0l1ibmMsqeY3Yn4xOELd84qftMNspnNHUTY-_H9z2M-E8FhZegCwGUt6qA6wadt4a0_4RpxXI43IkxbQMBkUOPyUJ9JQ].	 	D. 2.
Câu 5. Đa thức sau [image: https://lh6.googleusercontent.com/H5ZBli4xX0e-K3nmoV6k4A3TIEST-UP8v870gmd_U3GUHiswxLwIwQv4c0AKWaXZEYzx4TlODyS0dbxZCUVw98hZFg1dViuolPd5j-bRCqtSCsKh-RkBG_Q5QYpcASbGx3FTMHimG6TZbPL3mR2btQ] có hệ số tự do là bao nhiêu?
A. [image: https://lh3.googleusercontent.com/JL4cjVHd-uzFEOdtWcHa8KkODzFZGVlCzfRtactBQb7EL3cnGtSGvxXB1cDFBm9qkm7R8Ry7P1VrFvXKOsEqllv53JiI-FhiA4AYrrsEbStYsB16mhVq7C3-fNUGqkrJ06-gxMSFeTN2fQkkqI2QcA].	B. [image: https://lh6.googleusercontent.com/-pYy9jPLaj9uYdN5K9ScmDHA0g8xu4NNVPVvF02L8MVzqTnHsBqfn3Omw9llE3ofd93AObUcRG8E80Klqvmg_2K9p38aJM9gpDFariVIPyMAaEFQqDQiqDqW7iKlKkGv9EN2S1ZVm6PogiWLFUeihA].	C. 1.		D. 0.
Câu 6. Cho [image: https://lh6.googleusercontent.com/lC9O-YyqkTD0oMyDcPDv1JEZhobTyxqkzNPg_XZsBsUjG9QHCVeRWLLeSGOrJ_ZAJh4HIfSBnQpcds_hu0Hzfbdy12RrSZDVeYMfZpvRGkmSHFT8YjoOlWSAbeS70W2fRfM4B6decZaAX-0pBpOPdQ] và [image: https://lh5.googleusercontent.com/B6Ch1H4PY4jsniAV8z3dxbOpwdLoz889yr0CPkMekA0YDo1zlJ7L8BibSOQh1yuS8u91XG7kuuMvAJkBVLomPiC4gP-UW_efMaTAT56TLnSQYzsLqPYPitWnFhmU03aP5aUxsF8MAkWkIzIxNP-QeA], biết [image: https://lh6.googleusercontent.com/B8If6Ie4cQq7rB2J4ufysYtWZzkVdnJq-LqjxUk-PnJO8u-PhoA6QI0D6rEAw-pydbkctRCzRtW0N1Nw9CB6eP_ApXF27MPb4hrs_MpnY0FKaEMed7wjIOg9F9D-siCKKbKU8DxFy057ixwSh_QpwA].
 Tìm đa thức [image: https://lh3.googleusercontent.com/Q1zyrwp-CrnBP00m3SITpHiflDRKxlC-QE39b9iPdhV65EABdu5rweVM_oNkpFkGqdOZcf5xH_bKwVL43AC3oWO3smI6R2tiFZHr7p0z0rw8CxpvGyl5joWboK2PkIXaIUGx8U7C6Ybl9NeBNMLBdw].
A. [image: https://lh6.googleusercontent.com/q8A9u_SGOmds2X7GFHFJuCCcaCgO-LaqsJU8GMmTj4Ka6VLsQFEENs4y0nr2mMAV5cWtDVHJXkUTzkglhhq8dPE5lE36DpYLo7CEXUcNxwRKiwjGbLICPDsB8wTnn4ju3LacurmfbBqsAKig-_3ptg].		B. [image: https://lh4.googleusercontent.com/9PVMQQykgcL0oip1NgRUtpimhdLri1FQ1HMvbEbNaJS_6iNEZ2bKy9DuBTaf1sGekZji-Hceae3hqaqMTLnFBtcnp0KuvszZ68JQUCxoVuNv0kvQY-ISggz1Z9gWmBM7dAHPDiwVZ6q5672eriXhaQ].
C. [image: https://lh5.googleusercontent.com/E64vS4QospJLcPVkm89kMgnmo6qiC6u5_2Qem-DTFBs5V_kRM1Z16q_1-uTQtgV1IiNEa0AgpgWUW2vT-YMXCnGaBg5-888O6y3hq1qboWKvDuw1WeL3FDe4cjP0GHFZw7NpjS1VSenioPeNAdctGw].		D. [image: https://lh3.googleusercontent.com/g-h6KEI8l5NjEfIPv9AcRUeCrVrJs52nBZPXI7K94J0rwCV1BES6xkwNiBAbYDUnTvY5dweLh5fdkYIK9FcjPkHWZiy4VUez8525oMH0VHTKKE6JJUgzbRdFFJt1GFGKfBSYNcShTUTznq_4k4ydSQ].
Câu 7: Minh mua 4 cuốn sách Toán mỗi cuốn giá x và 3 cuốn sách Văn mỗi cuốn giá y đồng. Biểu thức biểu thị số tiền Minh phải trả là:
	
A.  (đồng).
	
B. (đồng).
	
C.  (đồng).
	
D.  (đồng).


Câu 8: Đa thức nào là đa thức một biến?
	
A.  .
	
B. .
	
C.  .
	
D. .



Câu 9. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?




A.        B.             C.              D. 
Câu 10: Độ dài hai canh của một tam giác là 2cm và 5cm. Trong các số đo sau, số đo nào sau đây là độ dài cạnh thứ 3 của tam giác:
	
A. .
	
B.  .
	
C. .
	
D. 


Câu 11: Cho đoạn thẳng AB có độ dài là 10cm, đường trung trực d của đoạn thẳng AB cắt AB tại H, khi đó độ dài đoạn thẳng AH là:
	
A. .
	
B.  .
	
C. .
	
D. 


[image: ]Câu 12: Chỉ ra đâu là đường vuông góc? đâu là đường xiên? cùng kẻ từ A trong hình bên dưới.
A. AH là đường vuông góc, AB là đường xiên.	
B. BH là đường vuông góc, AH là đường xiên.
C. AH là đường xiên, AB là đường vuông góc.	
D. AB và HB đều là đường vuông góc.



Câu 13. Cho  có . Trong các khẳng định sau, câu nào đúng?


A. .	B. .	


C. .	D.  .



[image: ] Câu 14. Cho hình vẽ bên, với  là trọng tâm của  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:      


       A.           	              B.                	


      C.  	     D. 



Câu 15. Các đường cao của tam giác  cắt nhau tại thì
	

A. điểm  là trọng tâm của tam giác .


B. điểm  cách đều ba cạnh tam giác .


C. điểm  cách đều ba đỉnh .	


D. điểm  là trực tâm của tam giác . 
	A
B
C
H











Câu 16: Từ đẳng thức  lập được tỉ lệ thức nào trong các tỉ lệ thức dưới đây?
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


Câu 17: Cho x, y, z lần lượt tỉ lệ thuận với 3; 5; 7 thì: 

	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .






Câu 18. Cho  và  tỉ lệ nghịch với nhau. Khi  thì  thì hệ số tỉ lệ bằng



A. 	B. 	C.            D. kết quả khác

Câu 19: Đa thức  có nghiệm là:
	
A.  .
	
B. .
	
C.  .
	
D. .



Câu 20: Bậc của đa thức  là:
	
A.  .
	
B. .
	
C.  .
	
D. .





Câu 21: Giá trị của biểu thức  tại ,  là:
	
A.  .
	
B. .
	
C.  .
	
D. .


Câu 22: Gieo một con xúc xắc được chế tạo cân đối. Biến cố “Số chấm suất hiện trên con xúc xắc là 7” là biến cố:
	A. Chắc chắn .
	B. Không thể.
	C. Ngẫu nhiên .
	D. Không chắc chắn 




Câu 23: Cho  thì  bằng:
	
A. .
	
B.  .
	
C. .
	
D. 


Câu 24. "Khi gieo đồng xu thì được mặt sấp" là:
A. Biến cố ngẫu nhiên.		B. Biến cố chắc chắn.
C. Biến cố không thể.			D. Không phải là biến cố.
Câu 25. Cho [image: https://lh4.googleusercontent.com/Ar6HOM3OEJGdZ1KY65fiAVJrtVLjPZbeIeOxxtr9VknlNbFGCY4MlBsUpxHM6nQRqq4Hacx54v5-lZot9S61cIoJgzstVdpScjeMNwie9G9g1iJflRGgtvGAhyFarMd3puODZHnyGlhDxTidDFiUeQ] nếu [image: https://lh3.googleusercontent.com/S6neJBmhwQ9aanOYoUeAZql898hcOK9sVAt2MM4-T4v3HqLt-Wscw4bIrFctzmXLRUOEh4XG-TLP_T_miSNq2JIIi6izd580COMFUWaA8efPLVtVJlSCu_3LF2Lg_BUDPCgD7f0i4uYlaDpVn0lf_Q] là điểm cách đều ba đỉnh của tam giác. Khi đó [image: https://lh5.googleusercontent.com/J9F5f-v7S2WsKeo3qxEl_IooTkG8Oq4zynrpOaZk_6T1_iQQSX68nTMOMcFSArZL-BRN3iij-0Cm2VcLT_6YYVjimnXjj_XzAXn3UZ3i-gp2C8gmKfGi78Wr4mEWY4r59gxRBXW6TDt_0KkUSKkNVg] là giao điểm 
A. Ba đường cao.			B. Ba đường trung tuyến.
C. Ba đường trung trực		D. Ba đường phân giác.
III. TỰ LUẬN
Dạng 1: Các đại lượng tỉ lệ
Câu 1. Để phục vụ cho việc in tài liệu học tập môn Toán cho học sinh khối 7, ba xưởng in dành tổng cộng là 12 máy in (cùng năng suất) và mỗi xưởng được giao in số lượng sách như nhau. Xưởng thứ nhất in xong trong 4 ngày, xưởng thứ 2 in xong trong 6 ngày , xưởng thứ 3 in xong trong 12 ngày. Hỏi mỗi xưởng có bao nhiêu máy in để phục vụ công tác này?
Câu 2. Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
Câu 3. Cuối học kì [image: https://lh4.googleusercontent.com/DveijfK5hemyTp880oHh7aJDV1GvGF0LTGZz0zsMPG4c1p9QHzFWWBFMUpaaxsK5Q1RvMzvWsVHQGyZFAY5gLHgphyqrzR5hNoupgwnpAOC05sfjDBQTMJDw9-R6ZBl0JDegO9nSor80rtbbABVaqA], tổng số học sinh khối 7 đạt loại giỏi và khá nhiều hơn số học sinh đạt trung bình là 45 em. Biết rằng số học sinh đạt loại giỏi, khá, trung bình tỉ lệ với 2; 5; 6. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7.
Dạng 2. Đa thức.
Câu 4. Thực hiện phép tính
a) [image: https://lh5.googleusercontent.com/ZEFX-u6CuDTxKLkOX2Fg3CYVdhhhdQWw00n31ByX72v7WG0iM9yvOeDcE4hhSrRZPbfZexFHX3XrXo8eAUxNGODGWDVnxCU7-j49Tumld-9SRfKwFHOc18URGd-RwrALSUHUtJZ_stWKxvHaPgVZLw] 				b) [image: https://lh3.googleusercontent.com/aPe54GxGyWR-9Lvjk2rk3iQBbWaws5xeNBa2JNuqQKok1mOR6hIaNistnQgGXlSiv3zGe8l7tXmVCDeenyBnIhD44739neF69m-c3sxxhUpsFyC_KwbCVtTBydMxb3YvwCfziB_w7J-pjSvf_AmVDA]
c) [image: https://lh5.googleusercontent.com/dZBEfsevr3seT0wUVbNZF0lz5QJDwlk1dSkL9zeCLe_ysEc1Era2le-aj11M07UMFixKXJ89sMJ-VG5ESiiEJffKSpSW0eGZHl_6hh9YP1JeAaKfY8hVGoX3ynCVRpKsxhUYHzX4o36Re7gQ1I_XUQ] 			d) [image: https://lh3.googleusercontent.com/9BiBAwAks90mm3ZCc539Qc4KHXc1yZDf6cGhk2xsgUmaIZOBj4Jg-7eCIrjiYRyzxIfM8ZjAr9A-cKi4699saEN6Jxbdpr_ac5-P77-3FaeMhmznXT0KtdDH6EHwaDkxhTxWBw51G2_SQC23m0VJBQ]
Câu 5. Cho hai đa thức
[image: https://lh4.googleusercontent.com/pR-FBgDtLBCnFyOum7VZlfYdc1MykPtfEmGB9FWEK2OobvOBIzR5slfc7FwSE_lKnd03_7fTKAz0dfjJ5jsdtsfiVnoF0yDil2ikh-o_eEU2JHArYgYr1j6NWtWTfN_sCEZYc5n_KPkLiNGNB38h2A]
[image: https://lh3.googleusercontent.com/rwFiLYkfoJcDAgFG-y12vK7-Nskl8RxnFge6gjXo-ukQ-7a9O3lMB0cx-qCJ4A3IMAdJKuh7yejw3rddBVyKo5wr5CKPKEEFnNHFimtxtx9tCJl03W2H5p8GI_mJhsLz8XWD330DU2_qOcCU5JZpyg]
a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến
b) Tính [image: https://lh4.googleusercontent.com/VfZsQWF8wpgX1FpD2E_Ai-wjxGcMPWHNWt-t7vB0TM0O46iHQJWUjQuRIx8PDDnpYuxMbM7eP1U0l6A52CGjnJoqb6F8-O9TowDNbuJkLX_W_-3Uu4qtXHDZpqj4U5nXVQqQiq7jSiQVtEZv_zXSFQ]
c) Tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do của [image: https://lh3.googleusercontent.com/tEHLvPtACctiGbUf70JtiL1KMJiSh0x2r4zamK19bEPF2SfyBJwC63kPQGgLw1udDagctkOQJLrC-HWigOe5Ap5At_33iizaowE7Wbu6hlI0fB9jxfRpOVPytmck0_asEsAArzWHUl4n_kJy1LnCPg] và [image: https://lh5.googleusercontent.com/vGtOuAEttx740yuxSlBJ5gxhCu763vsrVVKvTfuK1pfs9k8OFQXlEq-n7lC5czqncxj_zTyyQ-kQFuAjwHUMKBo2S98hbd-nQRzLpJFJIAiKI08Jav6YBH3U-jBQIo_Ix3lfWLpNBhz4SbwwGpHm1g]
d) Tính [image: https://lh3.googleusercontent.com/PRMQq_XH97XFoESm05nmX21nsM84_8Sku3PsV_qb8D9-EsmHNq8s2HfrbdQL9gAWv0i1mRBYiRas028TsBiTYZp1u6D2h0qga6XkUk4BpFFtTSFPFLt4BzpfvLb5BzR09a-07lLIlOe1UQJpEHOn-g]
Câu 6.

Cho hai đa thức

                         
a) Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) 
Tính  .
Câu 7. Tìm [image: https://lh4.googleusercontent.com/tj70VFUzBemEwri3mPxPkSkKARUmJlfOe9m_9E6rMO5h90nx6Sg4Cu33PWlcKfc1BXQ4jzJMYWXdK9yksAVnqBQelFs85Lkoaj868lvt3IvYUFOsxyg2TebskSwMXt-_aPsjPA73y5l0ofFe2mDJTw], biết:
a) [image: https://lh3.googleusercontent.com/QDaBCk7In4Tzjg-_kWZ1U_bcyye4TPKorPMVlcfYds5x41HXPF0f5eeoUWQLh7albPOXAnmgi2YmQsxT_0qd1o6uB7P9vkvxx-AU2qEeBIwe97vFu6AMEoRqYiDvbJ5pExSi8xsbxiCK55jmM1GfFg]			b) [image: https://lh3.googleusercontent.com/66GSH6UWfijYNEGuWNvpoVS_4wcinY7rT0Q-NRoyKzlEBTwEsZ6nfZay5YQXm83z6stm1sNVgRGykRkFiXbw4mYN7KV3be1Mr3uACEan1zlmB_KkUjRPBzlsLbrXJXDyWzA0b9-j0QgyYYBIYJgpFQ]

Câu 8. Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) [image: https://lh6.googleusercontent.com/yoC7cP6kLHdxmhwNS5nIwD0m1Byk9bMbt4KehBjM3n1cNmlyATiErp-gJMTZyfd7NtyDrxotGwTmuUQ2H3YgesaMj3pEqX0LE1on1rLlSc5o-__UMqpjlyggZP1VXluidpPu8cEyBcUDKCfE1-ZfMA]		b) [image: https://lh3.googleusercontent.com/Roggi0l_O2ReueabQs29uIMzFvkWOFWAHQf9zYyLo979LQxapz1vgW04rVsHVVVrAxxWPVaW1cepyC81xRSkZ4jHOxDdBpGiPi9H9j6RZPCgHpXLm1fDlFMreDlhHL0MW2oK4yu0VahVVsjZUpZbIQ]	c) [image: https://lh3.googleusercontent.com/65QbJwn-PoXvv3J59HUdmODaQwwTE1lPxCm6hvtJscKJ30jJjNwKpJLmNtZYqavCngyOzmKOqR7Vua6udS3hBOmo66l8HOvWyDI_dcAxdbPQJftNTC1_p51xjSGxti21PYLhRnN9ybbLwRTZKzWEfw]	d) [image: https://lh4.googleusercontent.com/017FhSdhSm7ZsVX73b-Wm6-gXksT8AMHWES3naSIbxzuroj2Bki9Gd7eAzJ-2cyjEWr98CX5nedO6bWOS9CRVO48X-KnNTln4cC5gZVbxv5xdzTtAhHlBqY6AzW6to7GswYxRRbaN2xSUK79xq_oTg]		e) [image: https://lh5.googleusercontent.com/Y3OXGnT8O6ftbc1qgVc5f4JUmDlUfAc2RPvDhvd-bhXSjcn1WhwHwEhdOdl2GtQP6bvmsqMj90XclmjCJC1SNXG9MKEWEydPZJ_J7XynoxKhkYzUa_3aYMP2f68jwo8jftwb6y3fWvo-Q_MT5dVXAQ]
Dạng 3: Biến cố và xác suất của biến cố.
Câu 9. Một rổ hoa quả có 5 quả táo và 3 quả cam. Chọn ngẫu nhiên 1 quả. Hãy tính xác suất chọn được quả cam?
Câu 10. Gieo 1 con xúc xắc cân đối đồng chất
a) Hãy liệt kê tất cả các trường hợp xảy ra số chấm nhỏ hơn 4
b) Tính xác suất để gieo được mặt lẻ chấm.
Câu 11. Một thùng kín đựng 5 quả bóng màu đỏ, 10 quả bóng màu xanh, 20 quả bóng màu vàng có củng kích thước. Ngọc lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong thàng. Hỏi xác suất Ngọc lấy được quả bóng màu gì lớn nhât?.
Dạng 4: Tam giác









Câu 12.  Cho  vuông tại  , tia phân giác của  cắt  tại . Kẻ  vuông góc với  tại .
1. 
Chứng minh: .
1. 




Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh:  cân tại .

Chứng minh: .



Câu 13. Cho  cân tại , có , AM là đường trung tuyến
a)  Tính số đo góc B, góc C , so sánh AB và BC 

b)  Chứng minh 





c)  Từ điểm  vẽ đường thẳng  vuông góc với  và vẽ đường thẳng  vuông góc với . Chứng minh HK // BC .
Câu 14. Cho [image: https://lh6.googleusercontent.com/NPzLHOtE3FA8xmeN1jpr99fVoHBvApg4OMXwM8fpStPR9UPN5JToBoFFGizJRSG65jQlG3eGjYztbIk0bwBpwPjukbHoyBGjPS-0BUYV-dwBx6Uiah32tXKaVkfx_wbhjgCOODNnZfkcmzLrf4BNjQ] có [image: https://lh5.googleusercontent.com/WwqKdPfsW8DQHE-FNxAhXPYwxJgq968J9s_OKAwJO1G8cT4Q4SqzJCcrM3O6oN8MdgH3RuFliuiUnKy9nABc6vuPL1fLwy9m6mUoaNTsL1yYyRs5qeP0MxsG-weF3iJrXFsu-MciNzegzw0FCVVKBg], phân giác [image: https://lh4.googleusercontent.com/3qg0TgvxsCk6gkks99ncRD7VUC6IY7SwHKl7VR7VzcbbmBbbZ2MOuouamR5Oswd8Lk6gCefOU2SRA7dr6iOJPTE4LNIzMd0rigaaRs00sWSE7a80YiLEqQLjG7KEQ1kHfC1UUU6UNY1ITcVsRFeJQg]. Trên tia [image: https://lh6.googleusercontent.com/_f7UGmh8TY1lYIMx_159uGb4qIbuCQ6ksZfrVuwiwPeWZRN9TzaeXPQRvMZJC6JGPll1JCd1zuBkj-EJpibAqMRONhFNXLXIi_Dsk8_Z6wqKeNonEyPVlUihsyWn4USIEVlASF9emamRZwOZGQ9bMw] lấy điểm [image: https://lh4.googleusercontent.com/rpseruH86gR05--p0nbd6QB6CRwwjXAVWDkL3CeG2d202ezqwsyBYhTDInv8qnwMRjAcqzCRMx9W6RPxX_cvGNbKPcUAVJJwUbphT9ejvz33XwgDgemdeVT8bDvnyGwWIYUAeYYawd_HiZCdDLZMHQ] sao cho [image: https://lh6.googleusercontent.com/fG8wgKKW0R7qW_ED8-tFCXF9T8InRi3fSNj35uCpLv5VOe--K-ywZe2yiyaNW-QgWsHLef36E52YWzYL9ECx4qKzL3jdNoDa_S-jWAYJAi1GtJzDbIteokZYyvDPl-jqn1xSJ9ul751_DrZJeq5BIQ]. Gọi [image: https://lh5.googleusercontent.com/sQE4VghX4D7UFWcWBD3sEGrnwx7Dv1fyTxptM60SRuSf1h3MFUEVvL7GvW9wQ6O_7Z1ZPEOcjlPmkazbphXtFvCjLgtDjJupM3DjiTwZuhXx-w1NLNqJXgYKPFliqNYW29AB5H0SHwJi-FZJttZ90A] là giao điểm của các đường thẳng [image: https://lh6.googleusercontent.com/XGV9ju7Bxi6eIZ5t80H8t0x_0r_C5nXN-al7juWKVjcljw_g1Kf79l3sGCS4tmcpmFgO5Ztp2gBj7GAlSQTkJLcTW5kDJ-7N2KooDXa5OEhS9lSIhBjxYsZ6CzYMIUei7s1lczLZS9NV-26yv5UWpw] và [image: https://lh5.googleusercontent.com/NxlgnCJ4heABnRP413-4_v1YA_AkbP34B_-JRJBwwS3hYf_XMxqfshuDzuJLHJeX0YQZK9zYN2IrxiqwFgHEBy6KJkVPQ-j0W9UB5DgCrpTE_LCDD077cyfOsfRTvYnFf_VgP_J9DA-2WVvvoWXq2g]. Chứng minh rằng:
a) [image: https://lh6.googleusercontent.com/BhOkfi0HSOUsT4xUcTWDGVYY-18IZV2IKEfcqaaPwWp-_MDYEtvdgZPy1RZZhZwUCB7J_K6UyltHQ391rA7o92ejS5ph2Lv_IcTp4mYCZpYEZQixKy5fXCzoJZaMvmypgQH3r0_KCXS5qsant0Ycnw]
b) [image: https://lh5.googleusercontent.com/LuzD3pZFASDDYDWYaS5IlV7eUYhgBvBFY1iqoeRFZGbhY6s9nIhdKShhdFfvfB1dUNaV_sXkCCIUXoYLZhbJUTXA5wOInWPIG6UhfmFMghV2w0ZJ2dnKPatzzAB3g6XpKtiS0gY9EKB-aDzkQfYJmQ]
c) [image: https://lh5.googleusercontent.com/8n_aHt5FFFwRopWvn-vyaiW8krD1ZqP5e29O380SqvrlwHS-hU41ByAVbNvRCTlXzCipePZtAQJFS48lEfB7BaR-UEfKwXgDb-0YvSlVTLQ4PXRyFqChKkMEYq9JfyBoBuYdDmJYuvT0_7tbgGsatw] và [image: https://lh5.googleusercontent.com/LzEKCWfKywrRA9LNktzMWgoxDCVaJ5g_LQscZeMSvsgjouNK6kQbrxoGwdUjIpk6jCafu4vOJD0DHqib7CP3gheVAQTYayMkKW4urWGwNurDSZcH7wQ2mP09mLnPc8U_rAeCLk0ZypkdEOF11LW9DQ]
d) [image: https://lh5.googleusercontent.com/SuxBR5yR5rJ7yIyKs4PjexhWDTOZ4dr5DYCD_UnBqNmRC54JM5gKQI8bHjzIzQn97Sg-agOk9VUmrvm3pV9aHGq0NnWIVBJyEocXHpMej899GB0PL51ut2cb5rJhlFU-GrXyR0zaVPNaM8Pysp_ESA]


Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Tiết:75,76  KIỂM TRA CUỐI HKII
	Họ và tên:…………
Lớp:…………
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN - KHỐI 7
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề



	
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Câu 1: Từ đẳng thức  lập được tỉ lệ thức nào trong các tỉ lệ thức dưới đây?
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


Câu 2: Cho x, y, z lần lượt tỉ lệ thuận với 3; 5; 7 thì: 

	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .


Câu 3: Minh mua 4 cuốn sách Toán mỗi cuốn giá x và 3 cuốn sách Văn mỗi cuốn giá y đồng. Biểu thức biểu thị số tiền Minh phải trả là:
	
A.  (đồng).
	
B. (đồng).
	
C.  (đồng).
	
D.  (đồng).


Câu 4: Đa thức nào là đa thức một biến?
	
A.  .
	
B. .
	
C.  .
	
D. .



Câu 5: Đa thức  có nghiệm là:
	
A.  .
	
B. .
	
C.  .
	
D. .



Câu 6: Bậc của đa thức  là:
	
A.  .
	
B. .
	
C.  .
	
D. .





Câu 7: Giá trị của biểu thức  tại ,  là:
	
A.  .
	
B. .
	
C.  .
	
D. .


Câu 8: Gieo một con xúc xắc được chế tạo cân đối. Biến cố “Số chấm suất hiện trên con xúc xắc là 7” là biến cố:
	A. Chắc chắn .
	B. Không thể.
	C. Ngẫu nhiên .
	D. Không chắc chắn 



Câu 9: Cho  thì  bằng:
	A. .
	B.  .
	C. .
	D. 


Câu 10: Độ dài hai canh của một tam giác là 2cm và 5cm. Trong các số đo sau, số đo nào sau đây là độ dài cạnh thứ 3 của tam giác:
	
A. .
	
B.  .
	
C. .
	
D. 


Câu 11: Chỉ ra đâu là đường vuông góc? đâu là đường xiên? cùng kẻ từ A trong hình bên dưới.
[image: ]A. AH là đường vuông góc, AB là đường xiên.	
B. BH là đường vuông góc, AH là đường xiên.
C. AH là đường xiên, AB là đường vuông góc.	
D. AB và HB đều là đường vuông góc.
Câu 12: Cho đoạn thẳng AB có độ dài là 10cm, đường trung trực d của đoạn thẳng AB cắt AB tại H, khi đó độ dài đoạn thẳng AH là:
	
A. .
	
B.  .
	
C. .
	
D. 


II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Câu 1: (1,5 điểm)

a) Tìm x biết .
b) Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
Câu 2: (1,5 điểm) 

Cho hai đa thức

                         
c) Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
d) 
Tính  .
Câu 3: (1,0 điểm) Một rổ hoa quả có 5 quả táo và 3 quả cam. Chọn ngẫu nhiên 1 quả. Hãy tính xác suất chọn được quả cam?
Câu 4: (3,0 điểm) 








Cho  vuông tại  , tia phân giác của  cắt  tại . Kẻ  vuông góc với  tại .
b) 
Chứng minh: .
c) 




Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh:  cân tại .
d) 
Chứng minh: .

........................ Hết .........................

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TOÁN 7
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	B
	C
	B
	C
	D
	D
	B
	C
	C
	A
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	1
(1,5 đ)
	
a) Tìm x biết .	
	0,5đ

	
	

	0,5đ

	
	b) Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
	1đ

	
	

Gọi  là số ngày 15 công nhân xây xong ngôi nhà đó 
Vì số công nhân tỉ lệ nghịch với số ngày nên:


Vậy 15 công nhân xây xong ngôi nhà đó hết 180 ngày.
	

0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ

	2
(1,5 đ)


	
Cho hai đa thức

                         
a) Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
	0,5 đ

	
	



	0,25đ
0,25đ

	
	
b) Tính  .
	1,0 đ

	
	

	1,0 đ

	3
(1,0 đ)
	Một rổ hoa quả có 5 quả táo và 3 quả cam. Chọn ngẫu nhiên 1 quả. Hãy tính xác suất chọn được quả cam?
	1,0 đ

	
	Tổng số hoa quả là: 5 + 3 = 8 ( quả)
Xác suất chọn được quả cam : 1/8
	1,0 đ

	4
(3,0đ)

	[image: ]
	

	
	
a) Chứng minh: .
	1,0 đ

	
	

Xét  và  có:



 ( là tia phân giác )

 là cạnh chung



Suy ra:  (cạnh huyền-góc nhọn)
	



1,0 đ

	
	

b) Chứng minh:  cân tại .
	1,0 đ

	
	
Vì  (cmt)

Nên  (2 cạnh tương ứng)


Xét  và  có:

 là góc chung

 (cmt)



Suy ra:  (g.c.g)

Nên  (2 cạnh tương ứng)


Vậy  cân tại 
	
0,25 đ



0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	
	
c) Chứng minh: .
	1,0 đ

	
	
Ta có: 


 Xét  có:  (Bất đẳng thức tam giác)

Vậy .
	0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ







Tổ Toán – Tin 		GV: Nguyễn Đình Sơn
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